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LỜI GIỚI THIỆU 

Với mục tiêu phát triển Lâm nghiệp Việt Nam những năm gần đây là nâng cao tỷ 

lệ che phủ của rừng. Những loài cây được trồng không chỉ là những cây lấy gỗ lâu 

năm phù hợp với điều kiện đất trồng rừng mà còn phải đảm bảo có năng suất cao, 

chu kỳ kinh doanh ngắn có nhiều tác dụng đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Hiện nay với 

mục tiêu trên thì cây Ba kích, Sa nhân là loài cây lâm sản ngoài gỗ được xem là 

cây có nhiều triển vọng để gây trồng đem lại giá trị kinh tế cao.  

Được sự phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúng tôi biên 

soạn bộ giáo trình nghề Trồng cây Ba kích, Sa nhân dựa trên kết quả khảo sát thực 

tế, kinh nghiệm thực tiễn, trong đó có giáo trình Sản xuất cây giống Ba kích, Sa 

nhân nhằm giới thiệu cho người học, các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất về kỹ 

thuật sản xuất cây giống Ba kích, Sa nhân. 

Giáo trình sản xuất cây giống Ba kích, Sa nhân gồm 6 bài: 

Bài 1: Giới thiệu giống Ba kích, Sa nhân 

Bài 2: Chuẩn bị vườn ươm 

Bài 3: Nhân giống Ba kích, Sa nhân bằng hạt 

Bài 4: Nhân giống Ba kích bằng phương pháp giâm hom 

Bài 5: Nhân giống Sa nhân bằng phương pháp tách chồi 

Bài 6: Phòng trừ sâu bệnh hại vườn ươm 

Trong quá trình biên soạn giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. 

Ban chủ nhiệm và các tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà 

khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp để mô đun được hoàn thiện hơn. 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 Nhóm biên soạn 

1. Bùi Thị Hương Phú 

2. Trịnh Thị Nga 

3. Trần Thị Bích Hường 
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MÔ ĐUN: SẢN XUẤT CÂY GIỐNG BA KÍCH, SA NHÂN 

Mã mô đun: MĐ 02 

Giới thiệu mô đun: 

- Mô đun sản xuất cây giống Ba kích, Sa nhân trang bị cho học viên các 

kiến thức cơ bản về lựa chọn giống trồng, chuẩn bị vườn ươm, các phương pháp 

nhân giống cây Ba kích, Sa nhân và chăm sóc cây giống, phòng trừ sâu bệnh hại 

cây con tại vườn ươm. 
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Bài 1. Giới thiệu giống Ba kích, Sa nhân 

  

Mục tiêu: 

                                        : 

- Mô tả được một số giống Ba kích, Sa nhân trồng trong sản xuất. 

- Nhắc lại được đặc điểm về sinh thái và điều kiện gây trồng Ba kích, Sa 

nhân. 

 1  Tìm hi u cây Ba kích 

                                     

- Cây Ba kích có 2 loại là Ba kích trắng và Ba kích tím.  

   

Cây Ba kích tím 

được sử dụng nhiều bởi 

hàm lượng dược liệu có 

trong củ tốt hơn so với 

cây Ba kích trắng. 

 

Hình 2 1 1  Ba kích trắng 

 

 

 

 

 

  



 

 

8 

Cây Ba kích tím 

(Morinda officinalis 

How) thuộc họ cà phê 

Rubioceae.  

 

 

Hình 2.1.2. Ba kích tím 

 

 

              hình thái     cây Ba kich tím 

Cây thường xanh 

sống lâu năm, leo cuốn 

vào cây khác hoặc tự 

cuốn tạo thành bụi lớn.     

 

Hình 2.1.3. Cụm cây Ba kích 
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- Lá mọc đối, khi non màu xanh hoặc màu tím, khi già màu xanh, cuống lá 

dài từ 4 - 8mm. Lá kèm màu nâu dạng mo, ôm thân. Phiến lá thường hình mác 

thuôn nhọn, hình ellip thuôn dài nhọn hoặc hình mác ngược hay hình trứng. Hiếm 

khi thấy hình mác hẹp dài. Phiến lá dài 3 - 16cm, rộng 1,9 - 6,5 cm đầu lá thuôn 

nhọn hay nhọn sắc, gốc lá nhọn hình nêm, tròn hay gần bằng, có khi hơi lõm dạng 

tim. 

 

Rễ dạng trụ tròn 

phân nhánh nhiều cấp 

thành bộ phận rễ, phân 

bố tỏa tròn xung quanh 

gốc, nhìn ngoài có vết 

thắt từng đoạn, thịt củ 

dày, nạc, màu tím hoặc 

trắng ngà. 

 

Hình 2.1.4. Rễ cây Ba kích 

 

 

- Cành non dạng bốn cạnh, màu tím hoặc xanh, có lông, khi già tròn không 

lông. 

- Cụm hoa chủ yếu là xim tán kép, ít khi là cụm hoa tán đơn. Ở cụm sim 

tán kép, hoa hầu như không cuống, cụm tán đơn hoa có cuống rõ ràng. 
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- Hoa nhỏ ống 

đài dạng chén, có 3 - 4 

răng nhỏ không đều.  

- Tràng màu 

trắng, ống tràng dài 2 - 

3mm, họng có lông, ở 

đầu có 3 - 4 cánh tràng 

dạng tam giác nhỏ. 

- Nhị 3 - 4 bao 

phấn nhọn đầu, hai ô, 

đính lưng, chỉ nhị cực 

ngắn. Vòi nhụy ngắn, 

đầu nhụy hai thùy. 

 

Hình 2.1.5. Hoa Ba kích  

 

   

- Cụm quả kép 

do nhiều quả dính liền 

với nhau đính trên các 

cuống xim nhỏ tạo 

thành.  

- Ở cụm quả đơn, 

quả có cuống rõ ràng. 

Mỗi quả có 4 hạt.  

- Hạt có lông 

màu hồng, khi khô màu 

trắng. 

 

Hình 2.1.6. Quả Ba kích 
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Mùa hoa tháng 4 - 5, quả chín tháng 10 - 11, cá biệt có thể quả chín từ 

tháng 9 hoặc kéo dài tới đầu tháng 12. 

1.3.  Yêu  ầu   ều   ệ    oạ   ả        ây          

- Cây ưa ẩm, ưa sáng và có khả năng chịu bóng, nhất là khi còn nhỏ. Ba 

kích thường mọc tự nhiên trong các kiểu rừng thường xanh nhưng đã trở nên thứ 

sinh, bao gồm cả rừng xen tre nứa và rừng non phục hồi sau nương rẫy.  

- Độ cao dưới 400m, cá biệt có thể tới 1000m. Đất ở nơi có Ba kích thường 

còn tương đối mầu mỡ, tơi xốp, trung tính hoặc hơi chua. 

- Cây sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện nhiệt đới gió mùa nóng và 

ẩm. Ra hoa quả hàng năm.  

- Tái sinh tự nhiên chủ yếu bằng hạt hoặc mọc cụm chồi từ các phần còn lại 

sau khi chặt, phần rễ còn sót lại khi khai thác cũng có thể nảy mầm thành cây mới. 

- Yêu cầu về nhiệt độ trung bình năm 22,5
o
C - 23,1

o
C. Độ ẩm không khí 

trung bình năm từ 82 - 89%.  

- Ba kích mọc tự nhiên trên các loại đất feralit đỏ - vàng hay vàng - đỏ, 

tầng đất thịt ở trên tương đối dày, có kết cấu tượng hạt và kết vón nhưng không có 

đá ong chặt. Đất luôn ẩm, hơi chua, pH từ 3,6 đến 4,1, hàm lượng mùn 3,78 - 

5,91%. Hàm lượng tổng số các chất trong 100g đất lần lượt là: Nitơ 0,24 - 0,34mg, 

Lân 0,7 - 1,5mg và Kali 7mg. 

- Ngoài ra, Ba kích có thể sống trên đất feralit đỏ sẫm. Tầng đất mặt ở đây 

tương đối dày (tới 1m), thành phần cơ giới nặng, cấu tạo hạt chắc và tơi xốp, pH 

hơi chua đến trung tính 4,5 - 6, hàm lượng mùn ở mức trung bình 3 - 4%. Tại 

Hoành Bồ - Quảng Ninh và Sơn Động - Bắc Giang còn thấy Ba kích mọc trên đất 

bồi tụ, pha cát ở chân núi. Loại đất này thường nghèo dinh dưỡng hơn so với loại 

đất trên.  

Chú ý: Ba kích không thích hợp với đất phù sa và các loại đất khác ở đồng 

bằng. 

- Ánh sáng: 

+ Ánh sáng là nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới sinh trưởng và 

phát triển của Ba kích.  

+ Trong tự nhiên cây mọc xen lẫn với các loài cây khác dưới tán rừng, độ 

che tán 20 - 60%.  

+ Tuy nhiên để sinh trưởng phát triển được, cây thường leo lên các cây bụi 

hay cây gỗ nhỏ để tiếp cận với ánh sáng.  

+ Cây được chiếu sáng đầy đủ ra hoa quả nhiều hơn và nhiều hạt chắc hơn 

cây bị che bóng. 
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+ Toàn bộ khâu gieo ươm hạt, chăm sóc cây con được tiến hành ở vườn 

ươm có mái che, độ che phủ khoảng 80%. 

+ Khi mới trồng, cây con vẫn cần che bóng bằng cành lá các loại cây khác. 

Từ tháng thứ 6 trở đi cây con bắt đầu vượt ra khỏi các vật liệu che bóng ban đầu, 

leo lên cây giá thể và bắt đầu quá trình sinh trưởng phát triển mạnh trong môi 

trường được chiếu sáng toàn phần. 

- Nước 

+ Ba kích là cây ưa ẩm nên nhu cầu về nước đối với Ba kích là một nhân tố 

không thể thiếu trong quá trình sinh trưởng và phát triển.  

+ Có nước đầy đủ mới đảm bảo được quá trình quang hợp, hô hấp và trao 

đổi chất. Ngoài ra nước còn làm cho đất luôn ẩm, hệ thống lông hút được bảo vệ 

và bộ rễ nạc mới phát triển tốt.  

+ Ngược lại cây Ba kích bị thiếu nước hạt sẽ bị lép nhiều, thậm chí cây tự 

vàng úa, khô héo và có thể bị chết.  

+ Tuy nhiên, vào thời kỳ hoa nở, nếu gặp mưa liên tục vài ngày sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp tới khả năng thụ phấn, tỷ lệ đậu quả thấp.  

+ Ngoài ra, Ba kích là cây không chịu được ngập úng. Nếu bị ngập nước 

liên tục 5 - 7 ngày, cây sẽ bị chết. 

+ Ba kích mọc tự nhiên trong rừng vốn là một môi trường tương đối ẩm. 

Tại các điểm Ba kích mọc tự nhiên như Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái… thì tổng 

lượng mưa trung bình ở đây đều trên 1500mm/năm. Mưa rải rác quanh năm, nhưng 

tập trung nhiều từ tháng 7 – 9, đây cũng là thời kỳ sinh trưởng mạnh nhất trong 

năm của cây Ba kích. 

+ Trong trồng trọt, việc tưới nước cũng luôn được quan tâm, đặc biệt giai 

đoạn cây con ở vườn ươm. 

- D    dưỡng khoáng 

+ Cây Ba kích sử dụng các chất hữu cơ và khoáng có sẵn trong đất.  

+ Trong tự nhiên, lá cây mục và các sản phẩm thứ cấp khác là nguồn cung 

cấp dinh dưỡng cho đất.  

+ Trong trồng trọt, Ba kích được trồng trên các loại đất gần như  không còn 

các lớp phủ thực vật thì nguồn cung cấp này do phân bón.  

+ Thực tế trồng Ba kích tại Hoành Bồ - Quảng Ninh và Đoan Hùng - Phú 

Thọ cho thấy việc bón phân NPK - S. 1: 5:3:13 đã mang lại một số kết quả rõ rệt. 

Lân giúp cho cây đậu quả tốt, hạt chắc. Kali làm cho bọ rễ nạc Ba kích phát triển 

mạnh hơn. Ngoài ra, nếu trong đất thiếu Mg cũng gây ra cây bị bệnh vàng xung 

quanh lá và có thể dẫn đến rụng lá. 
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+ Việc bón thêm phân chuồng mục, NPK… sẽ giúp cho Ba kích trồng tăng 

trưởng cả phần trên mặt đất cũng như phần dưới mặt đất. Cây sinh trưởng phát 

triển mạnh cũng góp phần chống chịu tốt hơn với bệnh hại. 

  4  S     r ở    ây  o  ở v     ơ  

  

Thời gian hạt nảy 

mầm nhô lên khỏi mặt đất 

từ 50 - 78 ngày. 

 

Hình 2.1.7  

Cây Ba kích sinh trưởng được 50 – 78 ngày 

 

- Cây con trong bầu được chăm sóc cẩn thận ở vườn ươm, sau 8 tháng tuổi 

cao 7-10cm, với 4 - 6 đôi lá thật. Sau 12 tháng tuổi cao 15 – 40cm với 6 - 9 đôi lá 

thật. 

2  Tìm hi u cây Sa nhân 

                  S    â             

+ Sa nhân tím (A. Longiligulare T.L.Wu): Hoa trắng, có mép vàng, vạch đỏ 

tím. Quả hình cầu màu tím mốc, hạt có 3 cạnh tù, có gân đều.  
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Sa nhân đỏ 

(A.Villosum Lour. Var): 

Hoa trắng, có 2 vạch đỏ 

vàng. Quả hình cầu màu 

đỏ hoặc xanh lục. Mùa 

quả tháng 7 – 8. Hạt có u 

nhỏ. 

 

Hình 2 1 8  Sa nhân đỏ 

 

Sa nhân xanh (A. 

Xanthioides Wall ex 

Bak): Hoa trắng, đốm 

tím. Quả hình trứng, màu 

xanh lục, có gai đều. Hạt 

có u lồi. 

 

Hình 2.1.9. Sa nhân xanh 

 

                   v       S    â  tím 
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Cây dạng thảo 

sống nhiều năm, cao 1- 2 

m hoặc hơn. 

 

Hình 2.1.10. Cây Sa nhân 

 

- Thân trên mặt 

đất (thân khí sinh) hình 

trụ, đường kính 0,7 – 

1cm, nhẵn.  

- Thân rễ mọc bò 

ngang trên mặt đất, gồm 

nhiều  đốt, đường kính 

0,6 - 0,8m, bao bọc bởi 

các lá vẩy màu nâu. 

 

 

 

Hình 2.1.11. Thân cây Sa nhân 
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- Lá mọc so le, xếp 

thành 2 dãy, mọc xiên 

hướng lên phía trên.  

- Phiến lá dạng 

thuôn kéo dài 20 – 35cm, 

rộng 5 – 7cm, đầu lá vuốt 

nhỏ thành mũi nhọn, gốc lá 

hình nêm, mặt trên mầu lục 

đậm, mặt dưới nhạt hơn, 

nhẵn, cuống lá dạng bẹ dài 

5 – 10cm.  

 

Hình 2.1.12  Lá Sa nhân mọc so le 

 

- Cụm hoa bông, 

mọc từ thân rễ và từ gốc, 

cuống cụm hoa dài 3 – 

6cm, gồm nhiều đốt, có 

vảy mầu nâu.  

- Có 5 – 8 hoa trên 

một cụm, mầu trắng, 

cuống hoa rất ngắn.  

- Lưỡi bẹ nhỏ, 

hình mắc nhọn, dài 1,5 – 

4cm, mầu nâu nhạt hoặc 

xám trắng, mỏng. 

 

 

 

Hình 2.1.13. Hoa Sa nhân 

 

- Lá bắc ngoài hình bầu dục, mầu nâu, dài 2 – 2,5cm, rộng 0,8cm mép 

nguyên. Lá bắc trong dạng ống, mầu nâu nhạt, dài 1,5cm, đầu chia thành 2 thùy 
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nông. 

- Đài hoa dạng ống, dài 1,5cm mầu trắng hồng, đầu xẻ 3 thùy. 

- Tràng hoa hình ống, dài 1,6 – 1,7cm, mặt ngoài có lông thưa, gồm 3 thùy. 

- Cánh môi hình thìa dài 1,7 – 1,8cm, rộng 2 – 2,2cm đầu cánh môi thường 

cuộn ra phía sau. 

 

Quả dạng quả nang, 

hình trứng hay hình cầu, dài 

1,3 – 1,6cm đường kính 1,2 

– 1,3cm chia thành 3 múi 

nông. 

 

 

Hình 2.1.14  Quả Sa nhân 
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Vỏ ngoài có gai 

ngắn dày màu tím nâu, 

khi già gai ngắn bớt và 

chuyển sang mầu tím 

đen. 

 

 

Hình 2.1.15  Quả Sa nhân 

 

Hạt nhiều gồm từ 

13 – 28 hạt hình đa cạnh, 

mầu nâu đen, cắn vỡ có 

vị cay, mùi thơm của 

tinh dầu. 

 

 

Hình 2.1.16  Hạt Sa nhân 
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- Một năm sa nhân có 2 vụ thu hoa quả 

+ Vụ thứ nhất: Hoa nở tháng 4 – 5, quả già tháng 7 – 8 

+ Vụ thứ 2: Hoa nở tháng 7 – 9, quả già tháng 11 – 12 

  3                  á      S    â  

- Cây ưa ẩm hơi ưa sáng và chịu bóng. Cây thường mọc tụ tập thành từng 

đám dày đặc trên đất ẩm ở ven rừng kín thường xanh còn nguyên sinh hay đã trở 

nên thứ sinh, ven bờ các khe suối hay trên các nương rãy thấp đã bỏ hoang, liền kề 

với rừng. 

- Sa nhân mọc tự nhiên trong các quần xã thứ sinh có độ tàn che từ 10 - 

60%, độ cao dưới 600m. 

- Thuộc vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhiệt độ trung bình 

khoảng 23
o
C, lượng mưa từ gần 1600 đến 3300mm/năm, độ ẩm không khí trung 

bình trên 80%. 

- Cây sinh trưởng phát triển gần như quanh năm, nhưng mạnh nhất vào 

mùa mưa ẩm. 

- Sa nhân ra hoa đậu quả đều hàng năm. Tái sinh tự nhiên chủ yếu bằng hạt 

và bằng cách mọc chồi từ thân rễ. 

- Sa nhân là cây có biên độ sinh thái rộng, dễ gây trồng và có thể trồng 

được ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, từ vùng núi thấp đến trung du và cả ở đồng 

bằng. 

- Đặc điểm cơ bản về khí hậu đối với Sa nhân là nền khí hậu nhiệt đới gió 

mùa nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm khoảng trên 23
o
C. 

- Cây đem trồng ở các tỉnh phía Bắc mặc dù có mùa đông lạnh tương đối 

kéo dài, nhưng vẫn sinh trưởng phát triển tốt. Sa nhân có khả năng thích ứng rộng 

với điều kiện thời tiết ở các vùng tiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm và ẩm tại 

Việt Nam. 

2.4  Yêu  ầu   ều   ệ    oạ   ả       S    â  

-  T ổ   ưỡ   đấ  đ   

+ Sa nhân mọc tự nhiên ở các tỉnh phía Nam như Bình Định, Đắc Lắc, 

Khánh Hòa, Quảng Ngãi nhìn chung là ở trên loại đất nâu - đỏ có mùn tích tụ ở 

chân núi. Đặc điểm chung của loại đất này là có tầng đất mặt sâu, tỷ lệ hạt sét cao, 

tơi xốp, dễ thấm nước. Do điều kiện nóng ẩm, lại có lượng mưa cao nên bị rửa trôi 

khá mạnh, các chất sắt và nhôm ôxít khó hòa tan, lắng đọng nhiều làm cho đất hơi 

chua, pH 5 – 6. 

+ Sa nhân là cây thường mọc ở chỗ đất thấp, ven rừng, thung lũng gần 
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hành lang ven suối, nên ở đây thường xuyên được tích lũy thêm bởi lớp thảm mục 

nên tầng đất mặt có mầu nâu xám và nâu đen. Hàm lượng mùn và lân tổng số khá 

cao, nhưng lại ít Kali. 

+ Sa nhân trồng trên đất sau nương rẫy, đã bỏ hoang lâu ngày và có độ 

chua 4,5 – 5. Về kết cấu cơ bản có tỷ lệ hạt sét cao, tơi xốp, dễ thấm nước, dễ bị 

rửa trôi, nghèo dinh dưỡng, với hàm lượng mùn, kali và lân thấp. Vì vậy khi trồng 

Sa nhân muốn có năng suất cao cần bón thêm các loại phân. 

+ Sa nhân trồng trên đất phù sa, cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường 

và ra hoa kết quả nhiều.  

+ Điều đó chứng tỏ Sa nhân có khả năng thích nghi cao với một số loại đất 

có quá trình lập địa khác nhau. 

- N    ầ   ướ     độ ẩm: 

+ Nước và độ ẩm không khí là một nhân tố sinh thái quan trọng đối với quá 

trình sinh trưởng phát triển của Sa nhân. 

+ Nhờ có nước, rễ Sa nhân mới hấp thu được các chất hữu cơ và chất 

khoáng hòa tan trong nước để thực hiện quá trình đồng hóa. 

+ Yêu cầu về nước khi mới trồng được đưa nên hàng đầu, rất quan trọng. 

Tưới nước sẽ làm cho đất ở gốc được lèn chặt hơn. Mặt khác, nước làm cho đất 

ẩm, duy trì các nhánh Sa nhân luôn được tươi, tạo điều kiện ra rễ và mọc chồi. 

+ Sau khi cây Sa nhân đã mọc và cho đến suốt quá trình sinh trưởng về sau, 

mặc dù không cần tưới nước, nhưng do có hệ thống rễ chùm phát triển rất mạnh 

nên có khả năng hút được nhiều nước ngầm trong đất. Đặc biệt khi Sa nhân đã phát 

triển thành thảm dày đặc chúng còn có khả năng giữ nước cho đất. 

+ Tuy nhiên, Sa nhân không chịu được ngập úng lâu ngày. Vào thời kỳ ra 

hoa, nếu gặp thời mưa thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng thụ phấn và tỷ lệ kết quả. 

- N    ầ  á   sá  : 

+ Ánh sáng đối với Sa nhân là một nhân tố sinh thái cần và đủ. Có ánh sáng 

cây mới thực hiện quá trình quang hợp và đồng hóa. 

+ Trong môi trường tự nhiên, Sa nhân thường mọc xen dưới tán những cây 

bụi và cây gỗ, với độ tàn che từ 10 - 60%, thậm chí có chỗ tới 70%. Tuy  nhiên, ở 

độ tàn che trên 40% cây sinh trưởng mạnh về chiều cao. 

+ Như vậy có thể khẳng định rằng, ánh sáng là nhân tố cần thiết của cây. 

Song độ tàn che từ 10 - 30% thích hợp nhất cho Sa nhân sinh trưởng, phát triển 

mạnh. 

+ Trong trường hợp có những đám Sa nhân mọc dày đặc, không có cây che 

bóng trực tiếp mà vẫn sinh trưởng phát triển tốt là do ở xung quanh đó có những 
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cây gỗ hay cây bụi, môi trường còn đủ ẩm. Vì thế chưa bao giờ thấy Sa nhân xuất 

hiện ở những nơi đất khô cằn. 

- N    ầ   ề d    dưỡ      á  : 

+ Cây Sa nhân mọc tự nhiên cũng như trồng đều cần các chất hữu cơ và 

chất khoáng để cho cây sinh trưởng và phát triển. Những chất này là do lớp thảm 

mục và các sản phẩm thứ cấp từ động vật rừng cung cấp. 

+ Trồng Sa nhân trên đất sau nương rẫy đã chứng minh việc cung cấp thêm 

đạm, lân, Kali thông qua bón phân NPK giúp cho cây ra hoa quả tốt, sau trồng 18 -

19 tháng đã thấy ra hoa quả và tỷ lệ số khóm có hoa quả cũng cao hơn 30 – 40 % 

so với không bón phân. 

+ Sa nhân là cây trồng lấy quả, bởi vậy trong quá trình chăm sóc cần chú ý 

cung cấp thêm các chất hữu cơ, chất khoáng trong đó không thể thiếu phân lân 

(P2O5) là quan trọng đối với quá trình đậu quả và cho quả có hạt chắc. 

2.5  S     r ở    ây  o  ở v     ơ  

- Sinh trưởng cây con ở vườn ươm: Theo thời vụ hoa quả của Sa nhân việc 

nhân giống bằng hạt của cây cũng tiến hành trồng 2 vụ. 

+ Vụ thứ nhất vào tháng 7 - 8, tỷ lệ nảy mầm 67 – 81%, thời gian nảy mầm 

45 -55 ngày. Sau đó bước vào mùa đông nên cây con sinh trưởng chậm, nhưng 

sang mùa xuân năm sau, cây con lại sinh trưởng khá nhanh. 

+ Vụ thứ 2 vào tháng 11 – 12, tỷ lệ nảy mầm 43 – 62%, thời gian nảy mầm 

kéo dài từ 52 – 75 ngày. Sau đó là cuối màu xuân, đầu mùa hè cây con sinh trưởng 

nhanh. 

Tuy nhiên, sau khi hạt giống đã nảy mầm, cây con sinh trưởng gần như tự 

nhiên. 

Lá mầm và lá thật thứ nhất hoặc thứ 2 ra cách nhau 7 - 10 ngày. Các lá đầu 

tiên này có dạng hình thìa hay mác rộng, đầu nhọn, kích thước chiều dài và chiều 

ngang gần bằng nhau 1.4 x 1,6cm. Các lá thật thứ 3 và thứ 4 trở đi dài dần ra và có 

dạng thuôn dài. 

Khi cây con được khoảng 7 – 8 tháng tuổi (kể từ ngày gieo) có chiều cao từ 

15 – 25cm, với 3 lá xanh dạng thuôn dài. Từ gốc một số cây con bắt đầu xuất hiện 

một chồi nhánh mới. 

Sau 12 tháng tuổi cây chồi mọc ra từ hạt lúc đầu cao 30 - 35cm, với 6 - 7 lá 

thật nhưng vàng úa. Từ gốc của nó mọc lên từ 2 – 3 nhánh mới, trong đó từ nhánh 

sinh ra khi cây chồi 6 – 7 tháng tuổi (gọi là nhánh thế hệ thứ nhất) nay đã đẻ ra tiếp 

1- 2 nhánh mới (nhánh thế hệ thứ 2) tạo thành khóm nhỏ. Chiều cao của nhánh thế 

hệ thứ nhất cao tới trên 35cm, nghĩa là cao hơn cây mầm lúc đầu. Các nhánh thế hệ 
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thứ 2 nếu cứ để tiếp trong vườn ươm sẽ cao hơn thế hệ nhánh thứ nhất và cây mọc 

ban đầu từ hạt. 

Như vậy, cây mọc từ hạt ban đầu sau 1 năm tuổi sẽ úa và chết, thay thế vào 

đó là các nhánh ở các thế hệ tiếp theo. Cây giống đem trồng có thể lấy từ khi cây 

con được 7 - 8 tháng tuổi đến 1 năm tuổi (là một khóm nhỏ). Thậm chí có thể tách 

2 - 3 nhánh ở cây 1 năm tuổi thành các cây giống để đem trồng. 

 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 

1  Câu hỏi: 

1.1. Nêu đặc điểm thực vật của cây Ba kích? 

1.2. Nêu đặc điểm sinh thái của cây Ba kích? 

1.3. Trình bày yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây Ba kích? 

1.4. Nêu các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây Ba kích? 

1.5. Mô tả đặc điểm thực vật học của cây Sa nhân? 

1.6. Nêu yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây Sa nhân? 

1.7. Trình bày quá trình sinh trưởng phát triển của cây Sa nhân? 

Chọn phương án trả lời đúng: 

1.8. Đặc điểm sinh thái chung của cây Ba kích là: 

- Cây ưa ẩm, ưa sáng và có khả năng chịu bóng. 

- Cây ưa sáng và không có khả năng chịu bóng. 

- Cây ưa ẩm, không ưa sáng, có khả năng chịu bóng. 

1.9. Nhu cầu ánh sáng của cây Ba kích là: 

- Độ tán che 20 – 60%. 

- Độ tán che 60 – 80% 

- Độ tán che 20 – 40% 

1.10. Mùa hoa quả của Ba kích chủ yếu là: 

- Hoa tháng 4 – 5. Quả chín tháng 10 – 12 

- Hoa tháng 2 – 3. Quả chín tháng 10 -12 

- Hoa tháng 4 – 5 . Quả chín tháng 9 -10   

1.11. Mùa hoa quả của Sa nhân là: 
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- Hoa nở tháng 4 – 5, quả già tháng 7 - 8. Hoa nở tháng 7- 9, quả già tháng 

11 – 12. 

- Hoa nở tháng 1 – 2, quả già tháng 4 – 5. Hoa nở tháng 7 -9, quả già tháng 

11 – 12. 

- Hoa nở tháng 4 – 5 quả già tháng 7 – 8. Hoa nở tháng 6 – 7 quả già tháng 

11 – 12. 

1.12. Đặc điểm sinh thái chung của cây Sa nhân là: 

- Cây ưa ẩm, hơi ưa sáng và chịu bóng. 

- Cây không ưa ẩm, hơi ưa sáng và chịu bóng. 

- Cây ưa ẩm, không ưa sáng, không chịu bóng. 

1.13.Đặc điểm cơ bản về khí hậu đối với cây Sa nhân là: 

- Nền khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm vào 

khoảng trên 23
o
C. 

- Nền khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm khoảng 

dưới 23
o
C. 

2  Bài tập thực hành:  

Bài thực hành số 2.1.1. Mô tả đặc điểm hình thái của cây Ba kích. 

Bài thực hành số 2.1.2. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng 

đến quá trình nảy mầm của hạt và sinh trưởng của cây con. 

Bài thực hành số 2.1.3. Quan sát đặc điểm thực vật học của cây Sa nhân 

tím. 

C  Ghi nhớ 

- Câ  B   í   l   â  ư  ẩm, ư  sá           ả  ă     ị      ,   ấ  l      

 ò    ỏ. 

- Độ ẩm   ô     í  r     ì    ăm đố   ớ   â  B   í    ừ 82 đế  89%. 

- Đặ  đ  m  ơ  ả   ề   í  ậ  đố   ớ       â  l   ề    í  ậ     ệ  đớ      

mù       ẩm,    ệ  độ  r     ì    ăm 23
o
C. 
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Bài 2: Chuẩn bị vườn ươm 

 

 ụ    êu: 

- Nêu được cách chọn địa điểm lập vườn ươm và phân chia khu trong vườn 

ươm. 

- Lựa chọn được địa điểm lập vườn ươm phù hợp yêu cầu sản xuất. 

- Thực hiện được các công việc chuẩn bị đất, trộn giá thể, đóng bầu, xếp 

luống. 

- Có ý thức tiết kiệm vật tư và đảm bảo vệ sinh cho môi trường sinh thái 

 

A  Nội dung 

1. Chọn địa đi m lập vườn ươm 

Trong sản xuất trồng trọt giống cây trồng giữ vai trò quan trọng, góp phần 

quyết định năng suất và phẩm chất nông sản sau thu hoạch. Công việc chọn và 

nhân giống cây trồng được tiến hành ở vườn ươm. Vì vậy, việc xây dựng vườn 

ươm cho sản xuất cây giống là rất cần thiết. 

Vườn ươm là nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động sản xuất và bồi dưỡng cây 

giống lâm nghiệp (gồm các khâu chủ yếu: làm đất, tạo bầu, gieo hạt tạo ra cây mạ, 

cấy cây, đảo bầu, chăm sóc v.v…) đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng 

rừng và dịch vụ.  

Để sản xuất cây con có hiệu quả, khi xây dựng vườn ươm phải chọn địa 

điểm  đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Vị  r      v     ơ   

Muốn chọn vị trí vườn ươm thích hợp thì phải nắm vững các điều kiện tự 

nhiên và kinh doanh. 

- Điều kiện tự nhiên:  

+ Nơi có gió lạnh cần chọn sườn tây hoặc sườn nam để tránh giá rét mùa 

đông.  

+ Không chọn vườn ươm ở những nơi có gió lùa, thung lũng hẹp, quá gần 

sông suối. 

+ Vườn ươm phải có vị trí đặt thuận lợi về giao thông, bằng phẳng không 

bị úng nước, cách nơi tiêu thụ cây giống trong phạm vi bán kính 100km là tốt nhất 

đối với vườn ươm cố định < 50km đối với vườn ươm tạm thời ( đối với vườn ươm 

tạm thời càng gần nơi trồng rừng càng tốt). 
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+ Vườn ươm phải đặt ở nơi có điều kiện khí hậu phù hợp với yêu cầu sinh 

thái của các chủng loại cây giống, tránh được các yếu tố thời tiết bất thuận như: 

Giá rét sương muối hoặc nhiệt độ quá cao. 

- Yế   ố đấ  đ  . 

Khu đất xây dựng vườn ươm phải bằng phẳng, có độ dốc nhỏ hơn 5
0
 và 

tiêu thoát nước tốt. Phải thuận lợi lấy đất làm bầu, đất làm bầu là đất thịt nhẹ hoặc 

thịt trung bình có kết cấu tốt, tầng canh tác dày, mầu mỡ, có khả năng giữ nước và 

thoát nước tốt. 

+ Vườn ươm sử dụng đất tại chỗ để gieo ươm thì nên chọn đất có độ phì 

cao, tầng đất tương đối dày, tỷ lệ chất dinh dưỡng cân đối, thành phần cơ giới từ 

cát pha đến thịt nhẹ thoát và giữ nước tốt, mực nước ngầm trung bình, độ pH đất 

phù hợp loài cây cần gieo ươm. 

+ Chọn vị trí vườn cũng cần chú ý về sâu bệnh hại, nên chọn nơi ít sâu hại,, 

bệnh tật. Những nơi đất mới, đất hoang, đất trồng rau xanh buộc phải làm vườn 

ươm thì phải khử trùng thật tốt mới được sản xuất cây con. 

 - Yế   ố    ồ   ướ . 

Có nguồn cung cấp đủ nước tưới cho cả các tháng trong năm, đảm bảo yêu 

cầu về chất lượng. Nước tưới không được nhiễm phèn, mặn, các chất thải công 

nghiệp hoặc các hóa chất bảo vệ thực vật quá ngưỡng cho phép. 

- Đ ề    ệ       d    : 

+ Cần chọn vườn ươm gần nơi trồng rừng gần khu dân cư, tiện lợi giao 

thông, gần nguồn nước sạch để việc sản xuất cây con và vận chuyển, sử dụng được 

dễ dàng. 

2. Các loại vườn ươm sản xuất cây giống. 

Xuất phát từ nhiệm vụ và thời gian của vườn ươm, người ta phân ra 2 loại 

vườn ươm cố định và vườn ươm tạm thời 

     V     ơ      ịnh 

- Là loại vườn có thời gian sử dụng lâu dài thực hiện cả 2 nhiệm vụ cơ bản 

của vườn ươm là chọn lọc, bồi dưỡng giống tốt và nhân nhanh nhiều cây giống 

chất lượng cao phục vụ sản xuất.  

- Loại vườn này thường được xây dựng quy mô, ở đây có đầy đủ các cán 

bộ kỹ thuật có trình độ, có các công trình kiến thiết cơ bản phục vụ cho công tác 

nghiên cứu và sản xuất. 

- Loại vườn ươm này thường được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu trên 

quy mô lớn mang tính chất quốc gia, liên vùng, liên tỉnh.  
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2.1. V     ơ   ạm th i 

- Là loại vườn ươm thực hiện nhiệm vụ nhân giống là chủ yếu.  

- Nó có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn sau khi đã hoàn thành 

nhiệm vụ cung cấp giống cho sản xuất. 

3  Phân chia khu trong vườn ươm 

- Phân chia các khu sản xuất và phù trợ hợp lý sẽ có tác dụng nâng cao hiệu 

quả việc sử dụng đất và các điều kiện khác của vườn ươm. 

- Đối với đất sử dụng tại chỗ để sản xuất cây con thì cần ưu tiên nơi đất tốt 

để phân chia các khu gieo ươm, luân canh. Nên bố trí các khu này theo hình vuông 

hay chữ nhật để tạo luống cân đối, sản xuất thuận tiện. 

- Cũng cần chú ý sắp đặt vị trí từng khu sao cho thuận tiện đi lại để sản 

xuất như vận chuyển phân bón, tưới nước, chăm sóc cây con, bảo vệ vườn... 

- Đất phù trợ cần căn cứ vào yêu cầu cụ thể của vườn. Nói chung đường 

trục chính cần bố trí đi qua trung tâm vườn, chia vườn thành 2 hoặc 4 khu. 

 

- Vườn ươm 

lớn đường trục chính 

xe cơ giới có thể đi lại, 

vận chuyển được do đó 

cần nối liền với trục 

giao thông mặt đường 

rộng 3 – 4m.  

- Đường phụ bố 

trí vuông góc với 

đường chính và chia 

vườn thành các khu sản 

xuất. 

 

Hình 2.2.1  Đường trục chính trong vườn ươm 

 

+ Mặt đường phụ nên từ 1,5 – 2m để xe cải tiến và người có thể đi lại dễ 

dàng. 
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+ Đường tạm thời (rãnh luống) chủ yếu cho người đi lại chăm sóc cây con 

nền bề rộng chỉ nên từ 0,4 – 0,5m. 

 

Hệ thống tưới tiêu 

như ao hồ, bể chứa, mương 

dẫn nước bố trí thuận tiện 

cho việc tưới nước, không 

gây trở ngại cho sản xuất và 

đi lại trong vườn. 

 
 

Hình 2.2.2. B  nước tưới trong vườn ươm 

 

- Bao quanh vườn có thể đào hào ngăn cách bên ngoài kết hợp tưới tiêu 

nước hoặc rào bằng tre, gỗ hay trồng cây xanh. Nơi có gió hại cần trồng đai chắn 

gió. 

- Đất xây dựng kho tàng, nhà làm việc của công nhân nên bố trí nơi cao 

ráo, thoáng mát, tiện đi lại sản xuất. 

- Việc bố trí các công trình phục vụ sản xuất là cần thiết, tuy nhiên đối với 

vườn ươm nhỏ, tạm thời không nhất thiết bố trí đầy đủ các công trình mà tùy theo 

yêu cầu và điều kiện cụ thể để bố trí cho hợp lý. 

 

4. Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ, vật tư 
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Kiểm tra vận hành 

thử hệ thống nước 

 
ơ 

Hình 2.2.3. Hệ thống tưới trong vườn ươm 

 

+ Hệ thống tưới phun sương tự động, được đặt đồng hồ tính giờ tưới tự 

động theo lập trình có sẵn, 4 – 6 tiếng tưới một lần, tùy thời tiết. 

+ Hệ thống tưới không tự động phải có người trực để vận hành hệ thống 

tưới nước. 

+ Nước tưới sử dụng đảm bảo phải sạch. 

- Giàn che: Đảm bảo cho cây không bị nắng và gió khi mới cấy tránh mất 

nước.  

+ Giàn che gồm: Khung giàn bằng sắt hoặc bằng tre gỗ... để mắc lưới che 

kín vườn/ luống cây. 

+ Lưới che: Lưới đen có độ che sáng 50% hoặc 75%, được mắc trên khung 

giàn để che bớt ánh sáng, không cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào luống cây. 

- Kiểm tra vận hành thử máy phun thuốc, bón phân 

+ Hệ thống máy phun thuốc hay bón phân được kiểm tra thường xuyên, sao 

cho chúng phun thuốc và bón phân phải đều, không bị tắc. 

- Chuẩn bị các dụng cụ khác: Cuốc, xẻng, xe kéo đất, sàng đất, que cấy 

bằng tre hoặc sắt, khay đựng cây... 

 

5  Đóng bầu, xếp luống 
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5.1. Chuẩn bị  ất 

- Làm đất vườn ươm nhằm cải thiện lý hóa tính của đất tạo điều kiện cho vi 

sinh vật hoạt động mạnh hơn, góp phần tăng độ phì của đất. 

- Làm đất còn hạn chế sự phát triển của sâu bệnh và cỏ dại làm tăng hiệu 

quả việc bón phân. 

- Nhờ làm đất mà hạt sau khi gieo nảy mầm mạnh, cây con mọc lên nhanh 

và khỏe. 

- Để phát huy đầy đủ tác dụng trên, ở vườn ươm phải đảm bảo một chế độ 

làm đất đầy đủ, thích hợp như cày, bừa, khử trùng, khử chua, bón phân và được 

tiến hành đúng lúc kịp thời vụ. 

* Chuẩn bị  ấ    eo  ơ   rê  lu ng 

- Làm đất trước vụ gieo ươm: 

+ Sử dụng đất tại chỗ cần dọn vườn cày, bừa, san đập, nhặt hết sỏi đá lớn. 

Nếu địa hình dốc trên 5
o
 phải san mặt bằng.  

+ Việc cày hoặc cuốc tiến hành ít nhất 2 lần để có độ sâu cần thiết, cày 

hoặc cuốc lần đầu độ sâu từ 5 – 10cm để diệt cỏ, lần 2 độ sâu cầy 10 – 15cm. Sau 

khi cày xới thì bừa kết hợp với san đất tạo thuận lợi cho việc lên  luống sau này. 

+ Nếu phải dùng đất ở nơi khác đề gieo ươm thì khai thác vận chuyển về 

vườn để chế biến sử dụng.  

+ Đất khai thác phải có độ phì và thành phần cơ giới phù hợp với loài cây 

gieo ươm. Trong sản xuất thường khai thác tầng mặt của đất rừng hoặc đất dưới 

tán ràng ràng có tầng A, tầng B tương đối dày để gieo ươm Ba kích, Sa nhân. 

+ Quá trình làm đất trước vụ gieo ươm có thể dùng Benlate, Boocdo để 

khử trùng, nếu cần thì dùng vôi để khử chua. Khi khử trùng, khử chua có thể rải 

đều hoặc phun trên toàn diện tích rồi cày bừa trộn đều thuốc với đất 

+ Trước khi gieo hạt từ 10 – 15 ngày cần xử lý tiêu diệt nấm và sâu bệnh 

có trong đất. Thuốc để xử lý đất có thể dùng PCNP (Pentachorontri ben zen) với 

liều lượng 5 – 6 gam/m
2
 hoặc có thể dùng 75% PCNP + 25% Xerezan. 

+ Chuẩn bị đất được tiến hành trước khi gieo ươm 1 – 2 tháng. 

Chú ý: 

+ Nếu đất chua thì cần bón thêm vôi bột để khử chua đất. Tùy thuộc vào độ 

chua của đất mà ta xác định lượng vôi bón cho thích hợp. Thông thường người ta 

bón khoảng 500 kg/ha. 

+ Nếu đất có nhiều giun chúng ta có thể dùng nước vôi hoặc nước khô sở 

(khô sở là phần chã còn lại đóng thành bánh sau khi ép hết dầu). Dùng khô sở 
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chúng ta phải đốt cho cháy nóng rồi cho vào ngâm sau đó mới đưa ra sử dụng. 

Nước vôi hoặc nước khô sở được tưới đều lên bề mặt đất giun sẽ chui lên, ta dùng 

que thu gom chúng lại và đưa đi nơi khác. 

+ Trong khi làm đất chúng ta phải loại sạch cỏ dại, đặc biệt là cỏ gấu, cỏ 

tranh bằng cách nhặt kỹ, thu gom lại, phơi khô rồi đem đốt. 

- Tạo luống gieo ươm 

+ Tùy theo độ ẩm của vườn mà định độ cao mặt luống.  

+ Nơi đất quá khô phải tạo luống chìm (mặt luống thấp hơn rãnh luống). 

+ Nơi đất tương đối ẩm thì làm luống bằng (mặt luống bằng rãnh luống). 

+ Nơi đất trũng dễ bị gập úng nước phải làm luống nổi (mặt luống cao hơn 

rãnh luống). 

Luống nổi được áp dụng rất phổ biến trong hoạt động sản xuất cây con 

bằng hạt vì luống nổi có bề mặt cao hơn rãnh luống, do đó thoát nước nhanh, tiện 

lợi cho việc chăm sóc.  

Hiện nay có 2 loại luống nổi nhưng luống nổi có gờ thường được sử dụng 

nhiều hơn cả, đặc biệt trong việc nhân giống Ba kích, Sa nhân.  

Luống nổi có gờ là loại luống mà mặt luống cao hơn mặt rãnh, xung quanh 

mép luống có gờ cao bao bọc. 

- Yêu cầu kỹ thuật 

+ Luống thẳng, mặt luống phẳng, cao 15  20cm, đất trên mặt luống nhỏ 

(đường kính 2  5mm) 

+ Gờ thẳng, phẳng, cao 5  7cm, rộng 3  5cm 

+ Má luống và mép gờ được đập chặt nghiêng một góc so với mặt luống 

45
o
  50

o
. 
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- Giữ cho hạt 

không bị trôi dạt khi 

mưa to 

- Giữ ẩm trên 

luống 

+ Kích thước 

luống 

- Mặt luống 

thường rộng 0,8  1m, 

dài 5  10m 

- Rãnh luống 

rộng 25  50cm 

 

 

 

Hình 2.2.4  Luống gieo ươm 

 

- Trình tự các bước lên luống nổi có gờ  

+ Trước khi lên luống cần phải nhặt sạch cỏ dại trong đất 

+ Định hình luống: Căng dây, kéo cự định hình luống 

+ Tạo hình luống: Dùng cuốc bàn lấy hết 1/2 đất ở rãnh kéo lên mặt luống. 

+ Tạo gờ luống: Dùng bàn trang gạt đất từ giữa luống ra rìa luống để tạo gờ 

+ Đập má luống, mép gờ: Dùng mặt sau thân cuốc đập chặt má luống và 

mép gờ 

+ San mặt luống: Dùng bàn trang kéo đất ở rìa luống vào giữa luống  

* Chuẩn bị giá th   ó   bầu 

- Giá thể đóng bầu là đất: 
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+ Chọn đất ruột 

bầu: Để gieo ươm ta nên 

lấy đất tầng A + B là phù 

hợp nhất và tốt nhất là lấy 

đất dưới tán cây ràng ràng 

(tế guột) mọc. 

 

 

Hình 2.2.5  Đất đóng bầu 

 

+ Khai thác đất đóng bầu: Dùng cuốc loại bỏ đất trên bề mặt khoảng 10 – 

20 cm. Sau đó đào đất lên, đập nhỏ, sàng qua lưới sàng có kích thước lỗ là 1cm
2
. 

 

Sàng đất: Đất đã 

được chuyển về vườn ươm 

cần tiến hành sàng, loại bỏ 

tạp chất để thuận tiện cho 

quá trình đóng bầu 

 

 

Hình 2.2.6  Sàng đất 
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+ Đất đã sàng được vận chuyển để trong nhà có mái che (kho), nếu  để 

ngoài trời thì phải được che đậy khi trời mưa.                    

- Giá thể đóng bầu là sơ dừa 

Hiện nay nhiều cơ sở sản xuất cây giống đã sử dụng giá thể là mùn sơ dừa, 

trộn với trấu hun để đóng bầu, để tạo cho bầu tơi xốp, thoáng khí và giữ ẩm tốt. 

 

Sơ dừa mua về 

được sàng lọc, mùn dừa 

được dùng để trộn với đất 

để tạo thành giá thể đóng 

bầu còn bã được sử dụng 

cho mục đích khác. 

 

  

 

Hình 2.2.7  Sàng sơ dừa 

 

- Mùn xơ dừa, nhất là loại mùn xơ dừa tươi có chứa hàm lượng lignin cao. 

Nếu sử dụng trực tiếp có thể gây ngộ độc cho cây trồng.  

- Để sử dụng được thì phải tiến hành loại bỏ lignin. Quá trình này nếu xảy 

ra trong tự nhiên thì thời gian rất lâu (khoảng 12- 24 tháng).  

- Xử lý loại bỏ lignin bằng nước vôi 

+ Dùng vôi bột ( vôi dùng bón cho cây trồng ) pha với tỷ lệ cứ 5 kg vôi pha 

với 200 lít nước sạch, pha trong bể chứa. 

+ Cho vụn xơ dừa vào bể chứa có dung dịch vôi pha sẵn với tỷ lệ như trên,  

+ Ngâm liên tục vụn xơ dừa trong nước vôi từ 5-7 ngày. 

+ Loại bỏ nước chát màu đen ra khỏi bể chứa  
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+ Đưa nước sạch vào xử lý từ 2 -3 lần. Khi đó có thể đem ra sử dụng. Xơ 

dừa đã được loại bỏ lignin 

 

- Phân chuồng 

Phân chuồng 

đã ủ hoai mục để trộn 

làm hỗn hợp ruột bầu 

 

 

Hình 2.2.8. Phân  chuồng ủ hoai mục 

 

5.2.Tr n hỗn hợ   ó   bầu 

- Trộn hỗn hợp ruột bầu: Đất đóng bầu sau khi đã được xử lý 10 – 15 ngày 

đem trộn với phân chuồng, phân lân thành hỗn hợp. Tùy theo từng loài cây khác 

nhau mà công thức trộn đất cũng khác nhau.  

Ví dụ: 

+ Công thức hỗn hợp bầu ươm Ba kích: 99% đất tầng (A+B), 12% 

supelân hoặc 89% đất tầng A + 10% phân chuồng hoai mục + 1% supelân. Làm 

ẩm vừa phải trước khi đóng bầu. 

+ Công thức hỗn hợp bầu ươm Sa nhân: Thành phần ruột bầu: 89% đất phù 

sa (cát pha hoặc thịt nhẹ) hoặc đất tầng A (tầng đất mặt) + 10% phân chuồng hoai 

mục + 1% phân lân vi sinh; hoặc: 60% đất tầng A + 20% xơ dừa + 19% phân 

chuồng + 1% phân lân vi sinh. 
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Hình 2.2.9.  

Hỗn hợp ruột bầu là trấu hun, sơ dừa  

 

 

Hình 2.2.10. 

Trộn giá th  ruột bầu là đất và phân 

 

5.3   ó   bầu 

- Các loại vỏ bầu: Có nhiều nguyên liệu làm vỏ bầu như Polyetylen, bầu tự 

hủy làm bằng giấy chống ẩm, rọ nan tre nứa, hốn hợp đất, rơm, phân chuồng hoai 

được chế biến theo tỷ lệ thích hợp. 

- Trong các loại vỏ bầu đã kể ở trên thì vỏ bầu bằng Polyetylen (P.E) được 

dùng phổ biến nhất. 

- Đối với loài cây như Ba kích, vỏ bầu thường có kích thước: 7 x 12 hoặc 8 

x 12cm. Bầu có dán đáy, đục lỗ xung quanh để đóng bầu, cấy cây. Vỏ bầu là cái 

khuôn giữ cho ruột bầu định hình và giữ ổn định. Vỏ bầu không được gây cản trở 

sự trao đổi nước, không khí giữa ruột bầu, đất xung quanh và vận chuyển không bị 

vỡ. 

- Đối với loài cây như Sa nhân, vỏ bầu thường có kích thước: 8 x 12 hoặc 

17 x 25cm. Bầu có dán đáy, đục lỗ xung quanh để đóng bầu, cấy cây. 

Trình tự các bước đóng bầu (vỏ bầu bằng P.E) 

*  S    ề  

- Nền cứng thường là những bể có kích thước dài 6 – 10m, rộng 1,2m cao 

10 -15cm, thành bể dày 12cm, đáy bể dốc khoảng 2
o
, xung quanh có rãnh thoát 
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nước rộng 2cm, sâu 1- 2 cm. Lỗ thoát nước của bể rộng 3cm. Thành và đáy bể lắng 

xi măng để chống thấm nước. 

- Nền đặt bầu là nền mềm thì phải dãy cỏ san, đập mặt đất cho phẳng. 

Dùng dây căng định hướng và kích thước luống để đặt bầu. 

- Yêu cầu nền đất phải san phẳng, đầm chặt, căng dây chia thành những ô 

nhỏ 1m
2
. 

- Lấy và mở miệng túi bầu bằng tay không thuận. 

 

Bước 1: Dồn 

hỗn hợp lần 1 

Đổ hỗn hợp 

vào 2/3 chiều cao bầu, 

nén chặt theo chiều 

thẳng đứng đồng thời 

tay thuận cầm mép túi 

kéo lên để tạo đáy bầu. 

 

 

Hình 2.2.11.  Dồn hỗn hợp bầu lần 1 
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Bước 2: Dồn hỗn 

hợp lần 2 

Đổ hỗn hợp đầy 

bầu, nén nhẹ tạo độ xốp 

trong bầu. 

 

 

Hình 2.2.12  Nén hỗn hợp tạo độ xốp 

Chú ý:  

Khi nén hỗn hợp trong bầu thì tay thuận luôn luôn kéo túi bầu lên để thành 

túi phẳng. 

Sau cùng ta cho hỗn hợp đầy vượt qua mép túi bầu và dùng tay vỗ nhẹ 

xuống tạo mặt phẳng bầu. 

Bước 3: Bổ xung 

đất hoàn chỉnh   

Bầu được nén chặt 

vừa phải, đảm bảo đất và 

phân có độ ẩm, độ xốp 

thích hợp, thành bầu 

căng, bầu đứng được khi 

xếp luống. 

 

 

Hình 2.2.13. Bổ sung đất hoàn chỉnh vào bầu 
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- Hiện nay đã dụng công nghệ đóng bầu bằng máy với vỏ túi bầu tự phân 

hủy vào trong việc sản xuất cây giống. Với công nghệ đóng bầu đó đã tạo ra được 

số lượng bầu lớn trong thời gian ngắn. 

Bầu tự phân hủy, 

không cần phải xé vỏ bầu 

trước khi trồng nên không 

ảnh hưởng tới cây giống. 

 

 

Hình 2.2.14  Đóng bầu bằng máy 

 

 

- Sau khi đã đóng 

xong dây bầu, chuyển dây 

bầu ra bàn, xếp trên bàn 

phẳng theo từng lớp. 

- Thường xếp 2-3 

lớp dây bầu và kín bàn thì 

tiến hành cắt bầu ra thành 

từng đoạn ngắn thích hợp 

với từng đối tượng cây gieo 

ươm. 

 

 

Hình 2.2.15. Cắt bầu 
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5.4. Xếp lu ng  

- Bầu được 

xếp thẳng đứng,  

- Xếp chặt các 

bầu thành khối theo 

dãy ngang - dọc. 

- Xếp về phía 

người ngồi 

 

 

Hình 2.2.16  Xếp bầu vào luống 

 

- Xếp luống 

với bầu tự hủy 

+ Bầu được 

xếp thẳng đứng,  

+ Xếp chặt 

các bầu thành khối 

theo dãy ngang, dọc. 

 

 

Hình 2.2.17  Xếp luống với bầu tự hủy 

 

- Áp đất tạo má luống  
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- Kéo đất ở rãnh áp vào luống bầu tạo má luống lấp kín chiều cao bầu 

- Đập chặt má luống 

Chú ý: 

+ Nền đóng bầu cần phải phẳng nhằm tạo cho đáy bầu phẳng thuận tiện 

cho việc xếp bầu vào luống. Tốt nhất ta đóng bầu lên viên gạch hoặc mảnh ván 

nhỏ. Hỗn hợp trong bầu phải đủ chặt để khi tưới nước hỗn hợp trong bầu không tụt 

xuống nhiều. 

+ Xếp bầu: Bầu đóng xong được xếp theo luống. Luống có bề rộng 1m dài 

10m được ngăn, mỗi ô có số lượng là 500 bầu. Để dễ dàng trong việc kiểm kê phân 

loại cây con và khi xuất cây đi trồng cũng được thuận lợi. 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 

1  Câu hỏi: 

1.1. Nêu cách chọn địa điểm lập vườn ươm và các loại vườn ươm? 

1.2. Trình bày các công việc chuẩn bị đất, đóng bầu, xếp luống? 

1.3. Chọn địa điểm lập vườn ươm cần căn cứ vào các yếu tố là? 

- Vị trí đặt vườn ươm, yếu tố đất đai, yếu tố nguồn nước và điều kiện kinh 

doanh. 

- Vị trí đặt vườn ươm, yếu tố thổ nhưỡng, điều kiện kinh doanh. 

- Yếu tố đất đai, yếu tố nguồn nước và điều kiện kinh doanh. 

- Điều kiện kinh doanh, vị trí đại lý, yếu tố nguồn nước. 

1.4. Đất được chọn làm ruột bầu là đất? 

- Tầng B + C là phù hợp nhất và tốt nhất là lấy đất dưới tán cây ràng ràng 

(tế guột) mọc. 

- Tầng A + B là phù hợp nhất và tốt nhất là lấy đất dưới tán ăn quả. 

- Tầng A + B là phù hợp nhất và tốt nhất là lấy đất dưới tán cây ràng ràng 

(tế guột) mọc. 

1.5. Công thức hỗn hợp bầu ươm cây Ba kích là 

- 99% đất tầng (A+B), 12% supelân. Hoặc 70% đất tầng A + 20% phân 

chuồng hoai mục + 10% supelân.  

-  99% đất tầng (A+B), 12% supelân. Hoặc 89% đất tầng A + 10% phân 

chuồng hoai mục + 1% supelân.  

-  70% đất tầng (A+B), 20% supelân. Hoặc 89% đất tầng A + 10% phân 

chuồng hoai mục + 1% supelân.  
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1.6. Công thức hỗn hợp bầu ươm cây Sa nhân là? 

- Thành phần ruột bầu: 89% đất phù sa (cát pha hoặc thịt nhẹ) hoặc đất tầng 

A (tầng đất mặt) + 10% phân chuồng hoai mục + 1% phân lân vi sinh; hoặc: 60% 

đất tầng A + 20% xơ dừa + 19% phân chuồng + 1% phân lân vi sinh. 

-  Thành phần ruột bầu: 70% đất phù sa (cát pha hoặc thịt nhẹ) hoặc đất 

tầng A (tầng đất mặt) + 10% phân chuồng hoai mục + 20% phân lân vi sinh; hoặc: 

60% đất tầng A + 10% xơ dừa + 19% phân chuồng + 11% phân lân vi sinh. 

- Thành phần ruột bầu: 98% đất phù sa (cát pha hoặc thịt nhẹ) hoặc đất tầng 

A (tầng đất mặt) + 1% phân chuồng hoai mục + 1% phân lân vi sinh; hoặc: 60% 

đất tầng A + 20% xơ dừa + 10% phân chuồng + 10% phân lân vi sinh. 

2  Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số 2.2.1. Lựa chọn địa điểm đặt vườn ươm và phân chia khu 

trong vườn ươm. 

Bài thực hành sô 2.2.2. Chuẩn bị đất và trộn hỗn hợp đóng bầu 

Bài thực hành số 2.2.3. Đóng bầu và xếp luống 

C  Ghi nhớ 

+ C     ị  rí  ườ  ươm p ả   ằ   p ẳ  ,  ầ     ồ   ướ , c    đấ  đ    

 ầ ,   e  ươm  ạ    ỗ   ặ   ầ   ườ  ươm l   ố    ấ  

+ T  ế   ế       âm   m  r     ườ  ươm, l m ở  ị  rí   ô   ả    ưở   

đế   á  l ố     e  ươm  r     ườ  đặ    ệ   ề á   sá  . 

+ T  ế   ế       ứ  đấ      á  dụ    ụ p ả  l m ở      ườ   ệ   ố    ướ  

tiêu tr     ườ  ươm p ả  đảm  ả   ướ   ướ  đế  đượ  m    ị  rí  r     ườ  ươm, 

  ô    ị ú     ập      ặp mư . 
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Bài 3:  Nhân giống Ba kích, Sa nhân bằng hạt 

                  

 ụ    êu:  

- Nêu được cách chọn cây mẹ, thu hái hạt Ba kích, Sa nhân. 

- Trình bày được kỹ thuật khử trùng hạt giống, ngâm hạt giống và gieo hạt. 

- Thực hiện được các công việc chăm sóc cây Ba kích, Sa nhân ở vườn 

ươm. 

- Có ý thức bảo vệ cây mẹ và hạt giống Ba kích, Sa nhân. 

A  Nội dung của bài 

1. Nhân giống bằng hạt 

1.1  K á    ệ    â        bằ    ạ  

Hiện nay, có nhiều khái niệm khác nhau về sản xuất cây giống bằng hạt 

nhưng chúng ta có thể hiểu  khái niệm về sản xuất cây con bằng hạt như sau: 

Sản xuất cây giống bằng hạt là quá trình sử dụng hạt giống để sản xuất ra 

cây giống. 

1.2. Ưu    ợ            ả  xuấ   ây       bằ    ạ  

 Ư  đ  m : 

- Kỹ thuật đơn giản, dễ làm. 

- Cây có bộ rễ phát triển mạnh, tuổi thọ thường cao hơn các phương pháp 

nhân giống  khác. 

- Cây nhân giống từ hạt sinh trưởng khỏe, tính chống chịu với ngoại cảnh 

cao. 

- Hệ số nhân giống cao. 

- Chí phí sản xuất thấp hơn so với các phương pháp khác. 

 N ượ  đ  m 

Bên cạnh những ưu điểm thì việc sản xuất cây giống bằng hạt cũng có 

những nhược điểm, cụ thể như : 

-  Nhiều biến dị: Cây mẹ tốt nhưng cây con có thể xấu, những cây con nhân 

giống từ một cây mẹ nhưng lại rất khác nhau, sản lượng và chất lượng không giống 

nhau. 

-  Cây nhân giống từ hạt sinh trưởng chậm 

1.3.          ú ý       â         ây bằ    ạ  
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 K  m  r   sứ   ả  mầm  rướ        e  

Phương pháp thực hiện: Tùy từng loại hạt giống khác nhau mà chúng ta có 

thể lấy từ vài chục hạt đến hàng trăm hạt từ các vị trí khác nhau đại diện cho lô hạt 

để gieo thử. Nếu tỷ lệ nảy mầm dưới 50% thì cần có các biện pháp xử lý để nâng 

cao tỷ lệ nảy mầm của lô hạt. 

Do biết tỷ lệ nảy mầm có thể điều chỉnh lượng hạt cần gieo.  

Ví dụ: Nếu tỷ lệ nảy mầm của hạt đạt 90% trở lên thì để lấy một cây giống 

ta chỉ cần gieo 1- 2 hạt. Nếu tỷ lệ nảy mầm đạt từ 60 - 70% phải gieo tới 3 - 4 hạt 

để lấy một cây. 

 Cá   ế   ố ả    ưở   đế  sự  ả  mầm  ủ   ạ  

Đã có hạt tốt rồi, khi gieo, hạt có thể mọc được hay không lại còn tùy một 

số điều kiện 

- Đủ ôxy: Đất gieo hạt phải tơi, xốp, thoáng khí, khi gieo hạt không lấp hạt 

quá sâu 

- Đủ nước (độ ẩm 60 - 70%):  

- Đủ nhiệt: Mỗi loại hạt có một nhiệt độ thích hợp cho chúng nảy mầm 

khác nhau 

-  Không có sâu bệnh phá hại hạt. 

Ở miền Nam, gần như quanh năm, lúc nào nhiệt độ cũng ở trong giới hạn 

25
ơ
C – 35

ơ
C, nhiệt độ này thuận lợi cho hạt nảy mầm nên có ít sâu bệnh. Vì vây,  

chỉ cần có 2 điều kiện là đủ ôxy và đủ ẩm là hạt có thể nảy mầm tốt. 

Hai điều kiện này lại thường mâu thuẫn với nhau: Ẩm quá thì thiếu ôxy và 

nhiều ôxy quá thì lại hay thiếu độ ẩm. Giải quyết mâu thuẫn này bằng cách gieo 

hạt ở đất có nhiều mùn, nhiều cát, đặt hạt ở độ sâu thích hợp, không quá nông, 

hoặc quá sâu, thường độ sâu không quá 3 - 4 lần đường kính của hạt, tưới nhẹ để 

có độ ẩm, phủ rác bồi lên trên mặt đất khi gieo xong nhưng chú ý gạt bỏ bớt  rác 

bổi khi hạt bắt đầu mọc đề phòng thiếu ánh sáng, mầm cây sẽ mọc vống. 

2. Kỹ thuật nhân giống Ba kích bằng hạt 

     C ọ   ây  ẹ lấy  ạ  

- Chọn cây mẹ tốt: Từ giống tốt muốn nhân giống, chọn những cây điển 

hình mang đầy đủ những đặc tính tốt của giống đó. 

- Cây mẹ để lấy giống: Cây mẹ để lấy hạt cần chọn nhưng cây Ba kích 

trồng từ 3 năm tuổi trở lên, đã bước vào giai đoạn thành thục tái sinh. 
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Cây sinh trưởng 

phát triển tốt, không bị 

sâu bệnh, ra hoa quả đều 

và nhiều hàng năm. 

 

 

Hình 2.3.1. Cây Ba kích mẹ lấy quả  

 

     T u  ạ                                                                                                                 

Hàng năm vào 

cuối tháng 10 hay đầu 

tháng 11, khi quả đã chín 

đỏ, đều trên cây thì thu 

hái. 

 

 

Hình 2.3.2. Quả Ba kích 
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Chọn quả tốt: Trên 

cây đã chọn, chỉ chọn 

những quả to, có hình dạng 

đặc trưng của giống, quả 

nằm phía  ngoài, giữa tầng 

tán, màu sắc đẹp, không có 

vết sâu bệnh. 

 

Hình 2 3 3  Quả Ba kích giống 

 

 

- Chọn hạt tốt: chỉ chọn lấy hạt to, mảy, chắc, hình dạng cân đối, không có 

vết sâu bệnh. 

- Chất lượng hạt giống: hạt Ba kích có hình dạng gần giống hạt đậu tròn 

nhưng vát, kích thước 3 – 3,5mm, có lông ngắn thô, mầu trắng ngà hoặc trắng 

vàng. 

- Hạt tốt phải chắc, bóng cứng và đều. Khối lượng hạt là 100 hạt trên 34(g). 

  3  Xử lý  ạ  

Xử lý hạt là biện pháp tác động từ bên ngoài vào hạt nhằm kích thích cho 

hạt giống nẩy mầm nhanh và đều với tỷ lệ cao. 

Bướ  1: Làm sạch hạt  

Quả chín thu được ủ 2-3 ngày cho mềm vỏ, bóp nát, đãi chỉ để hạt chìm, 

vớt ra để ráo vỏ. 
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- Sơ bộ kiểm tra 

lại hạt 

- Sàng, sảy, loại 

bỏ tạp vật, hạt kém phẩm 

chất 

- Rửa hạt bằng 

nước lã sạch 2  3 lần 

 

Hình 2 3 4  Hạt Ba kích đã được làm sạch 

 

Xử lý hạt Ba kích bằng nhiệt độ: 

 - Nhiệt độ cao làm cho hạt nứt nẻ hoặc mềm ra, nước và không khí dễ 

thấm qua vỏ hạt, quá trình sinh lý trong hạt được xúc tiến mạnh hơn. Hạt nảy mầm 

nhanh, đều và diệt trừ mầm mống sâu bệnh hại lẫn trong hạt. 

- Trong thực tiễn sản xuất cây giống Ba kích, thì dùng nhiệt độ bằng nước 

nóng được áp dụng phổ biến và rất hiệu quả đối với nhiều hạt giống.  

Quy trình xử lý hạt bằng nước nóng theo các bước dưới đây: 

 Bướ  2: Khử trùng hạt  

Ngâm hạt vào thuốc tím nồng độ 0,05% (0,5 gam thuốc cho 1 lít nước) 

trong khoảng thời  gian 15 đến 20 phút sau đó vớt hạt rửa sạch thuốc tím. 

Bướ  3: Ngâm hạt trong nước nóng 

Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 40  45
0
c trong thời gian 6  12 giờ (duy 

trì nhiệt độ trong thời gian ngâm hạt), hết thời gian ngâm, rửa lại hạt, để ráo nước 

rồi đem ủ  

Bướ  4: Ủ và rửa chua hạt 

- Trộn hạt với cát vàng ẩm sạch, đựng trong túi vải, bao tải nhỏ hay trong 

thúng để ngay trong nhà hay trong vườn ươm. 
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-  Tưới nước để giữ ẩm ngày 1lần. 

- Sau 17 – 25 ngày hạt nứt, thấy hạt nứt nanh, nhú rễ dài 1 – 2mm đem 

gieo. 

  4  G eo  ạ  

- Để xác định thời vụ gieo hạt người ta dựa vào các căn cứ: 

+ Đặc tính sinh vật học của từng loại cây (mùa hạt chín, khả năng giữ sức 

nảy mầm, điều kiện nảy mầm, sức đề kháng của cây con) 

+ Điều kiện khí hậu vùng trồng 

+ Điều kiện về đất đai 

+ Khả năng cất trữ hạt giống, mùa trồng, tuổi cây con đem trồng, đem cấy.  

+ Trình độ cơ giới hóa và mức độ thâm canh.  

- Thời vụ: Thời gian gieo hạt cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Hạt Ba kích  

cần phải gieo ngay sau khi chế biến hạt. Có thể gieo trên khay cát ẩm, trên luống 

hoặc gieo thẳng vào bầu. 

- Mật độ gieo:  

Mật độ gieo biểu hiện bằng số lượng hoặc trọng lượng hạt trên 1 đơn vị 

diện tích. Trong thực tế người ta thường sử dụng các đơn vị mật độ sau để thể hiện 

mật độ như gam hay ki lô gam trên đơn vị diện tích (m
2
, ha) hoặc trên một mét dài 

của rạch gieo, số hạt trên một bầu, trên 1 hốc.  

Để xác định mật độ gieo người ta căn cứ vào phẩm chất hạt giống, mục 

đích gieo. 

-  Các phương pháp gieo hạt: Tùy theo đặc tính sinh thái và đường kính của 

từng loại hạt mà áp dụng phương pháp gieo khác nhau . 

* G eo vã   rê  lu    

Áp dụng với nhiều loại hạt giống để tạo cây mầm, cây mạ hoặc cây con 

đem cấy. Gieo vãi là gieo toàn diện trên mặt luống hoặc khay. 

-  Trình tự các bước gieo vãi  

+ San phẳng mặt luống: Dùng thước gạt để san phẳng mặt luống 

+ Vãi hạt đều trên luống gieo. 

+  Lấp đất  

+ Xoa nhẹ cho hạt được vùi lấp hoặc rắc một lớp đất mùn dày khoản 1cm 

để phủ kín hạt. 

Chú ý: Chia lượng hạt gieo thành các phần khác nhau để gieo cho đều. 

Gieo hạt 
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- Tưới nước và che phủ  

+ Dùng rơm rạ đã khử trùng phủ kín mặt luống. Khi hạt nhú mầm dỡ rơm 

rạ, cắm ràng ràng trên luống gieo che nắng sau 1 - 2 tuần dỡ dần giàn che. 

+ Dùng bình phun hoặc thùng hoa sen lỗ nhỏ tưới nước 1-2 lần/ngày tưới 2 

- 3 lít/m
2
/lần. 

- Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh 

 Rắc thuốc trừ sâu hoặc dùng bình xịt dầu hoả chống côn trùng ăn hạt, ăn 

mầm. 

* G eo  ạ    eo  à    

Áp dụng các loại hạt có đường kính trung bình. Gieo theo hàng, hàng nọ 

cách hàng kia 10cm, rãnh gieo hạt rộng 2 - 5cm, hạt nọ cách hạt kia bằng đường 

kính hoặc gấp đôi đường kính của hạt. 

* G eo vào bầu 

- Trì    ự  á   ướ    e   ạ       ầ   

 

+ Tạo hố trong bầu: 

Tạo hố gieo hạt ở giữa bầu 

sâu bằng chiều dài hạt 

+ Gieo hạt   

Chọn hạt đã nứt nanh, 

nhú rễ  đem gieo vào bầu 

Gieo mỗi bầu 1 hạt 

vào giữa bầu, không gieo hạt 

chồng chất lên nhau, lấp đất 

phủ kín hạt. 

 

 

Hình 2.3.5  Gieo hạt Ba kích vào bầu 

 

+ Lấp đất 

+ Phủ lớp đất mỏng nhẹ dầy gấp 1 - 2 lần đường kính hạt lên trên hạt.      
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- Tưới nước:  

Dùng thùng hoa sen lỗ 

nhỏ tưới 1 - 2 lần / ngày, 

tưới 2 - 3  lít/m
2
/ lần  

 

 

Hình 2.3.6   Tưới nước sau gieo hạt vào bầu 

- Cắm ràng ràng trên luống, che nắng 70 - 80% 

 

- Cấy cây 

+ Chuẩn bị 

trước khi cấy 

Tưới nước đủ 

ẩm cho luống cây 

mầm và luống bầu 

trước nửa ngày. 

 

 

Hình 2.3.7. Luống bầu Ba kích đã được tưới ẩm 

+ Chọn cây cấy 

Chọn cây không cụt ngọn, không sâu bệnh, cây có cùng cấp chiều cao cấy 

trên một luống để hạn chế phân hoá. 
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+ Bứng cây:  

Dùng que cấy 

xiên nhẹ góc 45
o
 so 

với thân cây mầm sâu 

hơn chiều dài của rễ 

cọc khoảng 0,5cm 

Hoặc dùng tay 

nhổ nhẹ nhàng không 

làm cây bị đứt rễ 

 

 

Hình 2.3.8   Nhổ cây Ba kích đem cấy 

 

+ Đặt cây vào 

bát hoặc khay có 

nước để rễ cây ngập 

trong nước 

 

 

Hình 2.3.9  Nhúng rễ cây mạ Ba kích vào nước 

 

- Tiêu chuẩn cây cấy  
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Cây phải 3 - 4 

tuần, khi nào cây cấy 

được 2 -3 cặp lá thật thì 

đạt tiêu chuẩn 

 

 

 

Hình 2.3.10  Tiêu chuẩn cây Ba kích cấy 

 

- Phương pháp cấy  cây 

* Cấy  ây vào bầu 

 

- Tạo hố cấy 

trong bầu: Hố cấy tạo ở 

giữa bầu có hình chữ V 

lệch 

- Cấy cây vào 

bầu: Đưa rễ cây xuống 

hố cấy sao cho rễ thẳng 

và ở trạng thái tự nhiên, 

ép đất kín cổ rễ. 

 

 

Hình 2.3.11  Cấy cây Ba kích vào bầu 
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- Tưới nước và che phủ 

- Dùng giàn che để che nắng cho cây 

- Dùng thùng hoa sen lỗ nhỏ để tưới nước, duy trì độ ẩm của đất khoảng 60 

- 70%. 

Dùng thùng hoa 

sen lỗ nhỏ để tưới 

nước, duy trì độ ẩm của 

đất khoảng 60 - 70%. 

 

 

Hình 2 3 12  Cây Ba kích sau cấy 

 

* Cấy  ây  o   rê  lu     ấ  

- Tạo nền cấy 

- Bón phân hữu cơ đã ủ hoai 3  4 kg/m
2
, đảo đều phân và đất 

- Dùng thước gạt san phẳng mặt luống 

- Chọn, bứng cây: Chọn những cây đủ tiêu chuẩn và có cùng cấp chiều cao 

cấy trên 1 luống 

- Trình tự các bước cấy cây 

+ Xác định cự ly cấy: Những cây nuôi trong vườn dưới 1 năm cự ly cấy 

thường 5 x 10cm 

+ Tạo hố cấy trên luống: Dùng bay hoặc que cấy tạo hố sâu hơn chiều dài 

của rễ cọc khoảng 2cm     

+ Cấy cây vào luống đất: Tay cầm vào thân cây, đưa rễ cây xuống hố cấy 

sao cho bộ rễ thẳng và ở trạng thái tự nhiên, ép đất kín cổ rễ. 
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  5  C ăm sóc 

- Chăm sóc vườn ươm có ý nghĩa quyết định sự nảy mầm của hạt, đến sản 

lượng phẩm chất, giá thành sản xuất cây con.  

- Quá trình chăm sóc cây Ba kích ở vườn ươm có thể chia ra 2 thời kỳ là 

chăm sóc trước khi hạt nảy mầm và chăm sóc sau khi hạt nảy mầm. 

*C ă   ó   r ớ       ạ   ảy  ầ  

Trước khi hạt nảy mầm ở thời kỳ này cần duy trì các điều kiện như ẩm độ 

và thoáng khí, đồng thời loại trừ được những bất lợi khác như cỏ dại, sâu bệnh. 

- Che tủ 

+ Để giảm sự bốc hơi nước, duy trì độ ẩm, hạn chế đóng váng đất gieo do 

tưới hoặc mưa lớn, đồng thời ngăn chặn cỏ dại, bảo vệ hạt. 

+ Vật liệu che tủ cần nhẹ, đã khử trùng.  

+ Có thể dùng phên che hoặc rơm rạ, cỏ tranh, lá thông để tủ.  

+ Nếu tủ thì độ dày nên từ 2 -3 cm, có thể tủ song song hay tủ rối. 

+ Khi hạt nhú mầm khỏi mặt đất, phải dỡ vật tủ, nhặt sạch cỏ, rác trên nền 

gieo. 

- Tưới nước 

- Sau khi gieo 

phải tưới nước cho đất 

đủ ẩm, hạt nảy mầm có 

thể nhú khỏi mặt đất. 

- Cần chú ý số lần 

tưới lượng nước tưới 

mỗi lần và cách tưới. 

 

 

Hình 2.3.13. Tưới nước trước khi hạt nảy mầm 
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+ Giai đoạn này cần tưới 1 - 3 lần trong ngày, nhưng lượng nước tưới mỗi 

lần ít để vừa đủ ẩm hạt. Tưới quá ít hạt không nảy mầm được, tưới quá nhiều hạt bị 

thối. 

+ Thường căn cứ vào đặc tính sinh lý của hạt, tính chất đất, thời tiết trong 

ngày để quyết định.  

+ Thời gian tưới trong ngày vào lúc trời mát của buổi sáng hay buổi chiều 

tối. Không tưới khi nắng gắt làm cây mầm dễ chết vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. 

+ Khi tưới dùng nước sạch, mỗi lần tưới nên tưới đi tưới lại rồi kiểm tra 

nếu đất ẩm chưa đều phải tưới bổ sung. 

+ Dùng thùng hoa sen để tưới nước đủ ẩm cho luống cây cấy  

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ, xới đất cùng một lúc, chú ý nhổ cỏ khi còn non, 

xới đất không quá sâu để mầm của hạt không bị gẫy. 

*C ă   ó    u      ạ   ảy  ầ  

Hạt sau khi nảy mầm phát triển thành cây con thì nhu cầu ánh sáng, nước, 

dinh dưỡng tăng dần. Vì vậy chăm sóc sau khi hạt nảy mầm càng cần thiết. 

 Nội dung chăm sóc ở thời kỳ này gồm; che mưa, nắng, chống gió rét, tưới 

nước, làm cỏ, xới đất, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. 

-  Che mưa nắng và chắn gió hại 

Khi mới nảy 

mầm và sau cấy, cây rất 

non yếu, dưới nắng gắt 

và mưa rào, gió hại cây 

dễ bị chết.  

Việc che chắn 

cho cây con chính là 

biện pháp nhằm hạn chế 

những bất lợi của hoàn 

cảnh để bảo vệ cây con 

 

 

Hình 2.3.14  Che phủ nilon 
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+Những ngày 

trời nắng có thể dùng 

phên, lưới che giâm, 

độ tàn che 50 – 60%. 

+ Khi có mưa 

rào thì che bằng phên 

đan kín và che 

nghiêng. 

 

Hình 2 3 15  Che phủ bằng phên cho Ba kích 

 

+ Trong thực tế thường kết hợp làm dàn che nắng và che mưa độ cao giàn 

từ 0,5 – 1m, mái che rộng 1,1 – 1,2m để che từng luống. Có nơi dựng dàn che trên 

toàn diện tích gieo ươm độ cao giàn 1,8 - 2m do đó việc đi lại, chăm sóc vườn ươm 

được dễ dàng. 

+ Do nhu cầu ánh sáng ngày càng tăng, vì vậy cần định kỳ dỡ dần giàn che. 

+ Đối với Ba kích trước khi đem trồng 1 - 2 tháng phải dỡ hết giàn che để 

cây quen dần với ánh sáng bình thường, khi đem trồng cây sẽ sinh trưởng ổn định. 

- Tưới nước 

+ Ở giai đoạn cây con cây cần nhiều nước hơn giai đoạn nảy mầm. Vì vậy 

lượng nước tưới mỗi lần cần nhiều hơn, nhưng số lần tưới ít hơn.  

+ Lượng nước tưới mỗi lần và thời gian giữa hai lần tưới phụ thuộc vào 

loài cây, tuổi cây độ ẩm đất và thời tiết. Đối với Ba kích đã hình thành cây con 

ngày tưới 1 lần lượng nước tưới 3lít/m
2
/ lần. 

+ Tưới cho cây gieo hay cây cấy có thể bằng dụng cụ thủ công hoặc thiết bị 

cơ giới. Phương pháp tưới trên các luống gieo cấy, trên nền chủ yếu là tưới phun. 
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Cây Ba kích 

không được tưới nước 

đầy đủ tỷ lệ chết cao, 

cây kém phát triển 

 

Hình 2.3.16. Cây Ba kích thiếu nước 

- Làm cỏ, phá váng 

 

+ Dùng dầm 

nhỏ,  nhọn, bằng cây 

cứng hoặc bằng sắt...để 

xới nhẹ.  

+ Để hạn chế 

cỏ dại, tạo độ thông 

thoáng cho đất, tạo 

thuận lợi cho cây con 

sinh trưởng, phát triển 

thì phải làm cỏ xới đất. 

 

Hình 2 3 17  Đất bí chặt cần làm cỏ phá váng 

 

+ Thường căn cứ vào tình hình cỏ dại, mức độ đóng váng của đất mà định 

kỳ làm cỏ xới đất. 
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+ Thường sau 15 – 20 ngày làm cỏ, xới đất 1 lần. Xong tùy từng nơi, từng 

mùa gieo cấy mà thời gian cách nhau giữa 2 lần ngắn hay dài  hơn. 

Làm cỏ khi còn 

non, làm sau khi mưa 

hoặc sau tưới nước, nhổ 

cỏ nhưng không được 

làm tổn thương đến cây 

mạ, cây con. 

 

Hình2.3.18. Ba kích đã làm cỏ, phá váng 

 

+ Việc làm cỏ ngoài biện pháp thủ công có thể dùng các chất hóa học ... để 

diệt cỏ. Tuy nhiên cách này đòi hỏi kỹ thuật pha chế nồng độ phải thận trọng, 

chính xác mới phát huy được hiệu quả của thuốc và tránh được tác hại do thuốc 

gây nên đối với con người và môi trường sống. 

- Bón phân 

+ Bón phân là biện pháp bổ sung dinh dưỡng để cây có thể sinh trưởng, 

phát triển nhanh hơn. Vì vậy đòi hỏi việc bón phân phải đúng thời kỳ cây cần 

nhiều dinh dưỡng hoặc cây sắp phải chịu đựng những bất thuận hoàn cảnh mà cần 

phải có sức vượt qua để sinh trưởng bình thường. 

+ Xác định loại phân, lượng phân bón, số lần bón dựa vào đặc tính loài cây, 

giai đoạn sinh trưởng, tính chất đất, thời tiết. Đối với cây Ba kích muốn cây lớn 

nhanh thì nên bón nhiều đạm. Cần tăng sức chịu hạn cho cây thì bón phân chuồng 

hoai. Tăng khả năng chịu rét, khả năng kháng bệnh thì bón lân và kali. 

+ Các loại phân bón thúc ở vườn ươm cho cây Ba kích như phân chuồng 

hoai với cách bón dải đều trên mặt luống. Phân tổng hợp NPK từ 50 – 70g/m
2
 hoà 

tan trong nước nồng độ 0,3 – 0,5% tưới phun. Hoặc phân Sulfat đạm, supe lân 

cũng hòa trong nước để tưới. 
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+ Bón thúc thường bón trực tiếp vào rễ, song cũng có thể bón trên lá bằng 

cách phun. Có thể dùng phân đạm, phân lân, phân kali hỗn hợp theo tỷ lệ 1:2:1 

hoặc 1:5:1  để bón trên lá. 

+ Bón thúc Ba kích nuôi ở giai đoạn vườn ươm bón định kỳ không quá 7 

lần, tổng lượng phân NPK không quá 1g/bầu. 

Bón thúc cho cây mạ, cây con ở vườn ươm ngoài những nội dung đã nêu 

trên phải lưu ý: 

+ Sử dụng phân đúng loại, đúng nồng độ qui định để bón thúc cho cây. 

+ Sau khi tưới phân phải tưới rửa lá 

+ Ngừng bón thúc trước khi trồng 1 -2 tháng. 

- Tỉa thưa 

+ Trên nền gieo nếu cây mọc quá dày phải tỉa thưa để loại ra những cây 

xấu, điều chỉnh mật độ giúp cho cây giữ lại được phát triển cân đối. 

+ Tỉa thưa nên tiến hành kịp thời để hạn chế sự phân hóa. Nên tỉa 1 đến 2 

lần cho những cây phải qua cấy, những cây không qua cấy phải tỉa 3 - 4 lần. 

+ Thời gian tỉa nên cách nhau 7 – 10 ngày. Những cây bị tỉa nếu đủ tiêu 

chuẩn có thể đem cấy. 

+ Cây để lại phải là cây khỏe mạnh, sinh trưởng bình thường đến tốt và 

phân bố đều trên nền gieo. Mật độ cây để lại tùy theo loài cây và tuổi lúc tỉa. 

+ Ba kích không qua cấy khi cây cao 30cm chỉ để lại 100cây/m
2
 là thích 

hợp. 

- Giãn cự ly  

+ Do kích thước bầu nhỏ, khi đặt quá xít nhau, cây sau gieo và cấy trên bầu 

sinh trưởng nhanh. Vì vậy sau khi gieo, cấy một thời gian phải giãn cự ly bằng 

cách xếp bầu thưa ra và lấp kín kẽ hở giữa các bầu. 

+ Bằng cách này tuy tốn công nhưng tỷ lệ cây đạt tiều chuẩn đem trồng 

cao, vì cây nào cũng được đảm bảo khoảng không gian dinh dưỡng thích hợp. 

- Đảo bầu, xén rễ 

+ Cây gieo hoặc cây cấy khi rễ cọc ăn sâu xuống nền, cần được xén rễ cọc 

để cây phát triển rễ bàng, khi giãn cự cự li hoặc bứng cây đem trồng sẽ ít tổn 

thương. 

+ Có thể dùng xẻng hoặc bay lưỡi mỏng, sắc để cắt rễ. Trước khi cắt rễ cần 

xác định độ sâu rễ cọc để khi xén không gây tổn thương lớn đến sinh trưởng của 

cây. 
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Đảo bầu phân 

loại cây, xếp cây con 

nhỏ sang một bên, cây 

phát triển tốt sang một 

bên để tiện chăm sóc. 

 

Hình 2.3.19. Cây Ba kích được đảo bầu, phân loại 

 

- Điều kiện cây giống xuất vườn 

+ Cây sinh 

trưởng, phát triển tốt, 

không sâu bệnh 

+ Thời gian nuôi 

cây con trong vườn ươm 

cho đến khi xuất vườn 

đem đi trồng là 4 – 5 

tháng, đạt chiều cao 20 – 

25cm. 

 

 

Hình 2.3.20. Cây Ba kích đủ tiêu chuẩn xuất vườn 
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3. Kỹ thuật nhân giống Sa nhân bằng hạt 

3    C ọ   ây  ẹ lấy  ạ  

- Chọn cây để lấy giống: 

 + Chọn ở những vườn tự nhiên đã được khoanh nuôi bảo vệ hoặc vườn Sa 

nhân tím trồng, giống có năng suất cao, chất lượng tốt.  

+ Cây lấy giống to mọc khỏe, lá màu xanh đậm, không bị sâu bệnh. 

+ Trong thời gian quả chín (tháng 7 - 12) chọn hái những quả to hạt mẩy, 

vỏ quả màu đỏ, hạt màu đen, chắc, không nhăn nheo. 

 

 

Hình 2 3 21  Cây mẹ Sa nhân lấy hạt 

 

Một kg quả tươi có 315 - 380 quả tùy theo xuất xứ: 

Ví dụ: Sa nhân tím xuất xứ Quảng Ngãi có 370 quả/kg, Phú Yên - 380 

quả/kg, Gia Lai - 373 quả/kg, Bình Định - 368 quả/kg, Khánh Hòa - 313 quả/kg); 

Trung bình mỗi quả có 25 - 30 hạt.  

Trọng lượng 1.000 hạt từ 8 - 10g. 
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Hình 2 3 22  Quả Sa nhân non 

 

 

Hình 2 3 23  Quả Sa nhân già 

3    T u  ạ  

-  Quả già được 

chọn vỏ chuyển sang màu 

chín đậm, bóc vỏ thấy hạt 

màu đen, đem về ủ vài ngày 

cho hạt chín đều rồi bóc vỏ, 

đem đãi bằng rá hay rổ 

mau, lấy hạt rửa sạch lớp 

nhớt và lớp vỏ mỏng màu 

trắng quanh hạt, chỉ lấy hạt 

chìm. 

 

 

Hình 2.3.24  Hạt Sa nhân mới bóc 

 

- Đãi bỏ hạt lép và tạp chất, chỉ lấy những hạt còn tươi màu nâu đen, hạt 

chìm.  
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- Hạt sau khi rửa sạch thì vớt ra và hong khô trong mát hoặc dưới nắng nhẹ 

(khoảng 1-2 giờ). 

3 3  Xử lý  ạ  

 

Hạt được hong 

trong bóng râm từ ½ 

đến 1 ngày cho ráo vỏ. 

 

Hình 2 3 25  Hạt Sa nhân đã được xử lý 

 

Sau khi hạt khô thì ngâm vào nước ấm khoảng 50 – 55
o
C (2 sôi + 3 lạnh) 

ngâm từ 7- 8 giờ sau đó vớt ra, hong cho ráo hạt và đem gieo vào đất. 

3 4  G eo  ạ  

Có 2 cách gieo hạt giống  Sa nhân như sau: 

- Gieo hạt Sa nhân trực tiếp trên luống có bón phân lót 

Đất gieo có thể là đất cát pha hoặc đất cát, chú ý luôn giữ ẩm thường xuyên 

cho hạt. Để đảm bảo độ ẩm cho hạt có thể phủ lên trên bằng một lớp xơ dừa hoặc 

rơm trước khi phủ phải được phơi khô hoặc xử lý để diệt vi khuẩn và nấm gây 

bệnh. 

+ Làm nhỏ đất và trộn đều với phân hữu cơ hoai mục 

+ Đánh thành luống cao, rộng 1m, rãnh luống sâu 35 - 40cm 

+ Hạt rắc đều, sao cho cự ly giữa các hạt cách nhau 4 - 5cm. 

+ Gieo xong rắc một lớp đất nhỏ hay mùn dày 1- 2cm.  

+ Rắc thuốc trừ kiến xung quanh luống gieo 
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Hình 2.3.26. Sa nhân gieo trên luống đất 

 

- Hạt Sa nhân gieo ươm trên luống cát vàng 

+ Cách này có thể gieo dày từ 1 – 2cm/hạt.  

+ Rắc hạt lên cát có xử lý bằng dung dịch Boocđô (Bordeaux) 0,5% hoặc 

Bavistin để phòng trừ nấm bệnh, rồi phủ lớp cát mịn nên phía trên hạt. 

 

 

Hình 2.3.27. Sa nhân gieo ươm trên luống cát vàng 
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+ Gieo xong phủ lớp cát mỏng và lớp rơm rạ mỏng ở trên khi tưới nước 

không bị sói đất. 

 

Khi cây mầm 

cao 5 – 10cm, với 2 – 

3 lá thật thì nhổ ra 

cấy vào bầu. 

 

Hình 2.3.28 

Cây Sa nhân đủ tiêu chuẩn cấy vào bầu 

 

Cấy cây vào 

bầu: 

- Tạo lỗ chính 

giữa tâm bầu 

- Đặt cây vào 

lỗ đã tạo 

- Ép đất cho 

cây đứng vững chắc 

 

 

Hình 2.3.29  Cấy cây Sa nhân vào bầu 
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Các bầu khi cấy xong được xếp liền ở vườn ươm. Vun gốc bầu tránh đổ và 

giữ ẩm. 

Nhìn chung cách làm này tốn nhiều công. Sa nhân có sức sống khỏe, trong 

trồng trọt nếu nhân giống từ hạt thì nên làm theo cách thứ nhất. 

3 5  C ă   ó  

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 7 – 8 tháng đến 1 năm tuổi mới 

nhổ đem trồng. Khi nhổ để nguyên cả bộ rễ và lá, đem đi trồng ngay. 

Việc chăm sóc cây con gieo từ hạt ở vườn ươm tương đối đơn giản bao 

gồm các công việc: 

- Tưới nước, làm cỏ phá váng 

+ Trong mùa khô, ngày tưới một lần, lượng nước tưới phụ thuộc vào thời 

tiết nhưng đảm bảo cho bầu luôn đủ ẩm.  

+ Những ngày mưa thì chống úng cho vườn.  

+ Khi thời tiết mùa hè nóng nên tưới vào sáng sớm hay chiều tối cho cây 

mát lá. 

+ Dùng thùng ô doa, vòi tưới hoa sen hoặc hệ thồng tưới phun tự động để 

tưới cho cây trong vườn ươm. 

+ Định kỳ khoảng 15-20 ngày một lần nhổ cỏ phá váng.  

- Che bóng cho cây  

+ Trong 30 ngày đầu che bóng 80%, sau giảm độ che bóng xuống 50 - 60% 

và đến khi xuất vườn độ che bóng còn 30 - 40%. 

+ Nguyên liệu làm giàn che tốt nhất là nứa đập dập đan thành phên hoặc 

lưới che râm màu đen chắn ánh sáng theo tỷ lệ che bóng trên. 

+ Để cho cây con thích nghi dần với điều kiện khi đem trồng, từ tháng thứ 

6 trở đi, bỏ bớt phần mái che của vườn ươm hoặc điều chỉnh lưới che râm để tăng 

dần lượng chiếu sáng (độ tàn che khoảng 40 – 60%). 

- Bón phân 

+ Sau khi cấy cây con 20 ngày cây sống ổn định tiến hành tưới phân 

(N:P:K với tỷ lệ 20:20:15) với liều lượng 0,2 kg hoà tan trong 10 lít nước tưới 5m
2
, 

phải tưới rửa lá ngay sau khi tưới phân.  

+ Cây 5 tháng xuất trồng tưới 3 lần phân khoảng cách tưới cách nhau ít 

nhất 1 tháng,  

+ Cây 9 tháng xuất trồng tưới 5 lần phân và dừng tưới phân trước khi xuất 

vườn ít nhất 1 tháng.  
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Cây Sa nhân 

không được bón phân 

thiếu dinh dưỡng, cây phát 

triển còi cọc, lá vàng. 

 

Hình 2.3.30  Cây Sa nhân không được bón phân 

-  Đảo cây 

Sau khi cấy cây vào bầu được hai tháng thì tiến hành đảo bầu lần đầu và 

một tháng đảo cây một lần.  

Chú ý: Sau khi đảo tưới nước đẫm đến khi cây ổn định. 

  Kết hợp lúc đảo bầu giãn cự ly giữa các bầu để cây phát triển cân đối, xếp 

hai hàng bầu cách nhau 10 -15cm.  

- Tiêu chuẩn cây giống đem trồng 

+ Cây con ươm 5 

tháng tuổi xuất trồng 

được.  

+ Chiều cao cây 

30 – 40 cm, số lá trên cây 

10 – 11 lá, số cây/ bầu > 2 

cây, tỷ lệ D00/H = 1/120 – 

1/60. 

+ Cây sinh trưởng 

tốt không bị sâu bệnh hại. 

 

Hình 2.3.31. Cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn 
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Cây giống gieo từ hạt từ 7 – 12 tháng tuổi (tùy theo thời vụ trồng). Cây 

giống 7 - 8 tháng tuổi, gồm 1 nhánh (là cây mầm mọc từ hạt), cao 20 - 25cm,có 2 - 

4 lá xanh thật dạng thuôn dài, ở gốc xuất hiện chồi thân rễ (chồi thế hệ thứ nhất). 

Cây giống 11- 12 tháng tuổi, đã tạo thành khóm nhỏ, ngoài 1 nhánh là cây 

mầm mọc ra từ hạt, còn có 2 – 3 nhánh con mới. Chiều cao trung bình các nhánh 

35 – 45cm, mỗi nhánh có 4 – 6 lá xanh dạng thuôn dài. Ở gốc có hệ thống rễ chùm 

dài 10 -15cm, được giữ nguyên. 

Cây giống tốt có màu lá xanh đậm, không bị sâu bệnh. Sau khi nhổ ở vườn 

ươm đem trồng ngay. Nếu phải vận chuyển đi xa phải bó thành bó khoảng 50 

cây/bó.  

 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 

1  Câu hỏi: 

1.1. Nêu khái niệm, ưu nhược điểm, một số chú ý khi nhân giống bằng hạt? 

1.2. Trình bày các công việc nhân giống, chăm sóc cây Ba kích bằng hạt? 

1.3. Nêu cách chọn cây mẹ, thu hạt, xử lý hạt, gieo hạt và chăm sóc cây 

giống Sa nhân bằng phương pháp gieo hạt? 

Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau 

1.4. Cây Ba kích được chọn để lấy hạt giống là 

a. Cây Ba kích trồng từ 3 năm tuổi trở lên, cây sinh trưởng phát triển tốt, 

không bị sâu bệnh, ra hoa quả đều và nhiều hàng năm. 

b. Cây trồng từ 3 tuổi trở lên, cây sinh trưởng phát triển tốt, bước vào giai 

đoạn thành thục. 

c. Cây Ba kích trồng từ 5 tuổi trở lên, cây sinh trưởng phát triển tốt, không 

bị sâu bệnh, ra hoa quả đều và nhiều hàng năm. 

1.5. Quả Ba kích được thu hái vào thời điểm 

a. Cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi quả đã chín đỏ, đều trên cây thì thu hái. 

b. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi quả đã chín đỏ, đều trên cây thì thu hái. 

c. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi quả đã chín đỏ, đều trên cây thì thu hái. 

1.6. Tiêu chuẩn cây Ba kích cấy vào bầu là  

a. Cây mạ phải 3 - 4 tuần, cây được 1 cặp lá thật. 

b. Cây mạ phải 5 - 6 tuần, cây được 2 -3 cặp lá thật. 

c. Cây mạ phải 1 - 2 tuần, cây được 4 -5 cặp lá thật. 
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1.7. Điều kiện nào sau đây xử lý hạt giống Ba kích thích hợp nhất ?  

a. Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 40  45
o
C trong thời gian 6 - 12 giờ. 

b. Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 40  45
o
C trong thời gian 2 - 4 giờ. 

c. Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 30  35
o
C trong thời gian 6 - 12 giờ. 

1.8. Điều kiện để cây Ba kích đủ tiêu chuẩn xuất vườn là: 

a. Thời gian nuôi cây con trong vườn ươm là 4 – 5 tháng, đạt chiều cao 20 

– 25cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, không sâu bệnh 

b. Thời gian nuôi cây con trong vườn ươm là 3 – 4 tháng, đạt chiều cao 10 

– 15cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

c. Thời gian nuôi cây con trong vườn ươm là 8 – 9 tháng, đạt chiều cao 40 

– 45cm. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, không sâu bệnh 

1.9. Cây Sa nhân được chọn để lấy hạt giống là 

a. Cây lấy giống to mọc khỏe, không bị sâu bệnh, trong thời gian quả chín 

(tháng 5 - 6) chọn hái những quả to hạt mẩy, vỏ quả màu đỏ, hạt màu đen, chắc,  

b. Cây lấy giống lá màu xanh đậm, không bị sâu bệnh, trong thời gian quả 

chín (tháng 1 - 2) chọn hái những quả to hạt mẩy, vỏ quả màu đỏ, hạt màu đen, 

chắc, không nhăn nheo. 

c. Cây lấy giống to mọc khỏe, lá màu xanh đậm, không bị sâu bệnh, trong 

thời gian quả chín (tháng 7 - 12) chọn hái những quả to hạt mẩy, vỏ quả màu đỏ, 

hạt màu đen, chắc, không nhăn nheo. 

1.10. Xử lý hạt Sa nhân bằng cách 

a. Sau khi hạt khô thì ngâm vào nước ấm khoảng 50 - 55
0
C (2 sôi + 3 lạnh) 

ngâm từ 7-8 giờ sau đó vớt ra, hong cho ráo hạt và đem gieo vào đất. 

b. Sau khi hạt khô thì ngâm vào nước ấm khoảng 30 - 35
0
C (3 sôi + 3 lạnh) 

ngâm từ 3 - 4 giờ sau đó vớt ra, hong cho ráo hạt và đem gieo vào đất. 

c. Sau khi hạt khô thì ngâm vào nước ấm khoảng 50 - 55
0
C (2 sôi + 3 lạnh) 

ngâm từ 11 - 12 giờ sau đó vớt ra, hong cho ráo hạt và đem gieo vào đất. 

1.11. Tiêu chuẩn của cây con Sa nhân để cấy vào bầu là: 

a. Khi cây mầm cao 5 – 10cm, với 2 – 3 lá thật thì nhổ ra cấy vào bầu. 

b. Khi cây mầm cao 3 – 5cm, với 1 – 3 lá thật thì nhổ ra cấy vào bầu. 

c. Khi cây mầm cao 10 – 15cm, với 4 – 5 lá thật thì nhổ ra cấy vào bầu. 

2  Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số 2.3.1. Thu hoạch quả giống Ba kích. 



 

 

69 

Bài thực hành số 2.3.2. Xử lý hạt giống Ba kích trước khi gieo 

Bài thực hành số 2.3.3. Gieo hạt Ba kích 

Bài thực hành số 2.3.4. Thực hiện các công việc nhân giống Sa nhân bằng 

hạt 

Bài thực hành số 2.3.5. Bón phân cho cây Sa nhân gieo bằng hạt ở vườn 

ươm. 

 

C  Ghi nhớ 

1. Nhân giống Ba kích bằng hạt: 

- Chọn quả tốt: Trên cây đã chọn, chỉ chọn những quả to, có hình dạng đặc 

trưng của giống, quả nằm phía  ngoài, giữa tầng tán, màu sắc đẹp, không có vết sâu 

bệnh.  

- Thời gian gieo hạt: cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Hạt gieo khi còn 

tươi, sau khi đãi, vớt ra để ráo vỏ sau 2 – 3 giờ đem gieo ngay là tốt nhất. 

2. Nhân giống Sa nhân bằng hạt: 

- Cây lấy giống Sa nhân to mọc khỏe, lá màu xanh đậm, không bị sâu bệnh, 

trong thời gian quả chín (tháng 7 - 12) chọn hái những quả to hạt mẩy, vỏ quả màu 

đỏ, hạt màu đen, chắc, không nhăn nheo. 
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Bài 4:  Nhân giống Ba kích bằng phương pháp giâm hom 

 

 Mụ      :  

+ Nêu được kiến thức chung về nhân giống bằng phương pháp giâm hom. 

+ Nhắc lại được cách chọn cây mẹ lấy hom, chọn hom, cắt hom để nhân 

giống Ba kích; 

+ Thực hiện được công việc chọn cành lấy hom, cắt hom, xử lý hom và 

cắm hom cây Ba kích đúng yêu cầu kỹ thuật; 

+ Có ý thức bảo vệ cây mẹ, hom giống và đảm bảo an toàn lao động khi 

thực hiện công việc. 

1. Nhân giống bằng giâm hom 

     K á    ệ  

Nhân giống bằng hom là phương pháp dùng một đoạn thân, đoạn cành, một 

phần lá hoặc một đoạn rễ để tạo cây mới gọi là cây hom. 

Hiện nay việc sản xuất cây giống bằng hom cành được sử dụng rộng rãi 

trong sản xuất cây giống 

     Ưu    ợ       

- Ưu điểm 

+  Cây con vẫn giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ lấy hom, như đặc 

điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng nhanh. 

+ Cây sinh trưởng phát triển nhanh, sớm thành thục sinh trưởng, thời gian 

tạo ra một cây giống trong thời gian ngắn 

+ Chất lượng cây giống đồng đều 

+ Hệ số nhân giống cao 

+ Tăng sự đồng đều của rừng trồng, do cây con dòng vô tính có cùng cấu 

trúc di truyền, có sự đồng đều về các tính trạng quan trọng như sinh trưởng, chất 

lượng gỗ .... và đây cũng là lợi thế chính của trồng rừng bằng cây hom. Khi rừng 

có sự đồng đều cao thì nó đem lại lợi ích cho mọi khâu trong sản xuất. 

+ Thực hiện các chương trình cải thiện nhanh đối với cây dược liệu. 

+ Nhân nhanh các loài cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng góp 

phần bảo tồn nguồn gen cây dược liệu. 

-  Nhược điểm 

+ Đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn gieo hạt 
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+ Để có thể sản xuất cây bằng hom cành phải có vườn ươm lớn với đầy đủ 

hệ thống tưới, hệ thống nhà giâm hom với các luống giâm.  

+ Trong quá trình sản xuất chúng ta phải dùng chất kích thích và hỗn hợp 

giâm hom. 

+ Giá thành của cây hom cao hơn giá thành cây hạt. Tuy nhiên, khi sản 

xuất cây hom với quy mô công nghiệp thì giá thành cây hom sẽ giảm xuống.  

+ Mặt khác, quan trọng là phải tính đến sản phẩm cuối cùng. Do trồng từ 

cây hom có năng suất cao và mau cho thu hoạch nên lợi nhuận thu được của rừng 

trồng từ cây hom sẽ cao hơn nhiều so với cây hạt. 

  3  N ữ     ú ý       â        bằ     â   o  

-  Thời vụ sản xuất cây giống bằng hom 

Thông thường, đối với tất cả các loài cây lâm nghiệp chúng ta có thể giâm 

hom làm 2 vụ trong 1 năm là: Vụ xuân 10/2 – 20/4, vụ thu 20/9 – 20/10 

- Giá thể sản xuất cây giống bằng hom  

+ Để sản xuất cây giống bằng hom cành có hiệu quả thì giá thể giâm cành 

cần đạt được các điều kiện sau: 

+ Có khả giữ ẩm tốt, xốp và thoát nước 

+ Nền giâm có kích thước hạt nhỏ giúp cho đầu cành giâm trao đổi chất tốt 

với môi trường. 

  4  N ữ   yếu    ả     ở      r  rễ      o    â   

* N ó   á  yếu             

- Đặc điểm di truyền của loài: 

+ Không phải tất cả các loài đều có khả năng ra rễ như nhau.  

+ Đối với nhóm sinh sản chủ yếu bằng hom cành thì khi giâm hom không 

cần xử lý thuốc kích thích ra rễ vẫn ra rễ bình thường.  

+ Còn nhóm sinh sản chủ yếu bằng hạt muốn có tỷ lệ ra rễ cao phải dùng 

các cây non và phải xử lý chất kích thích ra rễ thích hợp. 

- Đặc điểm di truyền từng xuất xứ, từng cá thể 

+ Do đặc điểm biến dị trong loài mà trong mỗi loài các xuất xứ và các cá 

thể khác nhau cũng có khả năng ra rễ khác nhau.  

- Tuổi cây mẹ lấy cành 
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+ Thông thường, cây chưa sinh hạt dễ nhân giống bằng giâm hom hơn cây 

đã sinh hạt, hom lấy từ tuổi non dễ ra rễ hơn hom lấy từ cây tuổi già. Cây non 

không những tỷ lệ ra rễ cao hơn mà thời gian ra rễ cũng ngắn hơn. 

- Vị trí cành 

+ Cành cấp I dễ ra rễ hơn cành cấp II, cấp III 

+ Hom cành từ chồi vượt dễ ra rễ hơn hom cành lấy từ tán cây. 

+ Trong cùng một cành tỉ lệ ra rễ giữa các đoạn ngọn, giữa và gốc cành 

thay đổi tùy theo loài cây. 

- Tuổi cành 

+ Cành nửa hóa gỗ (cành bánh tẻ) cho tỷ lệ ra rễ cao nhất. 

+ Cành hóa gỗ yếu hoặc đã hóa gỗ thường cho tỷ lệ ra rễ kém hơn. 

- Vai trò của lá trên hom 

+ Lá là cơ quan quang hợp để tạo các chất hữu cơ cần thiết cho cây, đồng 

thời là cơ quan thoát hơi nước để khuếch tán tác dụng của các chất kích thích ra rễ 

đến các bộ phận của hom. 

+ Lá cũng là cơ quan điều tiết các chất điều hòa sinh trưởng ở hom giâm. 

Vì thế, khi giâm hom nhất thiết phải để lại một số diện tích lá cần thiết.  

+ Không có lá thì hom không ra rễ, song nếu để diện tích lá quá lớn thì quá 

trình thoát hơi nước mạnh làm cho hom bị héo, do đó hom dễ bị chết. 

- Các chất điều hòa sinh trưởng nội sinh 

+ Các chất kích thích và kìm hãm ra rễ có thể tồn tại ở hầu hết các loài thực 

vật.  

+ Tiềm năng ra rễ của hom giâm được xác định bằng nồng độ tương đối 

của các chất này.  

+ Các loài cây dễ ra rễ chứa nồng độ cao các chất kích thích ra rễ, còn các 

loài cây khó ra rễ lại chứa nồng độ cao các chất kìm hãm ra rễ. 

* N ó   á  yếu      oạ       

Các nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến ra rễ của hom giâm bao gồm: điều 

kiện sống của cây lấy cành, thời vụ giâm hom, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, giá thể 

giâm hom và chất kích thích ra rễ. 

- Điều kiện sống của cây mẹ lấy cành 

+ Phân bón: cây giống lấy hom được bón phân hữu cơ và phân khoáng có 

tỷ lệ ra rễ cao hơn rõ rệt so với hom lấy từ cây không được bón phân. 
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+ Điều kiện chiếu sáng, độ ẩm đất, độ ẩm không khí nơi nuôi dưỡng cây 

mẹ lấy cành cũng có ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom giâm. 

- Thời vụ giâm hom 

+ Thời vụ giâm hom là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến 

tỷ lệ ra rễ của hom giâm. 

+ Một số loài cây có thể giâm hom quanh năm (Ba kích). 

+ Nhiều loài cây có thời vụ rất rõ rệt. Đa số loài cây được giâm hom trong 

các tháng xuân hè và đầu thu vừa nhanh ra rễ vừa có tỷ lệ ra rễ cao. Khi giâm hom 

vào các tháng có nhiệt độ thấp thì tỷ lệ ra rễ thấp, lâu ra rễ, ít rễ và rễ ngắn. 

+ Sự thay đổi tỷ lệ ra rễ hom giâm theo thời vụ được giải thích là do tình 

trạng dinh dưỡng của hom hoặc do thay đổi mối quan hệ giữa các chất điều hòa 

sinh trưởng nội sinh kích thích và kìm hãm ra rễ cùng với sự thay đổi trạng thái 

sinh lý của cành làm ảnh hưởng đến hoạt động của tượng tầng nơi xuất hiện của 

các rễ bất định xuất hiện trong quá trình giâm hom. 

- Ánh sáng 

+ Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra rễ của hom giâm. 

+ Không có ánh sáng và không có lá, hom sẽ không hoạt động quang hợp, 

quá trình trao đổi chất khó xẩy ra, do đó không có hoạt động ra rễ. 

+ Hầu hết các loài cây kể cả loài cây ưa sáng và chịu bóng không thể ra rễ 

trong điều kiện che tối hoàn toàn. 

+ Chất lượng ánh sáng cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm, ánh 

sáng tự nhiên là cần thiết cho ra rễ, còn ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh làm giảm tỷ 

lệ ra rễ của hom giâm ở một số loài cây ưa sáng. 

+ Thời gian chiếu sáng cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm. 

+ Tuyệt đối tránh ánh sáng trực xạ. Cường độ ánh sáng cao làm tăng nhiệt 

độ, cành hô hấp tiêu hao nhiều dinh dưỡng, cành sẽ bị chết. 

- Nhiệt độ 

+ Nhiệt độ là một trong những nhân tố quyết định đến tốc độ ra rễ của hom 

giâm. 

+ Nhiệt độ quá thấp, hom nằm ở trạng thái tiềm ẩn và không ra rễ. 

+ Nhiệt độ quá cao làm tăng cường độ hô hấp và hom bị thối làm giảm tỷ 

lệ ra rễ. 

+ Đối với cây Ba kích nhiệt độ thích hợp nhất cho ra rễ là 28 – 33
o
C, nhiệt 

độ giá thể thích hợp là 25 – 30 
o
C. 
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- Độ ẩm 

+ Độ ẩm không khí và độ ẩm giá thể có vai trò quan trọng trong quá trình 

giâm hom. Các hoạt động quang hợp, hô hấp, phân chia tế bào và chuyển hóa vật 

chất trong cây đều cần nước. 

+ Độ ẩm không khí thích hợp nhất là ở trạng thái gần bão hòa. 

+ Độ ẩm giá thể thích hợp với vây Ba kích từ 60 - 70%.  Hom hóa gỗ yêu 

cầu độ ẩm giá thể thấp, hom nửa hóa gỗ yêu cầu độ ẩm giá thể cao. 

+ Luôn đảm bảo có độ ẩm bão hòa trên mặt lá trong thời kỳ cành giâm 

chưa ra rễ. Độ ẩm thấp sẽ làm cành giâm chết, lá khô héo. 

- Giá thể giâm hom 

+ Giá thể cũng có vai trò quan trọng đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm 

+ Khi giâm hom chỉ để tạo cây ra rễ, sau đó cấy hom vào bầu đất, giá thể 

thường được sử dụng là cát tinh, tốt nhất là cát vàng. 

+ Khi giâm hom trực tiếp vào bầu, giá thể thường là đất đồi tầng B có khả 

năng thoát nước tốt, hoặc mùn cưa để mục, xơ dừa băm nhỏ, hoặc trộn giữa chúng 

với nhau. 

+ Giá thể giâm hom tốt là loại giá thể có độ thoáng khí tốt thoát nước tốt, 

duy trì được độ ẩm trong thời gian dài và không ứ nước, tạo điều kiện cho hệ rễ 

phát triển tốt đồng thời phải sạch, không bị nhiễm nấm và không có nguồn bệnh. 

- Chất lượng cành giâm 

+ Cành phải có độ lớn, chiều dài, số lá thích hợp, đủ dự trữ dinh dưỡng 

cung cấp cho sự hình thành bộ rễ trước khi cành giâm ra rễ. 

+ Cành phải lấy trên cây mẹ tốt, cành ở giữa tầng tán, chiều dài một đoạn 

cành giâm từ 10 -15cm ở trạng thái bánh tẻ, đường kính 0,5cm, có 2- 4 lá tùy 

giống. 

- Nhiệt độ: Cần có nhiệt độ vừa phải để giảm sự hô hấp, tiêu hao dinh 

dưỡng của cành và giảm sự thoát hơi nước qua mặt lá trước khi cành ra rễ. 

Để thỏa mẫn nhu cầu trên cần: 

+ Chọn thời vụ giâm thích hợp 

+ Làm nhà giâm cành có mái che bằng vật che phủ mờ đục, bằng tấm PE 

phản quang. 

+ Giữ ẩm mặt lá và đảm bảo giá thể giâm đủ ẩm, không bị úng bằng cách 

sử dụng bình phun mù khi tưới giữ ẩm. 
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- Yếu tố kỹ thuật bao gồm các khâu như: chuẩn bị giá thể giâm, chọn cành, 

kỹ thuật cắt cành, xử lý cành, cắm cành, chăm sóc sau khi giâm. Các khâu này 

đúng sẽ nâng cao tỷ lệ ra rễ của cành giâm. 

* Sử dụ    á    ấ             r  rễ 

- Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng: để cành giâm sớm ra nhiều rễ chất 

lượng bộ rễ tốt và đặc biệt đối với Ba kích là loài cây khó ra rễ nên thường sử dụng 

các chất NAA (Napthyl axetic acid), IBA (indol- butyric acid), IAA ( indol axetic 

acid) để xử lý cành giâm hoặc các chế phẩm kích thích ra rễ khác trong đó có 

thành phần trên, sử dụng chất điều hòa sinh trưởng để giâm cành cần chú ý: 

+ Pha đúng nồng độ 

+ Thời gian xử lý dài hay ngắn tùy thuộc vào nồng độ đã pha, tuổi cành. 

+ Nhúng phần gốc hom vào dung dịch 

- Xử lý hom bằng thuốc nước 

+ Khi dùng thuốc nước để xử lý hom thì nồng độ và thời gian xử lý có ảnh 

hưởng trực tiếp đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm. 

+ Nồng độ thấp thời gian xử lý dài, nồng độ cao thời gian xử lý ngắn. 

+ Hiện nay người ta có khuynh hướng sử dụng nồng độ cao 2000ppm và 

3000ppm để xử lý hom trong thời gian 3 – 4 giây đã mang lại hiệu quả ra rễ cho 

hom giâm. 

+ Xử lý hom bằng thuốc nước có tỷ lệ ra rễ cao. 

- Xử lý hom bằng thuốc bột 

+ Xử lý hom bằng thuốc bột là phương pháp đơn giản, dễ thao tác, tiện lợi 

cho sản xuất cây hom với quy mô lớn. 

+ Nhiều cơ sở sử dụng các thuốc bột kích thích ra rễ dạng thương phẩm 

như Seradix, Hormex, Horrmodin, Rooton... đó là các dạng bột thương phẩm có 

chứa các chất kích thích ra rễ ở các nồng độ khác nhau. 

2  Kỹ thuật nhân giống Ba kích bằng phương pháp giâm hom 

     C uẩ  bị v     ây  ẹ 

Vườn cấp hom được thiết lập trên đất vườn ươm gần khu nhân giống bằng 

hom.  

Đất để thiết lập vườn cấp hom có thành phần cơ giới nhẹ, độ sâu tầng đất 

mặt > 50cm, thoát nước tốt. 

Cây giống để trồng vườn cấp hom phải là cây đã qua chọn lọc, đã qua khảo 

nghiệm và được chứng minh là cây ưu trội hơn bố mẹ.  
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Việc chọn lọc và đánh giá cây trội được tiến hành như điều 9 của quy phạm 

xây dựng rừng giống, vườn giống.  

Đất trồng vườn cấp hom phải được cày bừa toàn diện, nếu không có điều 

kiện cày bừa thì phải cuốc toàn diện 2 lần.  

Các cây mô, cây 

hom của các dòng vô tính 

tốt đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

được trồng thành từng 

luống trong vườn giống lấy 

hom. Cây được trồng theo 

hàng để tiện việc chăm sóc, 

hàng cách hàng 40cm, cây 

cách cây 40cm. 

 

Hình 2 4 1  Vườn cây mẹ lấy hom Ba kích 

 

Khi trồng phải bón lót 2kg phân chuồng hoai và 100g NPK tỷ lệ 5: 10 :3 

hoặc 300g phân lân hữu cơ vi sinh thiên nông. 

Mùa trồng vào các tháng 3- 4 và tháng 7 – 8 

Vườn cấp hom phải được chăm sóc cẩn thận, tưới nước thường xuyên để 

đảm bảo độ ẩm, không để sâu bệnh phá hoại. Từ 1 – 2 tháng phải làm cỏ, vun gốc. 

Với cây hom: Sau khi trồng 2 -3 tháng tiến hành ngắt bỏ phần ngọn, để lại 

thân cây có độ cao 20 - 30cm để phát triển chồi nách. 

 Với cây mô: Sau khi trồng 1- 2 tháng tiến hành ngắt đỉnh sinh trưởng để 

thúc chồi nách phát triển. 

Sau mỗi đợt thu hái hom cần cắt tỉa cành vượt, cành nhỏ để tập trung dinh 

dưỡng cho sinh được nhiều cành đạt tiêu chuẩn lấy hom. 

Sau mỗi lần thu hoạch hom thì phải phun thuốc benlat C nồng độ 0,3% (3 

gam/ l nước) lên toàn bộ cây trồng để phòng trừ nấm bệnh. 
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Mỗi năm, vào cuối đông, đầu xuân, cần trẻ hóa tạo tán cho cây. Sau khi cắt 

đốn phải xới đất xung quanh gốc, làm cỏ toàn diện, bón thúc cho mỗi gốc 50gNPK 

hoặc 100g phân lân hữu cơ vi sinh. 

Cây giống dùng để lấy hom chỉ sử dụng được từ 3 - 4 năm. Khi hom không 

đạt chất lượng thì phải bỏ giống cũ thay thế cây giống mới.  

Để tiến độ sản xuất được liên tục thì phải gây trồng vườn giống mới trước 

một năm khi phá bỏ vườn giống cũ. 

     Cắ   o  

- Tiêu chuẩn cành lấy hom giống 

+ Cành để lấy hom phải là cành bánh tẻ, cành có độ hóa gỗ 50%.  

+ Cành lấy hom phải mập, có đủ lá và chồi ngọn, khỏe, cóp mầu xanh đậm. 

+ Cành lấy hom phải nằm ở giữa tán cây 

+ Cành lấy hom phải đúng lứa để có được hom trẻ, cành quá lứa sẽ cho 

những hom ra rễ kém, sinh trưởng chậm, yếu. 

+ Nên cắt vào buổi sáng, khi tiết trời còn mát, chồi không bị héo. 

- Dụng cụ, vật tư để giâm hom gồm:  

+ Kéo cắt hom, rổ đựng hom, chậu đựng 

+ Thuốc kích thích 

+ Vườn hom giống đủ tiêu chuẩn 

 

    

Hình 2.4.2. Dụng cụ cắt hom 
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Hình:2.4.3. Thuốc kích ra rễ Ba kích 

 

- Cắt hom: 

+ Dùng dao sắc hoặc kéo cắt cành để thu hái.  

+ Cắt ở vị trí gần sát vào gốc, chỉ để lại 1 – 2 lá hoặc 1- 2 chồi ngủ ở phần 

gốc để tiếp tục nảy chồi mới ở các nách lá được để lại.  

+ Những chồi nhỏ chưa đủ tiêu chuẩn mà vẫn sinh trưởng bình thường thì 

để lại cắt lứa hom sau.  

+ Chồi gầy yếu, cắt bỏ. 

+ Chồi đã cắt được bảo quản nơi râm mát, tốt nhất là ngâm ngay phần gốc 

vào trong nước sạch. 
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Việc thu hái chồi 

để lấy hom nên tiến hành 

vào buổi sáng. Những 

ngày giâm mát có thể thu 

hái cả ngày.  

 

 

Hình 2.4.4. Thu hái chồi hom Ba kích 

 

Khi thu hái xong phải cắt chuyển thành hom giâm ngay (không quá 4 giờ 

kể từ khi thu hái). 

Cắt tạo hom dùng 

dao hoặc kéo thật sắc để 

cắt tạo hom, làm sao bề 

mặt cắt không bị giập. 

 

Hình 2.4.5  Cắt hom 

 

Mỗi chồi tốt nhất chỉ nên lấy 1- 2 hom nếu muốn giâm cả hom 3 – 4 thì 

thời gian giữa các lần thu hái chồi hom phải kéo dài hơn. 
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Cắt hom ở vị trí 

bánh tẻ (không quá già, 

không quá non), cắt sát 

vào bên dưới đốt lá của 

gốc hom với độ vát 45
o
. 

Hom ngọn 

thường có 3 cặp lá, cặp 

lá non trên cùng để 

nguyên, cặp thứ 2 cắt bỏ 

½ phiến lá, cặp thứ 3 cắt 

bỏ toàn bộ. 

 

         Hình 2.4.6. Hom Ba kích đã được cắt 

 

Hom 2 hoặc hom 3 có 2 cặp lá, cặp phía trên cắt bỏ ½ phiến lá, cặp phía 

dưới cắt bỏ toàn bộ. 

Thực tế sản xuất nên sử dụng hom ngọn thì tốt hơn (trong cùng điều kiện 

giâm hom nếu giâm hom ngọn tỷ lệ ra rễ > 90%, còn nếu giâm hom 2 và 3 thì tỷ lệ 

ra rễ đạt 70 – 80%). 

  3  Xử lý  o  

Sau khi cắt hom được ngâm ngay vào dung dịch benlat nồng độ 0,3% (3g/l 

nước) trong khoảng thời gian 30 phút. 

Sau đó vớt ra, chấm phần gốc hom vào thuốc kích thích ra rễ (thuốc kích 

thích ra rễ có nhiều loại, đối với Ba kích thường dùng IBA 0,5% hoặc ABT 

0,5%,....) 

  4  Cắ   o  

- Dùng cây nhỏ để tạo lỗ giâm hom, nếu giâm trong bầu với giá thể là hỗn 

hợp. 

- Với nền cát thô, chọc lỗ khoảng cách 7 x 5cm, độ sâu 2 – 3 cm. 

- Với nền giâm là bầu thì chọc lỗ giữa tâm bầu với độ sâu 2 -3 cm. 

- Hom sau khi cắt và xử lý phải được cắm ngay vào gía thể. 
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Cắm hom ở độ sâu 

2 – 3 cm, sau đó dùng ngón 

tay bóp nhẹ đất xung quanh 

gốc hom để phần gốc hom 

được tiếp xúc hoàn toàn với 

đất bầu hoặc cát thô và làm 

cho hom ở vị trí thẳng đứng. 

 

Hình 2.4.7  Cắm hom Ba kích vào bầu 

 

Chú ý:  

+ Trước khi cắm hom, nền giâm phải được tưới nước cho đủ ẩm.  

+ Khi dùng que chọc lỗ thì phải dùng que tròn và có đường kính lớn hơn 

gốc hom.  

+ Cắm nhẹ nhàng không làm xây sát gốc hom. 

+ Sau khi cắm tưới đẫm bằng nước sạch để lấp những khoảng trống còn lại 

giữa gốc hom và giá thể. 

  5  C ă   ó   

2.5.1. Chăm sóc hom giâm  

- Tưới nước 

Mục đích của việc tưới nước là để giảm đến mức tối đa cường độ thoát hơi 

nước của hom giâm, đồng thời để cung cấp nước cho hoạt động sống của hom trực 

tiếp qua lá và thân hom khi hom giâm chưa ra rễ.  

Do đó việc tưới nước trong thời kỳ giâm hom đặc biệt quan trọng và quyết 

định một phần rất lớn đển tỷ lệ ra rễ của hom. 

Việc tưới nước tốt nhất được tiến hành bằng hệ thống phun sương tự động. 

Yêu cầu cần khi phun sương, các tia sương phải đều và hướng theo tất cả các góc 

độ, tạo cảm giác như đám sương mù dày đặc từ từ rơi xuống mặt đất.  
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Nếu không có hệ thống tưới phun sương tự động thì phải dùng hệ thống 

tưới phun thủ công hoặc dùng bình phun áp lực bằng tay. 

Thời gian tưới phun phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết cũng như 

các điều kiện khác của các quy trình nhà hom khác. Do đó cần lựa chọn một hệ 

thống tưới phun phù hợp cho từng điều kiện cụ thể, làm sao cho độ ẩm trong lồng 

lớn hơn 80% nhưng nền giâm không được sũng nước. 

Với điều kiện sử dụng vòm che nilon thì sau khi cấy phải phủ nilon lên 

vòm khung ngay và phải tưới phun kịp thời để giữ ẩm.  

Về mùa hè, phun cách nhau mỗi lần 60 phút, về mùa đông mỗi lần cách 

nhau 90 phút. Thời gian mỗi lần phun từ 6 – 10 giây.  

Tưới phun trực tiếp thì phải có hệ thống chắn gió xung quanh khu giâm 

hom thật cẩn thận và phải có chế độ phun sao cho mặt lá luôn ẩm, không bị héo. 

Mùa hè, khoảng 15 – 18 ngày hom bắt đầu ra rễ. Khi hom nhú rễ thì 

chuyển cấy hom sang bầu đất nếu là hom trên nền cát thô.  

Còn hom giâm trên bầu đất thì sau khi hom ra rễ được 1 tuần sẽ giảm dần 

số lần tưới trên ngày và mở dần nilon phủ, sau đó bỏ hẳn vì lúc này bộ rễ của hom 

đã phát triển tốt và có khả năng hút nước cung cấp cho sự sống của cây. 

Từ ngày thứ 25 trở đi có thể chuyển hom ra ngoài lồng giâm để chăm sóc. 

Mùa đông, thời gian ra rễ kéo dài hơn từ 7 -15 ngày.  

Sau khi cấy chuyển hom giâm từ nền cát thô sang bầu đất phải chú ý tưới 

nước như chế độ tưới ban đầu giâm hom và sau đó giảm dần khi bộ rễ được ổn 

định, phát triển tốt. 

- Che nắng 

Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong quá trình giâm hom. Mái che phải đảm 

bảo che được nắng cho cây nhưng phải đảm bảo đủ ánh sáng cho cây quang hợp.  

Ngày trời nắng gắt, phải che nắng hoàn toàn. Mùa đông, việc che nắng chỉ 

được thực hiện ở 1 -2 tuần đầu, sau đó bỏ hẳn.  

Vật liệu che tốt nhất là có độ tàn che 60%. Hiện nay ở hầu hết các vườn 

ươm giâm hom đều dùng lưới đen với độ tàn che khác nhau, nên rất thuận tiện cho 

người sản xuất có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng trong vườn giâm hom 

theo từng giai đoạn cây hom. 
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Hình 2 4 8  Che nắng bằng lưới đen cho Ba kích sau giâm 

 

- Bón phân:  

Bón phân cho cây giống giâm hom làm 2 lần: 

+ Lần 1: Sau khi giâm hom được 15 ngày thì dùng phân bón lá để bón (có 

thể dùng 1 trong 2 loại phân HVP501S hoặc HQ 801 với nồng độ 20ml/8 lít nưới 

phun cho 20.000 hom). 

+ Lần 2: Trước khi chuyển ra khỏi nhà hom 1 tuần thì tiến hành bón phân 

cho hom bằng cách hòa tan 1kg phân NPK tỷ lệ 5:10:3 trong 100 lít nước tưới đều 

cho 15.000 hom theo phương pháp tưới thủ công, sau đó rửa lại bằng nước sạch. 

Chú ý: Đối với hom giâm trên nền cát thì chỉ bón phân lần 1 

- Những công việc chăm sóc khác 

+ Thường xuyên nhặt bỏ lá hom rụng và hom chết 

+ Khơi rãnh cho thông, thoát nước, không để ứ đọng trên rãnh 

+ Làm sạch cỏ xung quanh khu vực giâm hom 

+ Theo dõi, sửa, chỉnh các vòi phun thường xuyên để nước được phun đều 

+ Rửa mái che và vách khi bị bám bẩn. 

2.5.2. Chuyển cây hom ra vườn ươm và chăm sóc 

- Kiểm tra và chuyển hom ra vườn nuôi dưỡng 
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Thường sau khi cắm hom được 2 tuần thì hom bắt đầu ra rễ 

Giâm trên nền cát thô: Chuyển những hom đã ra rễ cấy vào bầu đất, cách 

cấy như đối với cây mầm gieo từ hạt. 

Giâm trên bầu đất: Tiếp tục chăm sóc đến khi rễ phát triển đến đáy bầu (3 - 

4 tuần kể từ khi bắt đầu giâm hom) thì chuyển ra vườn ươm để nuôi dưỡng tiếp. 

Khi chuyển tránh làm tụt bầu đất. 

- Chăm sóc cây hom 

Thời gian này thường kéo dài 5 - 6 tuần. Những cây hom chuyển từ nhà 

hom ra khi nuôi dưỡng phải được chăm sóc cẩn thận như những cây con khác ở 

vườn ươm. 

+ Tưới nước: Phải cung cấp đủ nước cho cây hom, đặc biệt lúc mới đưa 

cây ra. Tưới nước phải làm ướt bầu đất tới đáy, không được phép để đất bầu hoàn 

toàn khô hoặc cứng lại. 

+ Phải che nắng cho cây hom trong tuần đầu khi mới cấy chuyển ra, sau đó 

bỏ hẳn dàn che. 

+ Bón phân: Sau khi chuyển cây hom ra được 1 tuần thì tiến hành bón phân 

cho cây. Trình tự bón hòa tan 1kg phân NPK tỷ lệ 5: 10 : 3 trong 33 lít nước tưới 

đều cho 5000 hom. Mỗi tuần bón 1 lần và thực hiện 3 - 4 lần cho một lứa hom. 

Sau khi chuyển cây hom ra vườn được 2 tuần tiến hành công việc tuyển 

chọn cây gồm: 

- Tuyển chọn mỗi hom chỉ để lại 1 chồi tốt nhất và loại bỏ những chồi 

khác. 

Loại bỏ những lá già nếu hom đã lên chồi mới (với hom cành). 

- Xếp và phân loại cây hom thành 2 nhóm: 

+ Những cây lớn để riêng, những cây nhỏ để riêng và cần có chế độ chăm 

sóc thích hợp cho từng loại cây.  

+ Những cây tốt có thể xuất vào tuần thứ 10, những cây nhỏ có thể xuất 

vào tuần thứ 12. 
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Định kỳ 15 ngày 

làm cỏ phá váng 1 lần và 

10 ngày phun dung dịch 

benlat 0,15% hoặc 

benlatC 0,3%. 

 

Hình 2.4.9  Làm cỏ cho Ba kích giâm hom 

 

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

 

Những cây hom 

được nuôi dưỡng ở vườn 

ươm từ 8 - 10 tuần có 

chiều cao 20 – 25cm, 

cây xanh, đẹp, không 

cong queo, không sâu 

bệnh và có đỉnh chủ đạo 

là tiêu chuẩn đem trồng. 

 

Hình 2.4.10. 

Cây hom Ba kích đủ tiêu chuẩn xuất vườn 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 
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1. Câu hỏi 

1.1. Nêu cách chuẩn bị vườn cây mẹ Ba kích để lấy hom? 

1.2.Trình bày kỹ thuật cắt hom, xử lý hom, cắm hom Ba kích? 

1.3.Trình bày các công việc chăm sóc hom Ba kích sau khi giâm? 

Chọn câu trả lời đúng 

1.4. Vật liệu để lấy hom Ba kích bao gồm tất cả các chồi khỏe mạnh trên 

cây giống  

a. Đúng 

b. Sai 

1.5. Cành thu hái hom được cắt: 

a. Cắt ở vị trí gần sát vào gốc, chỉ để lại 1 – 2 lá hoặc 1- 2 chồi ngủ ở phần 

gốc để tiếp tục nảy chồi mới ở các nách lá được để lại.  

b. Cắt chồi khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn, sinh trưởng bình thường còn chồi nhỏ 

thì để lại cắt lứa hom sau.Chồi gầy yếu, cắt bỏ. 

c. Chồi mập, đủ tiêu chuẩn 

1.6. Hom Ba kích sau khi cắt xong được xử lý 

a. Ngâm ngay vào dung dịch benlat nồng độ 0,3% (3g/l nước) trong khoảng 

thời gian 30 phút. 

b. Ngâm ngay vào nước sạch trong khoảng thời gian 30 phút. 

c. Để nơi râm mát 

2  Bài tập thực hành 

Bài thực hành số 2.4.1. Cắt hom  

Bài thực hành số 2.4.2. Xử lý hom Ba kích trước khi cắm 

Bài thực hành số 2.4.3. Cắm hom 

Bài thực hành số 2.4.4. Chăm sóc hom sau khi giâm. 

C  Ghi nhớ 

+ C      ờ   ụ   âm   í    ợp 

+ L m       âm         má    e  ằ    ậ    e p ủ mờ đụ ,  ằ    ấm PE 

p ả  q    . 

+ G ữ ẩm mặ  lá    đảm  ả    á       âm đủ ẩm,   ô    ị ú    ằ    á   

sử dụ    ì   p    mù      ướ    ữ ẩm. 
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Bài 5:  Nhân giống Sa nhân bằng phương pháp tách chồi 

 

 ụ    êu:  

- Trình bày được cách chọn cây mẹ lấy chồi, chọn chồi và tách chồi; 

- Thực hiện được việc chọn chồi, cắt chồi, xử lý chồi và giâm chồi cây Sa 

nhân; 

- Ý thức bảo vệ vườn cây giống và tiết kiệm chồi trong quá trình nhân 

giống. 

 

A. Nội dung của bài 

1. Nhân giống bằng tách chồi 

    K á    ệ  

Tách chồi lấy cây con hoặc chồi đem trồng là cách làm có từ lâu đời trong 

trồng trọt. Người ta sử dụng các chồi hoặc cây con mọc ra từ thân cây mẹ để trồng. 

Phương pháp này còn được gọi là nhân giống vô tính tự nhiên. 

Nhân giống vô tính của Sa nhân tím hiện nay chỉ dùng cách tỉa chồi. Có ưu 

điểm dễ làm, đơn giản, cây nhanh ra hoa kết quả (sau trồng 10 tháng). Trong điều 

kiện cây sinh trưởng tốt, một cây Sa nhân sau một năm có thể nhân ra 15 - 20 cây, 

tức là sau một năm mỗi ha cung cấp cây giống đủ trồng 3 - 4 ha.  

     Ưu    ợ       

- Ưu điểm của phương pháp tách chồi 

+ Cây con, chồi được lấy từ cây mẹ để trồng nên 

+ Sớm ra hoa kết quả 

+ Giữ được đặc tính di truyền của cây mẹ 

+ Tỷ lệ sống cao 

- Nhược điểm 

+ Hệ số nhân giống thấp 

+ Dễ mang mầm mống sâu bệnh 

+ Cây con không đồng đều 

2  Kỹ thuật nhân giống Sa nhân bằng tách chồi 

     C ọ   ây  ẹ  á     ồ  
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Nơi trồng quá 

dày có thể tỉa bớt chồi 

làm giống, cũng có thể 

làm vườn ươm nhân 

giống riêng. 

 

Hình 2.5.1. Cây mẹ đ  tách chồi Sa nhân 

 

Chọn các chồi 

thân ngầm làm để nhân 

giống 

 

Hình 2.5.2 Thân ngầm Sa nhân đ  tách chồi  

 

 

     Tá     ồ  

Chọn các nhánh non hay bánh tẻ, không lấy các nhánh già từng ra hoa quả 

ở gốc, các nhánh này không có khả năng hoặc tỷ lệ sinh chồi gốc rất thấp. 
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Chọn nhánh 

bánh tẻ từ 1 đến 2 tuổi 

ở những bụi phát triển 

tốt, cho ra hoa quả 

tương đối tập trung. 

 

Hình 2.5.3  Tách chồi Sa nhân 

 

Dùng tay nhổ 

hoặc dùng cuốc đào 

nhánh lên, giữ nguyên 

phần gốc. 

 

Hình 2.5.4  Chồi Sa Nhân đạt tiêu chuẩn tách 

 

  3  Cắ    ồ  
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- Dùng dao sắc cắt 

để lại 2 - 3 đốt thân ngầm 

và 40 – 50 cm thân khí 

sinh (thân giả). 

- Bó thành từng bó 

từ 10 - 20 nhánh để thuận 

tiện cho vận chuyển và 

mang nhân giống. 

 

Hình 2.5.5  Cắt chồi Sa nhân 

 

 

Cắt bỏ bớt các thân 

rễ, rễ phụ và cắt bỏ bớt 

phần thân mang lá, chỉ giữ 

lại chiều dài các nhánh 30 

- 40cm kể từ gốc 

 

Hình 2.5.6  Chồi Sa nhân cắt đúng tiêu chuẩn 
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Chồi Sa nhân thân 

ngầm được cắt giữ nguyên 

phần ngọn chồi. 

 

Hình 2.5.7  Chồi Sa nhân thân ngầm được tách 

  4  Xử lý   ồ  

Trước khi cấy, ngâm phần gốc chồi vào dung dịch thuốc xử lý nấm bệnh 

Rizomil, Daconil, benlat  trong thời gian 15 phút để diệt nấm bệnh. 

  5  Cấy   ồ   

- Cách 1: Cấy chồi vào trong bầu đã chuẩn bị sẵn 

+ Dùng cây chọc 

lỗ tương đương với đường 

kính chồi. 

+ Đặt chồi vào vị 

trí, đối với cây thân thảo 

thì cấy đến ngập cổ rễ, 

những đoạn thân ngầm thì 

cấy sâu 7 - 10 cm. 

 

Hình 2.5.8  Đặt chồi Sa nhân vào giữa tâm bầu 
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Nén giá thể cho 

chặt, tránh để chồi bị 

nghiêng 

Chồi Sa nhân 

thẳng đứng. 

 

Hình 2.5.9  Cấy chồi Sa nhân 

 

- Cách 2: Vừa đóng bầu và cấy nhánh, đóng 2/3 bầu đặt nhánh vào và tiếp 

tục đóng bầu đầy, chặt, xếp thành luống 8 bầu, dài 10m, lấp đất xung quanh luống 

cao 2/3 bầu, rãnh rộng 50 - 60cm. 

Chú ý : Tưới đẫm giá thể trong bầu trước khi cấy  

2 6  Chăm sóc 

- Tưới nước 

+ Cây mầm thường xuyên phải tưới nước buổi sáng, chiều tối, lúc còn nhỏ 

tưới 2 - 3 lít nước/m
2
 lớn lên tăng dần theo tuổi của cây 4 - 5 lít/m

2
, tùy theo thời 

tiết mà điều chỉnh số lần tưới cho phù hợp . 

+ Áp dụng phương pháp tưới phun lên luống cây mới cấy. 

+ Dụng cụ tưới: Bình phun, thùng hoa sen 

+ Ngừng tưới nước trước khi cây xuất vườn nửa tháng đến 1 tháng. 

- Che nắng 

Mục đích: Làm giảm nhiệt độ cho đất, điều tiết ánh sáng cho phù hợp tùy 

theo từng loài cây ưa sáng hay ưa bóng, thời gian che phủ dài hay ngắn phụ thuộc 

vào đặc điểm sinh thái của từng loài cây  
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Sa nhân che 7 - 

10 ngày, thời gian che 

phủ 2/3 thời gian cây 

nuôi dưỡng ở vườn ươm 

 

Hình 2.5.10  Che phủ Sa nhân sau khi cấy chồi 

 

- Làm cỏ phá váng 

Phá váng theo định kỳ 15 - 20 ngày/lần làm lúc trời mát và đất ẩm làm 

xong phải tưới nước cho mặt đất ổn định. 

- Bón phân 

Tùy theo sự sinh trưởng phát triển của cây mà chọn loại phân bón cho phù 

hợp. 

Bón thúc cho cây ươm chồi Sa nhân có thể dùng các phương pháp sau: 

+ Dùng phân chuồng ủ hoai trộn với tro bếp sàng trên mặt luống cây con 

(2-3kg/m
2
), bón xong tưới rửa lá. 

+ Dùng phân NPK hòa nước (300g + 10 lít nước/1000 bầu). Định kỳ 15 

ngày tưới 1 lần lượng bón không quá 1g/1 bầu, tháng cuối cùng ngừng bón. 

Chú ý: Ngừng bón trước khi cây xuất vườn ít nhất một tháng để cây cứng 

cáp, đanh ngọn 

Bón thúc cho cây trên nền cứng. Áp dụng những nơi có điều kiện có thể 

bón theo quy trình bón như sau:  

+ Sau khi cây cấy được 4 tuần, dùng phân NPK bón thúc bằng phương 

pháp tưới thấm, mỗi tuần bón một lần, ngừng bón khi cây xuất vườn 2 tuần. 

 



 

 

94 

Lần 1 Bón 0,5 kg NPK/10.000 cây 

Lần 2 Bón 1,0 kg NPK/10.000 cây 

Lần 3 Bón 1,5 kg NPK/10.000 cây 

Lần 4 Bón 2,0 kg NPK/10.000 cây 

Lần 5 Bón 1,0 kg NPK/10.000 cây 

Lần 6 Bón 1,0 kg NPK/10.000 cây 

Bảng 2.5.1. Số lần và lượng phân bón thúc cho Sa nhân 

Phân bón hòa tan trong nước, đổ dung dịch phân vào bể ngập 1/3 – 1/4 

chiều cao bầu, sau 10 - 12 giờ tháo dung dịch phân còn thừa ra ngoài. 

Nếu cây sinh trưởng tốt, tạm dừng bón thúc 

- Đảo bầu, cắt rễ, phân cấp cây con, nhằm mục đích:  

+ Kiểm kê nắm được số cây tốt, xấu, xếp riêng để có biện pháp chăm sóc 

phù hợp. 

+ Mỗi lần phân loại di chuyển bầu sẽ làm hạn chế sự phát triển của bộ rễ 

vượt ra khỏi túi bầu. 

+ Giúp cho cây phát triển cân đối về đường kính và chiều cao. 

- Khi cây chồi Sa nhân được 2 tháng tuổi phải tiến hành tuyển chọn và 

phân loại cây con để có chế độ chăm sóc thích hợp cho cây phát triển đồng đều.  

- Khi chuyển bầu, nếu rễ cây đã mọc dài xuyên qua đáy bầu phải cắt bỏ rễ. 

+ Dùng dao hoặc kéo sắc cắt. 

+ Sau khi cắt cần che bóng và tưới nước cho cây đến khi cây phục hồi thì 

bỏ che.  

+ Tùy theo đặc điểm từng loài mà có thể cắt rễ 1 đến 2 lần. 

+ Xén rễ lần cuối trước khi cây xuất vườn 10 – 15 ngày nhằm rèn luyện 

cho cây thích nghi dần với điều kiện khô hạn, thiếu chất dinh dưỡng, giúp cây 

cứng cáp, đanh ngọn khi trồng đạt tỷ lệ sống cao 

Mỗi cây chồi chỉ để lại 1 chồi tốt nhất, loại bỏ những chồi khác và những lá 

già khi cây đã lên chồi mới. 

- Hãm cây 
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Là biện pháp hạn chế phát triển của cây con trong vườn ươm, làm cho cây 

cứng cáp và có khả năng quen với điều kiện tự nhiên trước khi đem trồng, dễ thích 

nghi với điều kiện đất trồng rừng, đảm bảo tỷ lệ sống cao. 

Thời điểm hãm cây trong giai đoạn cuối cùng ở vườn ươm thường trước 

khi cây xuất vườn từ nửa tháng đến 1 tháng bằng cách:  

- Trước khi xuất cây nên hạn chế tưới nước, bón phân tiến tới ngừng hẳn 

tạo cho cây ngọn đanh, cứng cáp, độc lập, quen với điều kiện môi trường tự nhiên, 

nền luống cứng cáp. 

- Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

 

Đối với cây Sa 

nhân nhân giống bằng 

chồi 

+ Thời điểm 

xuất vườn ươm từ 8 -12 

tuần tuổi 

+ Có chiều cao 

30 - 35 cm trở lên 

+ Cây xanh, 

mập, cân đối chiều cao 

và đường kính 

+ Không bị 

cong keo sâu bệnh  

+ Có đỉnh chủ 

đạo là đạt tiêu chuẩn 

đem xuất vườn. 

 

Hình 2.5.11  Cây Sa nhân xuất vườn 

 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 

1  Câu hỏi 

1.1.Nêu cách chọn cây mẹ tách chồi Sa nhân, cắt chồi, xử lý chồi sau khi 

tách? 

1.2. Trình bày cách cấy chồi và chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy? 

1.3.Nhánh Sa nhân được chọn để tách chồi là: 

a. Chọn nhánh bánh tẻ từ 1 đến 2 tuổi ở những bụi phát triển tốt, cho ra hoa 

quả tương đối tập trung.  
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b. Chọn nhánh bánh tẻ từ 3 đến 4 tuổi ở những bụi phát triển tốt, cho ra hoa 

quả tương đối tập trung. 

c. Chọn nhánh bánh tẻ từ 4 đến 5 tuổi ở những bụi phát triển tốt, cho ra hoa 

quả tương đối tập trung. 

1.4.Cấy chồi Sa nhân đúng kỹ thuật là: 

a. Đối với cây thân thảo thì cấy đến ngập cổ rễ, những đoạn thân ngầm thì 

cấy sâu 2 - 3 cm, ngọn chồi cao hơn mặt bầu 5 - 7 cm, nén cây chặt. 

b. Đối với cây thân thảo thì cấy đến ngập cổ rễ, những đoạn thân ngầm thì 

cấy sâu 3 - 4 cm, ngọn chồi cao hơn mặt bầu 2 - 4 cm, nén cây chặt. 

c. Đối với cây thân thảo thì cấy đến ngập cổ rễ, những đoạn thân ngầm thì 

cấy sâu 7 - 10 cm, ngọn chồi cao hơn mặt bầu 5 - 7 cm, nén cây chặt. 

2  Bài tập thực hành: 

Bài thực hành số 2.5.1. Chọn cây mẹ tách chồi và tách chồi Sa nhân 

Bài thực hành 2.5.2. Cắt chồi. xử lý chồi Sa nhân 

Bài thực hành số 2.5.3. Cấy chồi Sa nhân 

Bài thực hành số 2.5.4. Chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy 

C  Ghi nhớ 

C      á    á    ẻ  ừ 1 đế  2   ổ  ở   ữ    ụ  p á   r     ố ,     r      

q ả  ươ   đố   ập  r    

Cắ   ỏ  ớ   á    â  rễ, rễ p ụ     ắ   ỏ  ớ  p ầ    â  m    lá,   ỉ   ữ lạ  

   ề  d    á    á   30 - 40 m     ừ  ố . 

Cắ   ỏ  ớ   á    â  rễ, rễ p ụ     ắ   ỏ  ớ  p ầ    â  m    lá,   ỉ   ữ lạ  

   ề  d    á    á   30 - 40 m     ừ  ố . 

 

 

 

 

. 
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Bài 6:  Phòng trừ sâu bệnh hại trong vườn ươm 

 

 ụ    êu:  

- Nêu được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Ba kích ở vườn ươm. 

- Trình bày các loại sâu, bệnh hại Sa nhân ở vườn ươm. 

- Lựa chọn được biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây con ở vườn ươm 

đúng quy trình kỹ thuật. 

- Thực hiện tốt công việc quản lý vườn ươm (kiểm tra vườn ươm, vệ sinh 

vườn ươm, nhổ bỏ cây bị bệnh và phun thuốc bảo vệ thực vật…) để cây giống phát 

triển thuận lợi; 

- Tuân thủ đúng quy trình sử dụng thuốc BVTV, đảm bảo an toàn lao động 

và môi trường sinh thái. 

 

1  Phòng trừ sâu bệnh hại Ba kích 

1    P ò    rừ  âu  ạ          

*     rắ   

- Làm tổ ở dưới 

gốc cây Ba kích, cắn rễ, 

hạt giống đang gieo và cây 

con. 

 

Hình 2.6.1  Mối trắng hại Ba kích 
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- Phòng trừ: Nếu phát hiện tổ mối có thể dùng thuốc NEMACUR dạng sữa 

40 EC pha với nước ở nồng độ 0,1% đổ vào tổ mối. 

* Dế  è  

Dế mèn: ăn cây mầm, chồi non ở gần mặt đất 

N  m dế mè : Gồm dế mèn nâu lớn, dế mèn nâu nhỏ 

+ Triệu chứng: Mầm và lá non bị cắt mất 

+ Tác hại: Dế thường ăn hạt mới nẩy mầm và mầm lá non của cây con ở 

vườn ươm 

+ Cách phòng trừ: Giữ gìn vườn ươm sạch sẽ gọn gàng , thường xuyên vệ 

sinh.Nếu trong vườn ươm có nhiều dế, đặt bẫy đèn ban đêm để bẫy dế, hoặc phun 

thuốc sâu xung quanh luống cây con. 

    

 

Hình 2.6.2. Dế mèn hại Ba kích 

 

*Sâu róm 

- Ăn lá và ngọn non 

+ Triệu chứng: Làm cho lá bị thủng, nhiều lá bị sâu ăn sạch 

+ Tác hại: Sâu róm là loài sâu ăn lá và các bộ phận non của cây, đặc biệt là 

cây non ở vườn ươm, cây mầm. 

+ Cách phòng trừ: 

-  Giữ gìn vườn ươm sạch sẽ gọn gàng,  
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-  Phát sạch các lùm cây bụi rậm.  

Nếu phát 

hiện sớm sâu có thể 

bắt bằng tay, hoặc 

phun thuốc sâu 

thông thường hay 

đánh bả để tiêu diệt 

sâu. 

 

Hình 2.6.3  Sâu róm hại Ba kích 

 

*Sâu xá    ỏ: 

+ Triệu chứng: Thân cây non đứt ngang, phần ngọn cắm một đầu xuống 

đất. 

+ Tác hại: Sâu cắt mất ngang cây, kéo ngọn xuống đất, ăn xong thường 

nằm ngay dưới đất cạnh gốc cây  

+ Biện pháp phòng trừ: 

- Làm cỏ, phát quang 

- Xử lý tiêu độc đất trước khi gieo ươm 

- Bắt sâu non vào sáng sớm 

- Làm bả độc diệt dế và diệt sâu xám 

- Phun thuốc Folithion 0,1%... lên luống cây bị hại vào lúc chiều tối 

*Rệ : 

Rệp: Nguy hiểm nhất vì chúng gây ra bệnh phấn trắng lá và ngọn non, 

chúng có thể lây lan nhanh làm cây Ba kích không sinh trưởng phát triển được. 

1    P ò    rừ bệ    ạ          

Bệnh hại chủ yếu do các loại nấm, vi rút, vi khuẩn gây nên, chúng phá hủy 

tế bào thực vật làm thối hạt, thối mầm, thối rễ, khô lá, khô thân 
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Cây con Ba kích ở vườn ươm thường hay mắc các bệnh sau đây 

* ệ   lở  ổ rễ 

Là loại bệnh hại rễ phổ biến đối với cây Ba kích 

+ Triệu chứng: Cây mầm bị nấm nhiễm làm thối rễ, cây đổ gục từng đám lỗ 

chỗ và lan dần từng mảng trên các luống, bệnh phát triển  rất nhanh. 

+ Nguyên nhân: Do nấm gây ra, điều kiện để nấm phát triển là do tưới 

nước nhiều quá, dùng nước bẩn để tưới, tưới nhiều lần, tưới phân quá sớm ngay 

sau khi hạt nẩy mầm, gieo hạt qúa sâu trong đất. 

+ Tác hại 

- Làm thối hàng loạt hạt giống  

- Làm chết hàng loạt cây con 

+ Cách phòng trừ: Phun benlate theo định kỳ và phun trước khi gieo cấy. 

Trường hợp phát hiện cây bị bệnh phải nhổ đốt sạch và phun thuốc benlate. 

 * ệ    ấ        ơ   

+ Triệu chứng: Lá cây có chất bột màu trắng, cây còi cọc kém phát triển. 

+ Nguyên nhân: Cây bị che bóng quá nhiều, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ ban 

đêm thấp 

+ Cách phòng trừ:  

- Cày bừa kỹ, phơi ải đất, xử lý đất trước khi gieo ươm bằng phun thuốc 

boocđô 0,5% hoặc thuốc benlate 0,15% 

- Vườn thoát nước tốt, duy trì độ ẩm đất 60 - 70% 

- Làm cỏ, phát quang bụi rậm 

- Xác định mật độ cây phù hợp 

- Phun thuốc phòng bệnh 15 ngày/lần: Thuốc boocđô 0,5% hoặc benlate 

0,15% 

- Nhổ cây bị bệnh tập trung đốt 
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Phun thuốc 1 

tuần/lần dùng boocđô 

0,5% - 1% hoặc benlate 

0,15% - 0,2%, phun 

1lít/4m
2
 cho những 

luống cây bị bệnh. 

 

Hình 2.6.4  Cây Ba kích bị bệnh 

 

 

2  Phòng trừ sâu, bệnh hại Sa nhân 

2    P ò    rừ  âu  ạ  S    â  

Phải kiểm tra ngay từ khi gieo hạt, đề phòng kiến cắn cây mầm. Nếu phát 

hiện thấy kiến phải phun thuốc trừ kiến. 

Cây sa nhân trong vườn ươm rất ít sâu bệnh, nhưng thường xuyên theo dõi 

phát hiện sâu bệnh phun thuốc kịp thời. 

2.2  P ò    rừ bệ    ạ  S    â  

*  ệ          ũ  

+ Cây Sa nhân hay bị bệnh thối nhũn, vì vậy phải thường xuyên phun 

phòng nấm bệnh bằng thuốc Benlate theo định kỳ. 

+ Định kỳ phun Benlate 15 ngày một lần, mỗi lần phun Benlat với nồng độ 

0,06% (6 gam/10lít nước/50 m
2
) hoặc đa khuẩn linh nồng độ 0,1% để phòng chống 

nấm bệnh. Khi có nấm bệnh phát triển thì mỗi tuần phun thuốc 2 lần với nồng độ 

cao hơn (8 g Benlat/10 lít nước/50 m
2
 ) hoặc da khuẩn linh nồng độ 0,12 – 0,14%. 

+ Thường xuyên theo dõi hom giâm, nhặt bỏ lá dụng và hom chết, phá 

váng, nhổ bỏ cỏ dại mọc trong bầu hay nền giâm.  
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+ Sửa chỉnh vòi phun khi tắc nghẽn hoặc phun không đều. Khai thông hệ 

thống thoát nước trong và ngoài bể để tránh cho hom khỏi úng nước . 

*  ệ     ấ   rắ   

+Trong mùa đông - Xuân cây con ở vườn ươm thường bị bệnh phấn trắng 

do loài nấm Oidium acacice  Berth gây ra. Chúng chỉ hình thành trong bào tử phân 

sinh, cuống bào tử mọc ra từ khí khổng, bào tử được tách ra từ cuống không màu 

đơn bào hình trứng hoặc hình bầu dục.  

+ Trong điều kiện nhiệt độ thấp và độ ẩm cao thì khả năng bệnh nặng hơn. 

+ Ngoài ra phân bón cũng là một nguyên nhân gây bệnh (nếu vườn ươm 

thừa nitơ, thiếu ka li).  

+ Bệnh nặng có thể làm cho cây chết hàng loạt.  

+ Loại thuốc để phòng trừ là dung dịch vôi + lưu huỳnh ( Calci - 

polysulfur) với nồng độ tính theo thể tích (nước cốt) khoảng 2 %, phun vào những 

ngày trời mát hoặc buổi chiều.  

+ Nước cốt được pha chế bằng cách: Lấy 1 kg vôi sống ( không lẫn tạp vật) 

tôi với nước thành dạng đặc sệt, sau đó cho từ từ 2,3 kg bột lưu huỳnh, trộn đều, đổ 

thêm 10 lít nước và tiếp tục khuấy đều. Đun nhỏ lửa và khuấy đều cho đến sôi, tiếp 

tục đun và cho thêm nước để giữ nguyên đủ thể tích ban đầu, khi dung dịch ngả 

màu nâu sẫm thì đun thêm 15 phút nữa (chú ý không để dung dịch chuyển sang 

màu xanh lục). Sau đó để dung dịch nơi mát cho lắng đọng và lấy nước trong, 

nước này gọi là “nước cốt”. 

*  ệ    ỉ  ắ  

+ Bệnh này do loại nấm ký sinh gây ra, sau khi bị bệnh cây thường không 

chết ngay, mà chỉ làm mất màu xanh, biến thành màu vàng nhạt hoặc đốm nâu, 

trên đốm bệnh có cơ quan sinh sản của nấm.  

+ Các chồi non, cành non hoặc thân bị bệnh thường nổi phình lên.  

+ Sau khi cây bị nấm bệnh xâm nhập, chức năng sinh lý bị biến đổi như 

tăng khả năng bốc hơi và hô hấp, giảm khả năng quang hợp, mất dần chất dinh 

dưỡng làm cho lá và chồi non bị chết khô, bệnh nặng có thể làm cho cây bị chết.  

+ Biện pháp phòng trừ dùng thuốc Boodo 0,5 % phun đều trên cây. 

3  Lưu ý khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 

Thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất độc có nguồn gốc tự nhiên hoặc 

được tổng hợp từ các chất hóa học, dùng để phòng, trừ dịch hại trên cây trồng, điều 

hòa sinh trưởng thực vật, xua đuổi hoặc thu hút các loại sinh vật gây hại trên thực 

vật đến để tiêu diệt.  
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Có thể nói, thuốc BVTV là một loại vật tư quan trọng góp phần hạn chế 

dịch hại, bảo vệ cây trồng, giữ vững và nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản. 

Hiện nay, sử dụng thuốc BVTV cũng là một biện pháp trong hệ thống các biện 

pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 

Việc sử dụng thuốc BVTV đúng mục đích và đúng kỹ thuật sẽ mang lại 

hiệu quả tốt trong quản lý dịch hại cây trồng, bảo vệ cây trồng, ngược lại, sẽ gây 

hậu quả rất khó lường. Vì vậy, khi sử dụng thuốc cần phải có kiến thức nhất định 

để ngăn ngừa hoặc hạn chế tác hại của thuốc có thể gây nên đối với chính bản thân 

người sản xuất, người tiêu dùng, cây trồng, vật nuôi và môi trường sống, đồng thời 

phát huy những mặt tích cực của nó. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc BVTV có hiệu quả, cần thực hiện các biện pháp 

sau: 

* Tr ớ   ế  là  ê   ử dụ     u                ầ     ế   

Cần thường xuyên kiểm tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng để quyết 

định có cần dùng thuốc hay không.  

Không nên phun cùng một loại thuốc nhiều lần mà không dựa vào tình hình 

dịch hại. Điều này gây nên sự lãng phí và cũng là một trong những nguyên nhân 

gây hiện tượng “kháng thuốc” của dịch hại.  

Việc sử dụng thuốc chỉ thực sự đạt hiệu quả về mặt kinh tế và kỹ thuật khi 

sinh vật hại đã phát triển đến ngưỡng gây hại hoặc ngưỡng kinh tế. 

Ngưỡng gây hại là mức độ của dịch hại bắt đầu làm tổn thương đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. Ngưỡng kinh tế là mức độ dịch hại mà 

khi đó nếu tiến hành các biện pháp phòng trừ thì chi phí bỏ ra phải ít hơn hoặc 

bằng với giá trị sản phẩm thu lại được do kết quả của việc phòng trừ. 

* Á  dụ    ỹ   u    ử dụ     u     eo   uyê   ắ  “4  ú  ” 

- Một là “đú      ố ”: nên chọn sử dụng loại thuốc có hiệu quả cao với 

loại dịch hại cần trừ, ít độc hại với người, môi trường và thiên địch. Tuyệt đối 

không sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không có tên 

trong danh mục thuốc được phép sử dụng, thuốc đã bị cấm sử dụng, thực hiện 

đúng các quy định đối với thuốc hạn chế sử dụng. 

- Hai là “đú   lú ”: Nên sử dụng thuốc khi dịch hại phát triển tới ngưỡng 

gây hại, khi sâu đang còn nhỏ (tuổi 2, 3). Khi thiên địch đang tích lũy và phát triển, 

cần thận trọng trong việc dùng thuốc. Không phun thuốc khi trời đang nắng nóng, 

khi đang có gió lớn, sắp mưa, khi cây đang nở hoa thụ phấn. 

- Ba là “đú   l ề  lượ       ồ   độ”: Lượng thuốc cần dùng cho một đơn 

vị diện tích và độ pha loãng của thuốc cần được thực hiện theo đúng chỉ dẫn trên 
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nhãn thuốc. Việc tăng, giảm liều lượng và nồng độ không đúng cách là một trong 

những nguyên nhân gây hiện tượng “kháng thuốc” của dịch hại. 

- Bốn là “đú    á  ”: Cần phun rải đều và chú ý những nơi sâu, bệnh tập 

trung nhiều. Thuốc dùng để rải xuống đất không hòa nước để phun. Với thuốc trừ 

cỏ không nên phun trùng lặp. 

* Dù    ỗ   ợ    u   

Là pha chung 2 hoặc nhiều loại thuốc trong một bình phun nhằm tăng hiệu 

lực phòng trừ do hiệu quả bổ sung cho nhau, để có một hỗn hợp thuốc mang nhiều 

ưu điểm hơn, phòng trừ cao hơn khi dùng riêng lẻ. Ngoài ra, việc hỗn hợp thuốc 

còn có thể mở rộng phổ tác dụng và giảm số lần phun thuốc. 

Tuy nhiên, việc hỗn hợp thuốc cần yêu cầu kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Nếu 

chưa rõ tính năng tác dụng thì không nên hỗn hợp. 

* Sử dụ   luâ     ê    u   

Là thay đổi loại thuốc giữa các lần phun khi phòng trừ cùng một một đối 

tượng dịch hại. Mục đích chính là ngăn ngừa sự hình thành tính chống thuốc của 

dịch hại, giữ được hiệu quả lâu dài của thuốc. 

* Kế   ợ  dù     u   vớ   á  b ệ    á    á   ro    ệ       b ệ    á  

quả  lý dị    ạ   ổ    ợ  

Gieo trồng các giống cây kháng sâu bệnh, bảo đảm yêu cầu phân bón và 

nước thích hợp, tận dụng các biện pháp thủ công (bắt tay, bẫy bã…).  

Chú ý: Bảo vệ thiên địch khi dùng thuốc. 

Trong điều kiện áp lực dịch hại cây trồng ngày càng phức tạp, định hướng 

phát triển ngành nông nghiệp (năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả và thân 

thiện với môi trường) thì việc quản lý dịch hại cây trồng phải tổng hợp bằng nhiều 

biện pháp, trong đó sử dụng thuốc BVTV chiếm vị trí đặc biệt. Vì vậy, hiểu biết 

đúng, sử dụng thuốc an toàn hiệu quả sẽ  góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, bảo 

vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. 

 

B  Câu hỏi và bài tập thực hành 

1  Câu hỏi: 

1.2. Nêu các loại sâu hại chính với cây Ba kích ở vườn ươm và cách phòng 

trừ? 

1.3.Trình bày đặc điểm và biện pháp phòng trừ bệnh cho cây Ba kích ở 

vườn ươm? 
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1.4. Nêu một số loại sâu hại cây con Sa nhân ở vườn ươm và biện pháp 

phòng trừ? 

1.5. Trình bày đặc điểm và biện pháp phòng trừ bệnh cho cây Sa nhân ở 

vườn ươm? 

2  Bài tập thực hành: 

B    ập   ự       số 2.6.1. P ò    rừ sâ   ệ    ạ  B   í   ở  ườ  ươm. 

B    ập   ự       số 2.6.2. P ò    rừ sâ   ệ    ạ       â  ở  ườ  ươm. 

C  Ghi nhớ  

- Ư       áp dụ    á    ệ  p áp       á ,  ậ  lý  ơ   ớ ,   ệ  p áp s        

 r    p ò    rừ dị    ạ . 

-  ử dụ      ố       l        r    d    mụ  đượ  p ép sử dụ   ở V ệ  N m 

đ   ạ  r  sả  p ẩm dượ  l ệ         .  
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HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 

 

I  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

  - Vị trí: Mô đun sản xuất cây giống Ba kích, Sa nhân là mô đun thuộc khối 

kiến thức chuyên môn nghề trong danh mục các mô đun, mô đun đào tạo bắt buộc 

của nghề trồng Ba kích, Sa nhân được học sau mô đun lập kế hoạch sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm của chương trình dạy nghề;   

  - Tính chất: Mô đun sản xuất cây giống Ba kích, Sa nhân bao gồm các nội 

dung: lựa chọn giống, chuẩn bị vườn ươm, nhân giống bằng hạt, nhân giống cây 

Ba kích bằng giâm hom, nhân giống cây Sa nhân bằng tách chồi, phòng trừ sâu 

bệnh hại vườn ươm. 

II  MỤC TIÊU  MÔ ĐUN 

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

  - Nhắc lại được công việc chuẩn bị vườn ươm và nhân giống đúng quy trình 

sản xuất; 

  - Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ, vật tư, để xây dựng được vườn ươm phù 

hợp với quy mô sản xuất; 

 - Thực hiện được thao tác nhân giống cây Ba kích bằng phương pháp giâm 

hom đúng kỹ thuật; 

  - Thực hiện được thao tác nhân giống cây Sa nhân bằng tách chồi đúng kỹ 

thuật; 

- Thực hiện được công việc chăm sóc cây giống trong vườn ươm đúng yêu 

cầu kỹ thuật;  

- Tuân thủ đúng các tiêu chuẩn trong quy trình và các quy định an toàn lao 

động, có ý thức bảo vệ môi trường. 

III  NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nộ  d     ổ   q á      p â   ổ   ờ       

Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian(giờ chuẩn) 

Tổn

g số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Ki m 

tra* 

1 Giới thiệu giống Ba kích, Sa nhân ( Giảm 

số giờ vì không cần bố trí các bài thực 

hành, tăng giờ cho các bài khác) 16 2 14  
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2 Chuẩn bị vườn ươm 16 2 14  

3 Nhân giống Ba kích, Sa nhân bằng hạt 24 4 18 2 

4 Nhân giống Ba kích bằng phương pháp 

giâm hom 24 4 18 2 

5 Nhân giống Sa nhân bằng phương pháp 

tách chồi 24 4 20  

7 Phòng trừ sâu bệnh hại vườn ươm 24 4 18 2 

 K  m  r   ế  mô đ   4   4 

 Tổng cộng 132 20 102 10 

* G     ú: T ờ          m  r  đị    ỳ 6  đượ   í         ờ   ự      . 

IV  Hướng dẫn thực hiện bài tập thực hành 

- Hướng dẫn các nhóm/cá nhân tự nhận xét, đánh giá kết quả bài thực hành 

( 1 - 2 nhóm/cá nhân điển hình làm tốt hoặc chưa tốt theo quan sát của giáo viên). 

- Các nhóm/cá nhân khác đánh giá kết quả bài thực hành của nhóm được 

chọn 

- Giáo viên đưa ra nhận xét cuối cùng cho nhóm/cá nhân được chọn và cho 

cả lớp học. 

Bài thực hành số 2 1 1  Mô tả đặc đi m hình thái của cây Ba kích  

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức về đặc điểm hình thái của cây Ba kích 

+ Rèn luyện kỹ năng để thực hiện nhận biết phân biệt các giống Ba kích. 

- Nguồn lực cần thiết:  

+ Các giống Ba kích 

+ Sổ sách, giấy bút, giấy A0, A4 

- Địa điểm: Khu trồng cây Ba kích 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

- Mỗi nhóm thực hiện mô tả đặc điểm lá, thân, rễ, hoa, quả. 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
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- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, theo dõi thời gian và kiểm tra trực tiếp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Mô tả đặc điểm lá, thân, màu sắc lá, rễ. 

+ Nhận biết đặc điểm cấu tạo của hoa, quả, Ba kích 

+ Mô tả rễ củ Ba kích phát triển từng thời kỳ. 

+ Đo chiều cao cây, chiều dài lá. 

Bài thực hành số 2 1 2  Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, ánh 

sáng đến quá trình nảy mầm của hạt và sinh trưởng của cây con   

- Mục tiêu: 

+ Trình bày được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của cây Ba kích ở vườn ươm. 

+ Thực hiện thành thạo kỹ năng sử dụng thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ, ánh 

sáng… 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác. 

- Nguồn lực cần thiết: 

+ Khu đất trồng Ba kích 

+ Sổ sách, giấy bút, giấy A0, A4 

+ Thiết bị đo độ ẩm, ánh sáng nhiệt kế 

- Địa điểm: Vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

+ Mỗi nhóm thực hiện quan sát, đo và xác định nhiệt độ, ẩm độ ở vườn 

ươm cây ba kích. 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, theo dõi thời gian và kiểm tra trực tiếp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Xác định được độ ẩm thích hợp ở vườn ươm cho cây Ba kích. 

+ Xác định được nhu cầu ánh sáng phù hợp cho cây con ở vườn ươm. 

Bài thực hành số 2 1 3  Quan sát đặc đi m thực vật học của cây Sa 

nhân tím.  

- Mục tiêu: 
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+ Củng cố kiến thức về đặc điểm hình thái của cây Sa nhân. 

+ Rèn luyện kỹ năng để thực hiện mô tả đặc điểm hình thái cây Sa nhân 

tím. 

- Nguồn lực cần thiết:  

+ Vườn cây Sa nhân 

+ Sổ sách, giấy bút, giấy A0, A4 

- Địa điểm: Khu trồng cây Sa nhân 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

Mỗi nhóm thực hiện mô tả đặc điểm lá, thân , rễ, hoa, quả cây Sa nhân tím 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, theo dõi thời gian và kiểm tra trực tiếp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Mô tả chính xác đặc điểm hình thái lá cây Sa nhân tím. 

+ Vẽ sơ bộ đặc điểm cấu tạo hoa, quả của cây Sa nhân tím. 

+ Mô tả được đặc điểm rễ của cây Sa nhân. 

Bài thực hành số 2 2 1. Lựa chọn địa đi m đặt vườn ươm và phân chia 

khu trong vườn ươm  

 - Mục tiêu 

 + Củng cố kiến thức những yêu cầu chọn địa điểm lập vườn ươm cây 

giống. 

 + Chọn được địa điểm và bố trí các khu trong vườn ươm cây giống 

+ Rèn luyện tính cận thận, tỷ mỉ, chính xác. 

- Cách thức tiến hành: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

- Nguồn lực cần thiết: Diện tích đất lập vườn ươm 500m
2
, thước dây, cuốc 

- Công việc của nhóm: mỗi nhóm chọn và phân chia được các khu trong 

vườn ươm. 

- Địa điểm: Khu đất làm vườn ươm 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát công việc thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực. 
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- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Chọn được địa điểm lập vườn ươm 

+ Phân chia được các khu trong vườn ươm 

Bài thực hành sô 2.2.2. Chuẩn bị đất và trộn hỗn hợp ruột bầu 

- Mục tiêu 

+ Củng cố kiến thức cách chuẩn bị đất đóng bầu. 

+ Nêu được cách trộn giá thể dinh dưỡng cho ươm cây ba kích, Sa nhân. 

+ Thực hiện vận chuyển đất về vườn ươm và sàng đất. 

+ Rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện các công việc trộn giá thể. 

- Địa đi m thực hành: Ngoài vườn ươm 

- Thời gian hoàn thành: 4 giờ 

- Yêu cầu trang thiết bị và nguồn lực cho thực hành: 

+ Cuốc, xẻng, gang tay, cào, xe chở đất, sàng đất. 

+ Giấy bút.  

* Hình thức tổ chức: 

1. Học viên tập trung nghe giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và trình tự các bước 

thực hiện của bài thực hành. Giáo viên làm mẫu lần đầu. 

2. Chia lớp thành nhóm nhỏ để học viên thực hiện. Giáo viên quan sát các 

thao tác thực hiện của học viên.  

3. Giáo viên kiểm tra, củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành của 

học viên theo nhóm. 

* Các bước tiến hành: 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu 

Bước 2: Làm đất vườn ươm 

Bước 3: Trộn giá thể 

Giáo viên tập trung lớp củng cố bài, nhận xét đánh giá kết quả thực hành 

của học viên theo nhóm. 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học viên 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ 
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+ Chọn được đúng loại đất đóng bầu 

+ Đất được làm tơi xốp, đập nhỏ và loại bỏ tạp vật 

+ Sàng đất đảm bảo yêu cầu 

+ Trộn giá thể đều đúng tỷ lệ 

Bài thực hành số 2 2 3  Đóng bầu và xếp luống 

 - Mục tiêu 

 + Củng cố kiên thức kỹ thuật đóng bầu và xếp luống. 

+ Rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện các bước công việc đóng bầu, xếp 

luống. 

- Cách thức tiến hành: Mỗi học viên đóng 500 bầu theo đúng yêu cầu. 

- Nguồn lực cần thiết: túi bầu 20000, cuốc, cào, xẻng, gang tay, thùng tưới, 

nước sạch. 

- Công việc của nhóm: Mỗi nhóm đóng 3500 bầu 

- Địa điểm: Vườn ươm 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 6 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp cách đóng bầu, xếp luống. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Đóng bầu đúng yêu cầu kỹ thuật. 

+ Xếp bầu gay ngắn, bầu đứng thẳng. 

Bài thực hành số 2 3 1  Thu hoạch quả giống Ba kích. 

- Mục tiêu 

+ Củng cố kiến thức tiêu chuẩn cây mẹ lấy giống và quả giống. 

+ Rèn luyện kỹ năng nghê để thực hiện chọn cây mẹ lấy giống, chọn quả. 

+ Yêu thích môn học, tiết kiệm vật tư. 

- Cách thức tiến hành: Chia nhóm thực hiện 

- Nguồn lực cần thiết: dao, kéo, bao đựng quả, xô, chậu nhựa, gang tay, 

nước sạch. 

- Công việc của nhóm: thu hoạch quả giống Ba kích 

- Địa điểm: vườn cây lấy giống 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
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- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp cách chọn quả. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Chọn cây mẹ lấy quả 

+ Thu hoạch quả giống 

Bài thực hành số 2 3 2  Xử lý hạt giống Ba kích trước khi gieo 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức về xử lý hạt giống Ba kích trước khi gieo. 

+ Rèn luyện kỹ năng để thực hiện các bước công việc pha thuốc xử lý, xử 

lý hạt giống trước khi gieo.  

- Nguồn lực cần thiết:  

+ Nước sạch  

+ Hạt giống Ba kích 3.5kg 

  + Thuốc xử lý nấm bệnh Rizomil, Topsin, Daconil 7 gói  

  + Gang tay cao su 35 đôi 

- Địa điểm: Vườn ươm  

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

- Mỗi nhóm thực hiện xử lý 0,5kg hạt giống Ba kích 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, theo dõi thời gian và kiểm tra trực tiếp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Pha thuốc xử lý đúng nồng độ 

+ Xử lý hạt giống Ba kích đúng thời gian, phương pháp. 

Bài thực hành số 2 3 3  Gieo hạt Ba kích 

 - Mục tiêu:  

 + Củng cố kiến thức các bước công việc gieo hạt Ba kích 

+ Rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện các bước công việc gieo hạt Ba 

kích. 

- Cách thức tiến hành: Mỗi nhóm tiến hành gieo 0,5kg hạt ba kích theo 

đúng yêu cầu. 
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- Nguồn lực cần thiết: Hạt Ba kích 3,5kg, nước sạch, luống gieo ươm. 

- Công việc của nhóm: Mỗi nhóm gieo 0,5kg hạt Ba kích trên nền đất và 

vào bầu. 

- Địa điểm: Vườm ươm 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp cách gieo hạt. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Đặt và chỉnh hạt 

+ Lấp giá đất 

Bài thực hành số 2 3 4  Thực hiện các công việc nhân giống Sa nhân 

bằng hạt 

 - Mục tiêu: 

 + Củng cố kiến thức các bước công việc nhân giống Sa nhân bằng hạt. 

+ Rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện các bước công việc thu hạt, xử lý 

hạt, gieo hạt. 

- Cách thức tiến hành: Thực hiện theo nhóm 

- Nguồn lực cần thiết: Vườn cây mẹ, hạt giống Sa nhân 3,5kg, nước sạch, 

luống gieo ươm. 

- Công việc của nhóm: Mỗi nhóm  tiến hành thu hái hạt giống Sa nhân và 

gieo 0,5kg hạt giống Sa nhân trên nền đất và vào bầu. 

- Địa điểm: vườn ươm 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp cách xử lý hạt và gieo hạt. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Thu hạt giống đủ tiêu chuẩn 

+ Xử lý hạt giống đúng thời gian 

+ Gieo hạt đúng kỹ thuật 

Bài thực hành số 2 3 5  Bón phân cho cây Sa nhân gieo bằng hạt ở vườn 

ươm  

-  Mục tiêu 
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+ Trình bày được kỹ thuật bón phân cho cây Sa nhân sau trong vườn ươm 

sau khi gieo. 

+ Thực hành thành thạo kỹ thuật bón phân cho cây Sa nhân ở vườn ươm. 

+ Rèn luyện tính cận thận, tỷ mỉ, chính xác. 

- Địa điểm: vườn ươm 

- Dụng cụ, vật tư, thiết bị: 

- Sổ sách, giấy bút ghi chép, thúng, phân chuồng hoai mục, phân vô 

cơ(đạm, 

lân, kali, phân bón lá, phân hữu cơ) ống dẫn nước, xô, thùng, gáo tưới, ô doa, cuốc, 

xẻng, cào, bình phun, phân vi lượng…. 

- Kiểm tra dụng cụ, vật tư, thiết bị 

- Trình tự công việc 

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật 

1 Tính toán lượng phân 

cần bón 

Sổ sách, giấy bút Chính xác 

2 Thực hiện bón Thúng, phân chuồng 

hoai mục, phân vô cơ 

(đạm, lân, kali) phân 

bón lá, phân hữu cơ 

Bón đúng liều lượng, 

kỹ thuật,  từng giai 

đoạn 

- Hướng dẫn chi tiết 

Tên công việc Hướng dẫn 

Tính toán lượng phân 

cần bón 

- Quan sát tình hình sinh trưởng của cây Sa nhân từng 

giai đoạn và tình hình dinh dưỡng của cây. 

- Tính toán lượng phân cần bón theo quy trình 

- Lựa chọn kỹ thuật bón 

- Phối trộn phân bón. 

Thực hiện - Dùng thúng, xô đựng phân và vận chuyển tới luống. 

- Hòa phân vô cơ với nước tưới cho cây theo hàng. 

- Bón phân kết hợp với tưới nước 

- Hòa phân vi lượng với nước 
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- Phun phân lên lá 

- Phun đều lên khắp mặt lá 

Kết quả đạt được 

- Tính đúng lượng phân cần bón 

- Phân được bón đúng giai đoạn của cây. 

- Bón phân đúng liều lượng, nồng độ và cân đối 

Bài thực hành số 2 4 1  Cắt hom 

- Mục tiêu:  

+ Củng cố kiến thức cách chọn hom, cắt hom Ba kích. 

+ Rèn luyện kỹ năng nghề để thực hiện chọn hom, cắt hom. 

- Cách thức tiến hành: Mỗi học viên trồng cắt 50 hom theo đúng yêu cầu. 

- Nguồn lực cần thiết: Kéo, dao, sô, chậu nhựa 7 cái, găng tay cao su, hom 

Ba kích 15000 cành, 

- Công việc của nhóm: Mỗi nhóm cắt 350 hom. 

- Địa điểm: Vườn vây mẹ lấy hom, vườn ươm. 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp cách cắt hom. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Chọn hom đúng tiêu chuẩn 

+ Cắt hom 

Bài thực hành số 2 4 2  Xử lý hom Ba kích trước khi cắm 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức về xử lý hom Ba kích trước khi giâm hom. 

+ Rèn luyện kỹ năng để thực hiện các bước công việc giâm hom. 

- Nguồn lực cần thiết:  

+ Nước sạch 

+ Hom Ba kích 3500 hom 

+ Thuốc xử lý nấm bệnh Rizomil, Daconil, benlat  7 gói  

  + Gang tay cao su 35 đôi 
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- Địa điểm: Vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/nhóm) 

- Mỗi nhóm thực hiện xử lý 350 hom Ba kích 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, theo dõi thời gian và kiểm tra trực tiếp. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Pha thuốc xử lý đúng nồng độ 

+ Xử lý Hom Ba kích đúng thời gian, phương pháp. 

Bài thực hành số 2 4 3  Cắm hom 

- Mục tiêu:  

+ Củng cố kiến thức kỹ thuật cắm hom Ba kích. 

+ Rèn luyện kỹ năng các thao tác cắm hom Ba kích. 

- Nguồn lực cần thiết: Hom Ba kích, đất đã chuẩn bị sẵn, gang tay cao su 

35 đôi. 

- Công việc của nhóm: mỗi nhóm giâm 350 hom 

- Địa điểm: vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra trực tiếp. 

- Kết quả và tiêu chuẩn cần đạt được sau bài thực hành: 

+ Hom được cắm thẳng 

+ Hom được lấp đất đúng độ sâu 

Bài thực hành số 2 4 4  Chăm sóc hom sau khi giâm  

- Mục tiêu:  

+ Củng cố kiến thức cho học viên về các công việc chăm sóc hom sau khi 

giâm. 

+ Rèn luyện kỹ năng chăm sóc làm cỏ, tưới nước, bón phân, đảo bầu cho 

cây Ba kích sau khi giâm. 

- Công việc của nhóm: Mỗi nhóm chăm sóc 1 luống 
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- Nguồn lực cần thiết: Ô doa, nước tưới, phân chuồng hoai mục, phân NPK, 

phân bón lá, cuốc, gang tay cao su, lưới che giâm, nilon trắng. 

- Địa điểm: Vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 8 giờ 

- Phương pháp đánh giá: Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học 

viên, kiểm tra lại. 

Kết quả và tiêu chuẩn cần đạt được sau bài thực hành: 

+ Tưới nước sau giâm 

+ Luống được che đúng sau giâm 

+ Làm cỏ 

+ Bón phân 

+ Đảo bầu 

- Giáo viên nhận xét thông qua các nhóm tự nhận xét. 

Bài thực hành số 2 5 1  Chọn cây mẹ tách chồi và tách chồi Sa nhân 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức chọn cây mẹ tách chồi và tách chồi cho cây Sa nhân. 

+ Rèn luyện Kỹ năng thực hành chọn cây mẹ và tách chồi Sa nhân. 

- Công việc của nhóm: chọn cây mẹ và tách chồi 

- Thời gian hoàn thành: 4 giờ 

- Nguồn lực cần thiết: Dao, cuốc, dây buộc, thùng tưới, nước. 

- Địa điểm: Vườn cây mẹ 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Phương pháp đánh giá: 

+ Tập hợp các nhóm học viên rút kinh nghiệm về các nội dung thực hành.  

+ Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học viên với các công việc sau: 

+ Kiểm tra quá trình quan sát của học viên.  

+ Kiểm tra quá trình quan sát mẫu của học viên.  

+ Đánh giá lựa chọn các thao tác của từng nhóm 

+ Kiểm tra chọn cây mẹ tách chồi và tách chồi Sa nhân 
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- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Chọn được cây mẹ tách chồi 

 + Tách chồi đúng tiêu chuẩn. 

Bài thực hành 2 5 2  Cắt chồi, xử lý chồi Sa nhân 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức cắt chồi và xử lý chồi sau khi cắt cho cây Sa nhân. 

+ Thực hiện cắt chồi và xử lý chồi sau khi thu hái chồi Sa nhân. 

- Công việc của nhóm: Cắt chồi, xử lý chồi. 

- Nguồn lực cần thiết: Chồi Sa nhân 900 chồi, thuốc phòng trừ nấm  khuẩn, 

dao, kéo, chậu nhựa, gang tay cao su. 

- Địa điểm: Vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

- Thời gian hoàn thành: 4 giờ 

  - Phương pháp đánh giá: 

+ Tập hợp các nhóm học viên rút kinh nghiệm về các nội dung thực hành.  

+ Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học viên với các công việc sau: 

+ Kiểm tra quá trình quan sát mẫu của học viên.  

+ Đánh giá lựa chọn các thao tác của từng nhóm 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Cắt chồi Sa nhân đúng tiêu chuẩn. 

+ Xử lý chồi Sa nhân sau khi cắt đúng nồng độ và thời gian. 

Bài thực hành số 2 5 3  Cấy chồi Sa nhân 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố kiến thức kỹ thuật cây chồi Sa nhân. 

+ Rèn luyện kỹ năng thực hành cấy chồi Sa nhân. 

- Công việc của nhóm: Cây chồi Sa nhân 

- Nguồn lực cần thiết: Chồi Sa nhân 900 chồi, que cấy, nước tưới sạch. 

- Địa điểm: Vườn ươm 

- Cách thức: Chia nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm) 

Thời gian hoàn thành: 4 giờ 



 

 

119 

- Phương pháp đánh giá: 

+ Giáo viên quan sát thao tác thực hiện của học viên với các công việc sau: 

+ Kiểm tra quá trình quan sát của học viên.  

+ Kiểm tra quá trình quan sát mẫu của học viên.  

+ Đánh giá lựa chọn các thao tác của từng nhóm. 

- Kết quả và sản phẩm đạt được: 

+ Cây chồi Sa nhân đúng kỹ thuật. 

+ Chồi Sa nhân cây đứng thẳng không nghiêng ngả. 

Bài thực hành số 2 5 4  Chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy 

- Mục tiêu 

+ Củng cố kiến thức các công việc chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy. 

  + Hướng dẫn học viên thực hiện chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy. 

 + Thực hiện được một số công việc tưới nước, làm cỏ phá váng, bón phân, 

đảo bầu cho chồi Sa nhân sau khi cấy. 

 - Dụng cụ, vật tư 

- vườn ươm 

- Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu (lớp học 35 học viên) 

 Tr       ế  bị S  l ợ   

Vòm  re  ằ   sắ   7 cái 

- C ố  10 cái 

- Gang tay cao su 35 đô  

- Phân bón 10kg 

- Thùng ô doa 6 cái 

- Bì   p       ố  2 cái 

- Lướ    e râm 15kg 

- N l    rắ   05 kg 

- Dây thép 3 – 4 li 2kg 
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- Hình thức tổ chức: Chia lớp thành các nhóm nhỏ: 5 người/nhóm  

- Nội dung thực hành và sản phẩm của học viên 

+ Tưới nước 

+ Làm giàn che 

+ Làm cỏ 

+ Điều chỉnh ánh sáng 

+ Bón phân 

+ Đảo bầu 

-  Kết quả đạt được 

+ Đánh giá được tình hình sinh trưởng của Sa nhân 

+ Tưới nước đảm bảo đủ ẩm 

+ Bón đúng loại phân, liều lượng phân 

+ Điều chỉnh ánh sáng 

+ Đảo bầu, phân loại cây 

Bài tập thực hành số 2 6 1  Phòng trừ sâu bệnh hại Ba kích ở vườn 

ươm  

- Mục tiêu 

+ Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Ba kích ở vườn 

ươm. 

+ Thực hiện phòng và trị sâu bệnh cho Ba kích ở vườn ươm. 

+ Rèn luyện tính cận thận, tỷ mỉ, chính xác. 

- Điều kiện thực hiện 

+ Địa điểm: Vườn ươm 

+ Dụng cụ, vật tư, thiết bị, bẫy lồng, bẫy sập, bẫy dính, mồi nhử, cuốc, 

xẻng, thuốc bảo vệ thực vật. 

- Trình tự thực hiện 

+ Kiểm tra dụng cụ, vật tư, thiết bị 

+ Trình tự công việc 

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ 

1 Xác định  loại sâu Mẫu sâu hại,  
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hại Ba kích 

3 Xác định loại bệnh 

hại Ba kích 

Mẫu bệnh hại 

4 Thực hiện phòng trị 

sâu bệnh Ba kích 

bẫy lồng, bẫy sập, bẫy dính,  mồi nhử, thuốc bảo 

vệ thực vật 

 

- Hướng dẫn chi tiết 

 

Tên công việc Hướng dẫn 

Xác định sâu bệnh hại Ba 

kích 

- Quan sát vườn cây Ba kích 

 

Thực hiện phun phòng 

Sâu hại Ba kích 

- Pha thuốc 

- Phun phòng 

Thực hiện phun phòng 

bệnh hại Ba kích 

- Pha thuốc 

- Phun trừ bệnh 

 

Bài tập thực hành số 2 6 2  Phòng trừ sâu bệnh hại Sa nhân ở vườn 

ươm  

- Mục tiêu 

+ Trình bày được các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Sa nhân ở vườn 

ươm. 

+ Thực hiện phòng và trị sâu bệnh cho Sa nhân ở vườn ươm. 

+ Rèn luyện tính cận thận, tỷ mỉ, chính xác. 

- Điều kiện thực hiện 

+ Địa điểm: vườn ươm 

+ Dụng cụ, vật tư, thiết bị, bẫy lồng, bẫy sập, bẫy dính, mồi nhử, cuốc, 

xẻng, thuốc bảo vệ thực vật. 

- Trình tự thực hiện 

+ Kiểm tra dụng cụ, vật tư, thiết bị 
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- Trình tự công việc 

 

TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ 

1 Xác định  loại sâu 

hại Sa nhân 

Mẫu sâu hại,  

3 Xác định loại bệnh 

hại Sa nhân 

Mẫu bệnh hại 

4 Thực hiện phòng 

trị sâu bệnh Sa 

nhân 

bẫy lồng, bẫy sập, bẫy dính,  mồi nhử, thuốc bảo vệ 

thực vật 

 

- Hướng dẫn chi tiết 

 

Tên công việc Hướng dẫn 

Xác định sâu 

bệnh hại Sa nhân 

- Quan sát vườn cây Sa nhân 

 

Thực hiện phun 

phòng Sâu hại Sa 

nhân 

- Pha thuốc 

- Phun phòng 

- Phung trừ sâu 

Thực hiện phun 

phòng bệnh hại 

Sa nhân 

- Pha thuốc 

- Phun trừ bệnh 

 

V  Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập 

5.1. Bài 2.1.1  Mô tả đặc đi m hình thái của cây Ba kích  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Mô tả đặc điểm lá, thân, màu sắc lá, Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 
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rễ. 

 

 

 Nhận biết đặc điểm cấu tạo của hoa, 

quả, Ba kích 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

 

Mô tả rễ củ Ba kích phát triển từng 

thời kỳ. 

Kiểm tra thực tế . 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Đo chiều cao cây, chiều dài lá. Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Kiểm tra thực tế 

 

 

5.2. Bài 2.1.2  Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng đến 

quá trình nảy mầm của hạt và sinh trưởng của cây con  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Xác định được độ ẩm thích hợp ở vườn 

ươm cho cây Ba kích. 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

 

 Xác định được nhu cầu ánh sáng phù 

hợp cho cây con ở vườn ươm. 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

 

 

5.3. Bài 2.1.3  Quan sát đặc đi m thực vật học của cây Sa nhân tím  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Mô tả chính xác đặc điểm hình thái lá 

cây Sa nhân tím 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

 

 Vẽ sơ bộ đặc điểm cấu tạo hoa, quả Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 
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của cây Sa nhân tím  

Mô tả được đặc điểm rễ của cây Sa 

nhân 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Kiểm tra thực tế 

 

5.5. bài 2.2.1. Lựa chọn địa đi m đặt vườn ươm và phân chia khu 

trong vườn ươm  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Lựa chọn được địa điểm lập vườn ươm Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

 

Phân chia được các khu trong vườn 

ươm 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

 

5.6. Bài 2.2.2. Chuẩn bị đất và trộn giá th  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra luống đất gieo ươm 

Đất được làm tơi xốp, đập nhỏ và loại 

bỏ tạp vật  

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện, kiểm tra trực tiếp 

Sàng đất đảm bảo yêu cầu Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện, kiểm tra trực tiếp 

Trộn giá thể đều đúng tỷ lệ Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 
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5.7. Bài 2.2 3  Đóng bầu và xếp luống 

  

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Đóng bầu tạo đáy chặt, khi nhấc bầu 

không bị tụt  

Bầu được nén chặt vừa phải 

Độ ẩm độ xốp thích hợp 

Thành bầu căng 

Nhấc bầu kiểm tra 

Tạo thân: Vững chắc không bị gập Nhấc bầu kiểm tra 

Xếp bầu: Bầu đứng được khi xếp 

luống, thẳng hàng  

Kiểm tra luống xếp bầu 

 

5.8. Bài 2.3.1  Thu hoạch quả giống Ba kích. 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Chọn cây mẹ Ba kích lấy quả:  

+ Hạt được lấy ở cây mẹ đã được lựa 

chọn 

+ Cây mẹ có sinh trưởng phát triển tốt, 

không sâu bệnh 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Chọn quả to chín, không sâu bệnh 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Thu hoạch quả 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.9. Bài 2.3 2  Xử lý hạt giống  Ba kích trước khi gieo 
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Sàng, xảy, loại bỏ tạp vật, hạt kém 

phẩm chất, Rửa hạt bằng nước lã sạch 

2  3 lần 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Ngâm hạt trong thuốc tím nồng độ 

0,05% trong thời  gian 15 đến 20 phút  

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 40  

45
0
c trong thời gian 6  12 giờ  hết thời 

gian ngâm 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Rửa lại hạt, để ráo nước rồi đem ủ 

trong tro bếp hoặc cát ẩm, hàng ngày 

rửa chua hạt, thấy hạt nứt nanh đem 

gieo 

Quán sát quá trình thực hiện 

 

5.10. Bài 2.3.3. Gieo hạt Ba kích 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. Gieo trên luống  

San phẳng mặt luống Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

- Chia lượng hạt gieo thành các phần 

để gieo cho đều, vãi hạt đều trên luống 

gieo 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Sàng đất nhỏ phủ kín hạt, hạt to lấp đất 

dày bằng đường kính hạt, hạt nhỏ lấp 

đất dày gấp 2 lần đường kính hạt 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 
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2. Gieo hạt trực tiếp vào bầu  

Tạo lỗ: Dùng que tạo lỗ sâu 1 - 2 cm Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Hạt giống được gieo đảm bảo độ sâu để 

hạt nảy mầm tốt 

 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.11.Bài 2.3.4  Thực hiện các công việc nhân giống Sa nhân bằng hạt 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1. Thu hạt giống Sa nhân đủ tiêu chuẩn Quán sát quá trình thực hiện 

2. Xử lý hạt   

 Sàng, xảy, loại bỏ tạp vật, hạt kém phẩm chất, 

Rửa hạt bằng nước lã sạch 2  3 lần 

Quán sát quá trình thực hiện 

Ngâm hạt trong thuốc tím nồng độ 0,05% trong 

thời  gian 15 đến 20 phút  

Quán sát quá trình thực hiện 

Ngâm hạt vào nước nóng nhiệt độ 40  45
0
c trong 

thời gian 6  12 giờ. 

Quán sát quá trình thực hiện 

Kiểm tra nước nóng bằng 

nhiệt kế 

Rửa lại hạt, để ráo nước rồi đem ủ trong cát ẩm, 

hàng ngày rửa chua hạt, thấy hạt nứt nanh đem 

gieo 

Quán sát quá trình thực hiện 

2. Gieo hạt  

 San phẳng mặt luống: Quán sát quá trình thực hiện 

- Chia lượng hạt gieo thành các phần để gieo cho 

đều 

Quán sát quá trình thực hiện 
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Sàng đất nhỏ phủ kín hạt, hạt to lấp đất dày bằng 

đường kính hạt, hạt nhỏ lấp đất dày gấp 2 lần 

đường kính hạt 

Quán sát quá trình thực hiện 

 

5.12 Bài 2.3.5. Bón phân cho cây Sa nhân gieo bằng hạt ở vườn ươm  

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tính được lượng phân cần bón Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Phân được bón đúng giai đoạn của cây. 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Bón phân đúng liều lượng, nồng độ và 

cân đối 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.13. Bài 2.4.1  Cắt hom 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Chọn cành cắt hom không sâu bệnh  

Cành hom được cắt ở vị trí gần sát vào 

thân, chỉ để lại 1 - 2 lá hoặc 1 - 2 chồi 

ngủ 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Chọn hom đúng tiêu chuẩn  

 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Cắt hom, vết cắt sắc gọn, không dập 

nát.  

Hom được cắt phải có 3 mầm (mắt), có 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 
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chồi đỉnh 

Phiến lá được cắt bớt 1/3 –1/2 diện tích 

lá- Vết cắt phải sắc gọn 

 

5.14. Bài 2.4.2. Xử lý hom Ba kích trước khi cắm 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Pha thuốc xử lý đúng nồng độ Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Xử lý hom Ba kích đúng thời gian, 

phương pháp. 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra thời gian thực hiện 

 

5.15. Bài 2.4.3. Cắm hom 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tạo lỗ: Dùng que tạo lỗ sâu 1 - 2 cm 

 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Hom được cắm vào giá thể ngay ngắn, 

phiến lá cùng một chiều 

 

Kiểm tra trực tiếp 

- Độ sâu cắm 1,5-2cm 

Nén đất: ép kín  cổ rễ hom san phẳng 

đất 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.16. Bài 2.4.4. Chăm sóc hom sau khi giâm  
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Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tưới nước đủ ẩm sau giâm Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện và kiểm tra trực tiếp 

Trời nắng cần che nắng làm giảm nhiệt 

độ đất, đông cần che chống gió, rét cho 

cây. 

- Độ tàn che 60- 70% 

Kiểm tra trực tiếp 

Làm cỏ khi còn non  

- Xới đất không quá sâu để mầm của cây 

không bị gãy 

Làm cỏ, không làm tổn thương cây con 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Bón phân đúng liều lượng 

Ngừng bón thúc trước khi trồng 1-2 

tháng 

Kiểm tra trực tiếp 

Đảo bầu phân loại cây 

  Kết hợp lúc đảo bầu giãn cự ly giữa các 

bầu để cây phát triển cân đối, xếp hai 

hàng bầu cách nhau 10 - 15cm. 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.17.Bài 2.5.1. Chọn cây mẹ tách chồi và tách chồi Sa nhân 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Chọn được cây mẹ tách chồi 

Cây mẹ sinh trưởng, phát tiển tốt. 

Cây mẹ khỏe mạnh, không sâu bệnh 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Tách chồi đúng tiêu chuẩn. 

Chọn nhánh non hay bánh tẻ 

Dùng tay nhổ từng nhánh 

Giữ nguyên phần gốc 

Kiểm tra trực tiếp 
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5.18. Bài 2.5.2. Cắt chồi  xử lý chồi Sa nhân 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Cắt chồi Sa nhân đúng tiêu chuẩn. 

Cắt bỏ bớt các thân rễ, rễ phụ 

Cắt bỏ bớt phần thân mang lá 

 Giữ lại chiều dài các nhánh 30-40 cm 

kể từ phần gốc 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Xử lý chồi Sa nhân sau khi cắt đúng 

nồng độ và thời gian 

Ngâm phần gốc vào dung dịch diệt 

nấm khuẩn 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.19. Bài 2.5.3  Cấy chồi Sa nhân 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Cây chồi Sa nhân đúng kỹ thuật. 

Nhánh được cấy đúng độ sâu, đoạn  

thân ngầm thì cấy sâu 7 - 10 cm, đoạn 

ngọn chồi cao hơn mặt bầu 5 - 7 cm, 

nén cây chặt. 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Chồi Sa nhân cây đứng thẳng không 

nghiêng ngả 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5.20. Bài 2.5.4. Chăm sóc chồi Sa nhân sau khi cấy 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Tưới nước lúc còn nhỏ tưới 2 -3 lít 

nước/m
2
 lớn lên tăng dần theo tuổi của 

cây 4 - 5 lít/m
2
 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 
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Làm cỏ phá váng 15 – 20 ngày/lần làm 

lúc thời tiết mát mẻ làm xong phải tưới 

nước cho mặt đất ổn định, sạch cỏ phá 

vỡ váng 

Kiểm tra trực tiếp 

Điều chỉnh ánh sáng phù hợp Quan sát, theo dõi 

Bón đúng thời điểm, liều lượng, kỹ 

thuật, tỷ lệ phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của cây.  

Bón xong phải tưới nước rửa lá 

Quan sát, theo dõi, đánh giá 

Đảo bầu: các cây có chiều cao giống 

nhau được xếp vào cùng luống 

Quan sát luống cây sau khi đảo bầu, 

phân loại 

 

5 21  Bài  2 6 1  Phòng trừ sâu bệnh hại Ba kích ở vườn ươm 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Xác định được loại sâu, bệnh hại Ba 

kích 

Quan sát và theo dõi quá trình thực 

hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Đưa ra các biện pháp phòng trừ Đối chiếu kết quả của học sinh và giáo 

viên 

Phun phòng và trị được sâu bệnh hại 

Ba kích 

Kiểm tra trực tiếp 

 

5 22  Bài 2 6 2  Phòng trừ sâu bệnh hại Sa nhân ở vườn ươm 

 

Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

Thu thập được triệu chứng của sâu, 

bệnh 

Kiểm tra triệu chứng 

Xác định được loại sâu, bệnh hại Sa Quan sát và theo dõi quá trình thực 
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nhân hiện 

Kiểm tra trực tiếp 

Phun phòng và trị được sâu bệnh hại Sa 

nhân 

Kiểm tra trực tiếp 

 

VI. Tài liệu cần tham khảo 

-  Nguyễn Chiều (1999), N       ứ  sả    ấ    ố   B   í    ừ  ạ . Tạp chí 

Dược học số 7/1999. 

- Nguyễn Chiều, Nguyễn Tập (2007), Ba kích, Dự án hỗ trợ chuyên ngành 

lâm sản ngoài gỗ Việt Nam. NXB lao động. 
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DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN 

SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP  

 ( T e  Q  ế  đị   số  726  /BNN-TCCB –       5   á   4  ăm 2013        

 ủ  Bộ  rưở   Bộ Nô       ệp    P á   r     ô     ô .) 

 

1. Ông: Nguyễn Ngọc Thụy 

2. Ông: Nguyễn Văn Lân 

3. Bà: Trịnh Thị Nga 

4. Bà : Bùi Thị Hương Phú 

5. Bà:  Trần Thị Bích Hường 

6. Bà:  Võ Hà Giang 

7. Bà:  Nguyễn Thị Thúy Hà 

Chủ tịch  

Phó chủ tịch 

Thư ký 

Ủy viên  

Ủy viên  

Ủy viên 

Ủy viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

 ( T e  Q  ế  đị    số 1374  /BNN-TCCB -      17   á   06  ăm 2013        

 ủ  Bộ  rưở   Bộ Nô       ệp    P á   r     ô     ô .) 

 

1. Ông: Nguyễn Văn Thực 

2. Ông: Hoàng Ngọc Thịnh 

3. Ông: Ngô Quốc Luật             

4. Ông: Nguyễn Văn Hoàn 

5. Ông: Nguyễn Quốc Khánh 

Chủ tịch  

Thư ký 

Ủy viên  

Ủy viên  

Ủy viên  

 

 

 

 

 


